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LỜI GIỚI THIỆU 


Nghi lề giúp đời sống của Tu sĩ trở nên trang nghiêm và thanh 
tịnh. Phật giáo thiếu nghi lễ thì thiếu sống động và tôn nghiêm. 
Vì thế, nghi lề là một bộ phận không tách rời khỏi những hoạt 
động của Phật giáo. Nghi lề Phật giáo đã có ngay vào thời kỳ của 
đức bốn sư còn sinh tiền. Ngài đã từng dạy những nghi lễ xuất 
gia, nghi lễ sám hối, nghi lề tụng giới bốn v.v.. .Có những vị xuất 
gia vào thời Phật, tu thiền trong rừng bị phi nhân phá, Phật dạy 
kinh Từ bi Karaniya đến chư tỳ khưu, bài kinh đó ngày nay chư 
tăng Phật giáo Nguyên thủy vẫn còn tụng đọc. 

Kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy đa phần trích từ những bài 
kinh Tiếu tụng, kinh Tập, tất cả đều có xuất xứ, nguyên do đức 
phật dạy kinh này. Kinh tụng phật giáo Nguyên thủy, chúng ta 
thường thấy xuất hiện ba phần chính. Thứ nhất, lề bái Tam bảo, 
tán dương ân đức Phật Pháp Tăng; thứ hai, những bài Kinh tụng 
có nguồn gốc từ Pali, ưích trong Tiếu tụng và Kinh tập; thứ ba, 
phần hồi hướng. 

Điếm ưu việt kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy đều thống nhất 
nghi lề phố thông tụng bằng ngôn ngữ cổ điến Ân Độ bằng tiếng 
Pali. Nên chư tăng Phật giáo Nguyên thủy trên thế giới đều cử 
hành nghi thức tụng bằng tiếng Pali giống nhau. Tuy nhiên, ở mồi 
quốc gia của phật giáo Nguyên thủy cử hành nghi thức bằng song 
ngữ, tức là tiếng Pali và địa phương ngữ. 

Ớ Việt Nam, Nghi lễ tụng niệm dành cho Chư tăng và Cư sĩ 
phải nói là Hòa thượng Hộ Tông là người có công dịch những 
kinh tụng chư tăng và kinh nhật tụng cư sĩ để đáp ứng nhu cầu 
cần thiết khi phật giáo Nguyên thủy mới du nhập, về sau kinh 
nhật tụng được biên soạn đế đáp ứng nhu cầu Phật tử, có Hòa 
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thượng Pháp Tri; Hòa thượng Siêu Việt, Hòa thượng Hộ Giác; 
Thượng tọa Tăng Định; Hòa thượng Viên Minh; Hòa thượng Bửu 
Trí và Chùa Huyền Không Huế cũng xuất bản kinh tụng theo bản 
dịch mới. Gần đây, Đại đức Đức Hiền biên soạn Tuyến tập kinh 
tụng Nam Tông, giới thiệu kinh tụng theo hai dạng, bản dịch cũ 
và bản dịch mới. 

Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy ra đời dựa vào những 
tài liệu trên đế biên soạn. Giúp người đọc tụng những thời khóa 
công phu dễ dàng, tiện lợi. Thời khóa công phu gồm có 3 phần: 
Lề bái Tam bảo, Kinh nhật tụng trong tuần và Hồi hướng. Ngày 
nào cũng có bài kinh mới đế đọc và chiêm nghiệm triết lý của đạo 
phật trong đời sống. Kinh nhật tụng trong tuần là tham khảo tài 
liệu nghi lễ của Thái Lan và Miến Điện. Đồng thời, cũng giới 
thiệu thêm một số bài kinh hay, dài đã được Hòa thượng Hộ Tông 
và Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ lâu, nhưng ít tụng 
niệm. Nay chúng tôi cũng đưa vào để tụng đọc trong tuần để làm 
phong phú và đa dạng nghi lề Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy. 
Những bài kinh đó là, Kinh Niệm xứ, Kinh lề bái Lục phưong, 
kinh Vô ngã tướng, kinh Chuyến pháp luân V.V.... 

Hy vọng Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên thủy sẽ giúp cho 
quý vị thời khóa công phu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Kính 
chúc Quý vị thân tâm an lạc. 

Thủ Đức, ngày 24 tháng 5 năm 2013 
Đại đức Tiến sĩ Siêu Minh 
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Chú ý Cách tụng 

1. Tụng Phần Lễ bái Tam Bảo và Phần Hồi hướng phải 
đọc đầy đủ theo các bài đã in. Phần kinh tụng trong 
tuần chú ý tụng theo thứ tự trong tuần, ví dụ như ngày 
thứ 2, đọc những bài kinh như sau: kinh Phật lực, 
kinh Huân tập công đức, Kinh Niệm xứ. 

2. Thời gian tụng tùy theo hoàn cảnh. Nếu ở chùa tụng 
theo thời gian đã quy định trước. 

3. Phưong pháp đọc: Văn xuôi, dấu chấm và dấu phẩy 
phải ngừng. Văn tho, cuối mỗi câu phải ngừng. Đặc 
biệt, những bài kinh sau đây: Kinh Chuyển pháp luân, 
Kinh Vô ngã Tướng kinh, Kinh Girimananda, Tứ 
niệm xứ, Lễ bái lục phưong, vì dài nên đọc chập, liên 
tục, khi hết hoi thì dừng. Đọc tưong tự như kinh văn 
Pãịĩ. 

4. Phần II, nếu phật tử chưa quen đọc Tiếng PãỊĩ thì đọc 
tiếng Việt cũng được. 

5. Hành giả Xuất gia và Tại gia hành trì đúng theo 
những bài kinh trong quyến kinh Nhật tụng này sẽ có 
những lợi ích như sau: Có sức khỏe tốt, trí tuệ phát 
sanh. Chư thiên và Phi nhơn hộ trì, ít bịnh hoạn, có 
nhiều phước lộc, ngừa tai nạn. 

Kính chúc Quý vị thân khỏe, tâm an và hanh thông 

moi sư. 
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QUỲ GỐI CHẤP TAY LẺ PHẬT- PHÁP- TĂNG 


- Araham sammãsambuddho Bhagavã Buddham 
bhagavantam abhỉvãdemỉ. 

Nhất tâm đảnh lễ đức thế Tôn bậc A la hán, Chánh 
đẳng, chánh giác, ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn 
toàn. (1 lạy) 

- Svãkhato Bhagavatã dhammo dhammam 
namassãmi 

Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do đức Thế tôn khéo 
thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện 
tiền, vuợt thời gian. (1 lạy) 

- Suppatipanno Bhagavato sãvakasangho sangham 
namãmỉ. 

Nhất tâm kính lễ chư Thánh hiền tăng đệ tử của 
đức Thế tôn, các ngài là bậc hoang truyền chánh 
pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. 

(1 lạy) 
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PHAN I - KINH NHẠT TỤNG 
NGUYÊN THỦY (TIẾNG VIỆT) 
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LỄ BÁI TAM BẢO 

THỈNH CHƯ THIÊN 

Xin thỉnh Chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới, cùng 
Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đảnh núi, núi không liền, 
hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc các 
châu quận; ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; 
Chư Dạ-Xoa, Càn-Thác-Bà cùng Long Vương dưới 
nước trên bờ, hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin 
thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng 
của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà chúng tôi tụng đây, xin 
các bậc Hiền Triết nên nghe lời ấy. 

Xin các ngài đạo đức, giờ nay là giờ nên nghe Pháp bảo. 
Xin các ngài đạo đức, giờ nay là giờ nên nghe Pháp bảo. 
Xin các ngài đạo đức, giờ nay là giờ nên nghe Pháp bảo. 

(lạy) 


LẺ DÂNG CÚNG TAM BẢO 

Con xin dâng các lễ vật nay, nhứt là nhang đèn để 
cúng Phật - Pháp - Tăng Tam bảo, ngưỡng cầu cho các 
bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ con, và con đều được sự tấn 
hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. (lạy) 

Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Bhagavã 
đó. Ngài là bậc Á-Rá-Hăn cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. 
(đọc 3 lần, 1 lạy) 
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LẺ BÁI PHẬT BẢO 

Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ 
đoàn, dưới bóng cây Bồ Đe quý báu, và đắc thắng toàn 
bọn Ma Vưong, mà thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Ngài là bậc tối thượng hon cả chúng sanh, con đem hết 
lòng thành kính, mà làm lễ Ngài, (lạy) 

Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, 
Chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, Chư 
Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp hiện tại này. 

Con đem hết lòng thành kính, mà làm lễ Chư Phật 
trong Tam Thế ấy. (lạy) 

Ân Đức Phật 

Hồng danh Phật nhiệm mầu ứng Cúng 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy 
ơn đức Thiện Thệ cao dày 
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chon tâm 
Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược 
Bậc trọn lành Điều Ngự Trượng Phu 
Trời, người quy phục Đạo Sư 
Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời. (lạy) 


Lời Bố Cáo Quy Y Phật Bảo 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có 
Đức Phật là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính 
mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như 
lời chon thật này. (lạy) 
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Sám Hối Phật Bảo 

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần 
dưới chân Đức Phật, là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các 
tội lỗi mà con đã vô ý, phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật 
bảo xá tội lỗi ấy cho con. (lạy) 

LẺ BÁI PHÁP BẢO 

Các pháp đúng theo đạo Bát chánh, là con đàng đi 
của bậc Thánh nhân, là con đàng chánh, dẫn người hữu 
chí nhập niết-bàn được. Pháp bảo là pháp trừ diệt các sự 
lao khổ, và các điều phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng 
sanh, thoát khỏi cái khố sanh tử luân hồi, con đem hết 
lòng thành kính, mà làm lễ pháp ấy. (lạy) 

Các pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. Các 
pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. Các pháp của 
chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại nay. Con 
đem hết lòng thành kính, mà làm lễ các pháp trong tam 
thế ấy. (lạy) 

Ân Đức Pháp Bảo 

Pháp Bất Diệt: Cha Lành khéo dạy 

Lìa danh ngôn hý luận, nghĩ bàn 

Vượt thời gian, vượt không gian 

Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ tường. 

Pháp hướng thượng, đến rồi thấy rõ 

Lìa si mê, xả bỏ vọng trần 

Trí nhân ngộ tánh chân nhân 

Tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường (ỉlạy). 
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Lòi Bố Cáo Quy Y Pháp Bảo 

Chẳng có chi đáng cho con phải nưong theo, chỉ có 
Pháp bảo là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính 
mà nưong theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y nhu 
lời chon thật nầy. (lạy) 

Sám Hối Pháp Bảo 

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng 
Pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con 
đã vô ý, phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá các tội 
lỗi ấy cho con. (lạy) 

LẺ BÁI TĂNG BẢO 

Chu Thánh Tăng đã đuợc trong sạch quí báu, là bậc 
đáng cho nguời dâng lễ cúng duờng, vì lục căn của các 
Ngài đã thanh tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng 
đã thoát ly trần tục, con đem hết lòng thành kính, mà 
làm lễ chu Thánh Tăng ấy. (lạy) 

Chu Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ. 
Chu Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai. Chu 
Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, con 
đem hết lòng thành kính, mà làm lễ chu Thánh Tăng 
trong Tam Thế ấy. (lạy) 
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Ân Đức Tăng Bảo 

Bậc Diệu Hạnh, Thanh văn đệ tử 
Bậc Chánh Chơn, Pháp lữ Tăng già 
Bậc Mô Phạm cõi ta bà 
Thân tâm trực hạnh, lìa xa luân hồi. 

Thành đạo quả: Bốn đôi, tám chúng 
Đệ tử Phật, ứng Cúng tôn nghiêm 
Cung nghinh, kính lễ một niềm 
Thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. (lạy) 

Lòi Bố Cáo Quy Y Tăng Bảo 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có 
đức Tăng là quí báu, nên con phải hết lòng thành kính 
mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như 
lời chân thật này. (lạy) 

Sám Hối Tăng Bảo 

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc 
Tăng bảo, là Phàm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà 
con đã vô ý, phạm đến Tăng bảo, cúi xin Tăng bảo xá 
tội lỗi ấy cho con. (lạy) 

LẺ BÁI XÁ LỢI 

Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, Ngọc Xá 
lợi, đại thọ Bồ-đề, và kim thân Phật đã tạo thờ trong 
khắp mọi nơi. 
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KỆ LẺ BÁI PHẬT TÍCH 

Con thành tâm đảnh lễ Đức Phật Tổ Gotama, 

Cái-thế đại hùng anh, biển khổ đau đã băng qua. 

Còn nêu trong tam giới, chồ quy-ngưõng của quần sanh, 
Phiền não đoạn trừ xong, giác ngộ tâm đến Vô - sanh. 
Thành tâm con đảnh lễ những Thánh-tích Sakya, 

Lưu dấu tại trần gian đủ năm nơi Phật trải qua: 

- Một là trên bãi cát kế mé sông Nammãda; 

- Hai, ở tận đầu non Suvaạạa - mãlika; 

- Ba là trên đảnh núi Suvanạa Pabbata; 

- Bốn là trên thượng đảnh núi Sumana-konta; 

- Năm, ở trong thảnh đô hiệu Yonakapurĩ. 

Con thảnh tâm đảnh lễ năm dấu chân Đức Mâu-ni; 

Châu báu khắp trần gian xét kỹ ra thật khôn bì. 



16 


LẺ TAM THẾ PHẬT 

1- Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 28 vị Chánh 
biến tri, 12 ngàn vị Chánh biến tri, và 500 ngàn vị 
Chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 
Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh biến tri ấy. 
Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc 
Chánh biến tri, mà những điều rủi ro, và sự tai hại, 
thảy đều diệt tận. 

2- Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 55 vị Chánh 
biến tri, 24 ngàn vị Chánh biến tri, và 1 triệu vị 
Chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 
Pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh biển tri ấy. 
Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc 
Chánh biến tri, mà những điều rủi ro, và sự tai hại, 
thảy đều diệt tận. 

3- Con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị Chánh 
biến tri, 48 ngàn vị Chánh biến tri, và 2 triệu vị 
Chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 
pháp bảo và Tăng bảo của các vị Chánh biến tri ấy. 
Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của bậc 
Chánh biến tri, mà những điều rủi ro, và sự tai hại, 
thảy đều diệt tận. (lạy) 



17 


DÂNG HOA CÚNG PHẬT 

- Dâng hoa cúng đến Phật-đà, 

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 

Hoa tuơi nhung sẽ úa sầu, 

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

- Dâng hoa cúng đến Đạt-ma, 

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 

Hoa tuoi nhung sẽ úa sầu, 

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

- Dâng hoa cúng đến Tăng-già, 

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 

Hoa tuoi nhung sẽ úa sầu, 

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn (lạy). 

TAM QUI 

- Đệ tử qui y Phật 

đấng thiên nhon Điều Ngự, bi trí vẹn toàn. 

- Đệ tử qui y Pháp 

đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. 

- Đệ tử qui y Tăng 

bậc hoang trì Chánh Pháp, vô thuợng phuớc điền. 
Lần thứ hai: đệ tử qui y Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo 

Lần thứ ba: đệ tử qui y Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo 

(lạy). 
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QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG 

* Quán tưởng yếu tố tứ yật dụng 

- Y phục này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người dùng y cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh thọ giả tánh không. 

- Vật thực này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người thọ thực cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh thọ giả tánh không. 

- Chỗ ở này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 
Người trú ngụ cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh thọ giả tánh không. 

- Dược phẩm này dùng làm phương tiện 
Đó chỉ là tứ đại sở sanh 

Người dùng thuốc cũng là duyên đại 
Phi chúng sanh thọ giả tánh không. 

* Quán tưởng sự đáng chán của tứ vật dụng 

- Người dùng y phải thường quán tưởng 
Y phục này vốn chẳng gớm đâu 

Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 

- Người thọ thực phải thường quán tưởng 
Vật thực này vốn chẳng gớm đâu 
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Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 

- Người trú ngụ phải thường quán tưởng 
Liêu cốc này vốn chẳng gớm đâu 
Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 

- Người dùng thuốc phải thường quán tưởng 
Dược phẩm này vốn chẳng gớm đâu 

Khi xúc chạm vào thân uế trược 
Liền trở nên đáng gớm biết bao. 

* Quán tưởng khi đang thọ dụng tứ vật dụng 

- Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng y phục 

Đe ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Và chỉ để che thân 
Tránh những điều hổ thẹn. 

- Chơn chánh quán tưởng rằng. 

Ta thọ dụng vật thực 
Không phải để vui đùa 
Không ham mê vô độ 
Không phải để trang sức 
Không tự làm đẹp mình 

Mà chỉ để thân này 
Được bảo trì mạnh lchỏe 
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Đe tránh sự tổn thương 
Đê trợ duyên phạm hạnh 
Cảm thọ cũ được trừ 
Thọ mới không sanh khởi 
Và sẽ không lầm lỗi 
Ta sống được an lành. 

- Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng liêu thất 

Đe ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Đe giải trừ nguy hiểm 
Do phong thổ tứ thời 
Và chỉ với mục đích 
Sống độc cư an tịnh. 

- Chơn chánh quán tưởng rằng 
Ta thọ dụng y dược 

Dành cho người bệnh dùng 
Đe ngăn các cảm thọ 
Tàn hại đã phát sinh 
Được hoàn toàn bình phục. 

* Quán tưởng lại tứ vật dụng đã dùng trong ngày 

- Y phục dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Y phục ấy được dùng 
Đe ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
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Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Và chỉ để che thân 
Tránh những điều hổ thẹn. 

- Vật thực dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Vật thực ấy được dùng 
Không phải để vui đùa 
Không ham mê vô độ 
Không phải để trang sức 
Không tự làm đẹp mình 
Mà chỉ để thân này 
Được bảo trì mạnh khỏe 
Đe tránh sự tổn thương 
Đê trợ duyên phạm hạnh 
Cảm thọ cũ được trừ 
Thọ mới không sanh khởi 
Và sẽ không lầm lỗi 

Ta sống được an lành. 

- Chỗ ở dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Chỗ ở ấy được dùng 

Đe ngăn ngừa nóng lạnh 
Hoặc xúc chạm muỗi mòng 
Gió sương và mưa nắng 
Cùng rắn rít côn trùng 
Đe giải trừ nguy hiểm 
Do phong thổ tứ thời 
Và chỉ với mục đích 
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Sống độc cư an tịnh. 

- Dược phẩm dùng trong ngày 
Mà ta chưa quán tưởng 
Dược phẩm ấy được dùng 
Đe ngăn các cảm thọ 
Tàn hại đã phát sanh 
Được hoàn toàn bình phục. 
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Thỉnh Chu Thiên 

Ba tòa thanh tịnh bồ đề 

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh 

Pháp mầu diệt tận vô minh 

Pháp mầu cứu khố sinh linh vạn loài 

Từ Dục giới vân đài sáu cõi 

Đen thiên cung sắc giới hữu hình 

Chư Thiên đã tạo nghiệp lành 

Do theo phước quả thiện sanh đến giờ 

Các Ngài ngự bến bờ đồng mộng 

Hoặc hư không châu quận thị phường 

Non xanh rừng rậm đất bằng 

Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa 

Xin đồng thỉnh Dạ-xoa chư chúng 

Càn-thát-bà, Long chủng nơi nơi 

Đầm, ao, thành quách lâu đời 

Hoặc là sông nước biển khơi trùng trùng 

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ 

Đạo thậm thâm, kiên khổ khó vào 

Ngày tàn tháng lụn qua mau 

Đắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh 

Đây là giờ chuyển kinh vô thượng 

Đây là giờ đọc tụng pháp âm 

Lời vàng lý nghĩa cao thâm 

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (lạy). 
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NHẬT TỤNG TRONG TUẦN 

Kinh tụng ngày thứ 2:. trang 26 

Kinh tụng ngày thứ 3:. trang 41 

Kinh tụng ngày thứ 4:. trang 53 

Kinh tụng ngày thứ 5:. trang 68 

Kinh tụng ngày thứ 6:. trang 81 

Kinh tụng ngày thứ 7:. trang 89 

Kinh tụng ngày Chủ nhật:. trang 97 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 2 
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KINH PHẬT Lực 

1- Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, ngài đã cảm 
thắng Ma Vương, Ma Vương biến ngàn cánh tay đều 
cầm khí giới; cưỡi voi Gri-mê-khá-lá đủ cả binh ma, 
tiếng hét la vang rền. Nhờ Pháp Thập độ, nhất là Pháp 
Bố thí mà đức Phật cảm thắng được Ma Vương. Do 
nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến 
người. 

2- Đức Phật đã cảm thắng Dạ Xoa A-la-quá-cá, rất cang 
ngạnh, không lòng nhẫn nhục, khoe tài trọn đêm cùng 
đức Phật. Dạ Xoa rất hung ác, cảm dõng hơn Ma Vương 
đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng Pháp Nhẫn nhục thâu 
phục rồi. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc 
phát sanh đến người. 

3- Đức Phật đã cảm thắng voi Na-la-gí-rí đến cơn hung 
ác, dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét, nhờ rải lòng Từ 
bi, mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. 
Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh 
đến người. 

4- Đức Phật dùng Pháp Thần thông cảm thắng Ăn-gú-lí- 
má-lá, kẻ cưóp sát nhân, cắt ngón tay người xỏ làm 
tràng hoa, kẻ quá hung bạo, nhưng rất tinh nhuệ, cầm 
gươm rượt Đức Chánh Biến Tri xa ba do tuần. Do nhờ 
Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 

5- Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng Chinh-cha, nàng 
dùng cây tròn giống dạng đứa bé trong thai, giả làm phụ 
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nữ mang thai. Nhờ dùng Pháp Chánh định mà đức 
Chánh Biến Tri đã cảm thắng nàng giữa chốn đông 
người. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát 
sanh đến người. 

6- Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ, Ngài đã cảm 
thắng kẻ ngoại đạo Sách-chá-cá, là kẻ không ngay thật, 
chỉ ưa thích sự nâng cao lời nói mình, như người dựng 
cột phướng, kẻ rất si mê, chẳng khác người mù. Do nhờ 
Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 

7- Đức Phật dạy Đại đức Mục-kiền-liên, biến làm Long 
Vưong, để thâu phục rồng chúa Nan-đô-bá-nanh-đa, là 
rồng tà kiến, có nhiều thần thông. Nhờ dạy Đại đức 
Mục-kiền-liên, mà Đức Chánh Biến Tri đã thâu phục 
được rồng chúa ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự 
hạnh phúc phát sanh đến người. 

8- Đức Phật đã cảm thắng Đại Phạm Thiên Bá-ká tự cho 
mình là cao thượng, vì đức trong sạch, có thần thông và 
chấp hẳn tà kiến. Nhờ Giác tuệ, mà Đức Chánh Biến Tri 
đã cảm thắng được Đại Phạm Thiên ấy. Do nhờ Phật lực 
này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 

Những người có trí tuệ, không biếng nhác, thường 
ngày hằng tụng hoặc niệm tám kệ ngôn, tán dưong oai 
lực của Đức Chánh Biến Tri, thì sẽ tránh khỏi vô số nạn 
tai, và sẽ chứng quả niết-bàn, là noi an vui độc nhất. 
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KINH HUÂN TẬP CÔNG ĐỨC 

Người chôn giấu tài sản 
Nơi hang sâu mực nước 
Dụng tâm lúc hữu sự 
Bị Pháp nước luật vua 
Hay gặp phải cường hào 
Đem chuộc thân giữ mạng 
Hoặc trang trải nợ nần 
Hoặc phòng cơn đói kém 
Sự cất giấu như vậy 
Là thường tình thế gian 
Vị tất đã an toàn. 

Dù chôn sâu giấu kín 
Có khi bị thất thoát 
Vì tài chủ lãng quên 
Hay Long chủng dời đổi 
Dạ-xoa đoạt mang đi 
Hay bị kẻ thừa tự 
Sanh lòng tham đánh cắp 
Hoặc hết phước làm chủ 
Tài sản tự biến mất. 

Ai bố thí trì giới 
Phòng hộ và tự chế 
Gọi cất giữ tài sản 
Bảo đảm và an toàn. 

Ai cúng dường đền tháp 
Năng phụng dưỡng mẹ, cha 
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Hậu đãi bậc huynh truởng 
Hay khách khứa láng giềng 
Khéo cất giữ nhu vậy 
Không ai chiếm đoạt đuợc. 

Kh i mạng sống chấm dứt 
Bao của tiền bỏ lại 
Chỉ mang theo phuớc đức 
Phuớc là tài sản thật 
Không thể bị chiếm đoạt. 

Bậc trí tạo phúc nghiệp 
Thứ tài sản đáng quí 
Khiến trời nguời các cõi 
Đuợc mãn nguyện hài lòng. 

Nguời màu da tuoi sáng 
Giọng nói đẹp lòng nguời 
Dung mạo nhìn dễ mến 
Có phong cách đoan trang 
Nguời quyền quí cao sang 
Bậc vuong triều tôn chủ 
Bậc chuyên luân thánh chúa 
Bậc thiên vuong cõi trời 
Tất cả quả lành nay 
Do công đức đã tạo. 

Những hạnh phúc trần gian 
Cùng thiên lạc cõi trời 
Quả niết-bàn vô thuợng 
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Tất cả quả lành nầy 
Do công đức đã tạo. 

Người có được bạn lành 
Thuần thục trong thiền định 
Đạt chánh trí giải thoát 
Tất cả quả lành nầy 
Do công đức đã tạo. 

Bốn tuệ giác phân tích 
Của Thánh, đệ tử Phật 
Hay độc giác toàn giác 
Tất cả quả lành nay 
Do công đức đã tạo. 

Bởi lợi lạc to lớn 

Của phước hạnh đã làm 

Nên thiện nhân hiền trí 

Tán thán và khuyến khích 

Sự cất giấu tài sản 

Bằng tích lũy phước lành (lạy). 
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KINH TỨ NIỆM XỨ 

Như vầy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự giữa 
dân chúng xứ Ku-ru tại đô thị Kam-ma-sa-đam-ma. Tại 
đấy, đức Phật dạy các Tỳ Khưu: Nầy các Tỳ Khưu, đây 
là con đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu 
não, đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. 

Bốn niệm xứ ấy là gì? 

- Nay các Tỳ Khưu, người tu tập lấy thân quán thân với 
tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm khắc phục ham muốn 
âu lo. 

- Người tu tập lấy thọ quán thọ với tinh tấn, tỉnh giác; 
chánh niệm khắc phục ham muốn âu lo. 

- Người tu tập lấy tâm quán tâm với tinh tấn, tỉnh giác; 
chánh niệm khắc phục ham muốn âu lo. 

- Người tu tập lấy pháp quán pháp với tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm khắc phục ham muốn âu lo. 

Quán thân - niệm hơi thở: Nầy các Tỳ Khưu, thế 
nào là quán thân trên thân? Người tu tập đi vào rừng 
vắng, hay dưới cội cây hoặc nơi nhà trống, ngồi kiết già 
với lưng thẳng hướng sự chú ý ngay trước mặt. Vị ấy 
thở ra, thở vào với sự tỉnh thức. Khi thở vô dài vị ấy 
sáng suốt nhận biết: đang thở vô dài; khi thở ra dài vị ấy 
sáng suốt nhận biết: đang thở ra dài. Khi thở vô ngắn vị 
ấy sáng suốt nhận biết: đang thở vô ngắn; khi thở ra 
ngắn vị ấy sáng suốt nhận biết: đang thở ra ngắn. Vị ấy 
thực tập: cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô; vị ấy thực 
tập: cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra; vị ấy thực tập: an 
tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra; vị ấy thực tập: an tịnh toàn 
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thân tôi sẽ thở vô; vị ấy thực tập: an tịnh toàn thân tôi sẽ 
thở ra; vị ấy thực tập: an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô. 
Cũng như người thợ tiện thành thạo khi quay dài hay 
ngắn đều biết rõ, người tu tập cũng vậy. 

Quán thân - đại oai nghi: Lại nữa, nay các Tỳ Khưu, 
người tu tập khi đi, sáng suốt ghi nhận: đang đi; khi 
đứng, sáng suốt ghi nhận: đang đứng; khi ngồi, sáng 
suốt ghi nhận: đang ngồi; khi nằm, sáng suốt ghi nhận: 
đang nằm. Thân thế trong tư thế ra sao biết rõ như thế. 

Quán thân - tiểu oai nghi: Lại nữa, nay các Tỳ Khưu, 
người tu tập khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình 
đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang 
làm; khi co tay duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi 
mặc y kép hay thượng y hoặc khi mang bát, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đại tiện, tiếu tiện, biết rõ việc mình 
đang làm; khi đi, đứng, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ 
việc mình đang làm. 

Quán thân - quán thể trưực: Lại nữa, này các Tỳ 
Khưu, người tu tập quán sát thân nay từ bàn chân đến 
ngọn tóc. Toàn thân bao bọc bởi da, chứa đầy những vật 
bất tịnh khác nhau. Trong thân nay gồm: tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, 
phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiểu. Nay các Tỳ 
Khưu ví như một người có mắt mở ra bao đựng các thứ 
hột có thể phân biệt rõ: đây là gạo, đây là lúa, đây là 
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đậu, đây là mè". Tương tự như vậy, người tu tập quán 
sát thân nầy chứa đựng những thứ bất tịnh khác nhau. 

Quán thân - quán tử đại: Lại nữa, nay các Tỳ Khưu, 
người tu tập quán sát về vị trí và sự sắp đặt của tứ đại. 
Vị ấy chánh niệm: trong thân nay có địa đại, thủy đại, 
hoả đại và phong đại. Như một người đồ tể rành nghề có 
thế phân một con bò thành từng phần riêng biệt, người 
tu tập có thể nhận rõ vị trí của tứ đại trong thân nay. 

Quán thân - quán tử thi: Lại nữa, nay các Tỳ Khưu, 
người tu tập nhìn thấy một tử thi quăng bỏ trong bãi tha 
ma một ngày, hai ngày, ba ngày trong trạng thái căng 
phồng, biến thành màu xanh đen, nát thối. Vị ấy quán: 
thân nay tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thế vượt 
ngoài tánh chất ấy. 

Quán thân - quán tử thi bị hủy thể: Lại nữa, nay 
các Tỳ Khưu, người tu tập nhìn thấy một tử thi quăng 
bỏ trong bãi tha ma bị các loài cầm thú quạ, diều hâu, 
kên kên, chó, dã can hay côn trùng đục khoét để ăn. Vị 
ấy quán: thân nay tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không 
the vượt ngoài tánh chất ấy. 

Như vậy, vị ấy quán thân bằng nội thân hay ngoại 
thân hoặc cả hai. Vị ấy quán tánh sanh khởi trên thân, 
quán tánh hoại diệt trên thân hoặc cả hai tánh sanh diệt 
trên thân. Vị ấy quán niệm sự hiện hữu của thân với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Vị ấy không ỷ 
lại, chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Nay các Tỳ Khưu, 
như vậy là người tu tập lấy thân quán thân. 

Quán thân - quán hài cốt: Lại nữa, nầy các Tỳ Khưu, 
người tu tập nhìn thấy một tử thi quăng bỏ trong bãi tha 
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ma chỉ còn là một bộ xương với chút ít máu thịt còn sót 
lại với các sợi gân còn kết nối. Hoặc một bộ xương 
không còn thịt còn chút máu được các sợi gân kết nối. 
Hoặc một bộ xương không còn máu thịt, không còn các 
sợi gân kết nối. Hoặc rải rác từng phần xương tay, 
xương chân, xương ống, xương đùi, xương mông, 
xương sống, sọ đầu. Vị ấy quán: thân nay tự tánh là vậy, 
bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy. 

Quán thân - quán hài cốt mục rã: Lại nữa, nầy các 
Tỳ Khưu, người tu tập nhìn thấy một tử thi quăng bỏ 
trong bãi tha ma chỉ toàn xương trắng màu vỏ ốc... Hoặc 
đã biến dạng theo thời gian vài ba năm ... Hoặc mục nát 
thành bột ... Vị ấy quán: thân nay tự tánh là vậy, bản 
chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy. Như vậy 
vị ấy quán thân bằng nội thân hay ngoại thân hoặc cả 
hai. Vị ấy quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh hoại 
diệt trên thân hoặc cả hai tánh sanh diệt trên thân. Vị ấy 
quán niệm sự hiện hữu của thân với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Vị ấy không ỷ lại, chấp trước bất 
cứ vật gì ở đời. Nay các Tỳ Khưu, như vậy là người tu 
tập lấy thân quán thân. 

Quán thọ: Nầy các Tỳ Khưu, thế nào là quán thọ 
trên thọ? Nay các Tỳ Khưu, người tu tập khi cảm thọ 
lạc, sáng suốt biết rõ: cảm thọ lạc; khi cảm thọ khổ, 
sáng suốt biết rõ: cảm thọ khố; khi cảm thọ không lạc 
không khố, sáng suốt biết rõ: cảm thọ không lạc không 
khổ. Khi cảm thọ lạc thuộc vật chất, sáng suốt biết rõ: 
cảm thọ lạc thuộc vật chất; Khi cảm thọ lạc không thuộc 
vật chất, sáng suốt biết rõ: cảm thọ lạc không thuộc vật 
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chất. Khi cảm thọ khổ thuộc vật chất, sáng suốt biết rõ: 
cảm thọ khổ thuộc vật chất; Khi cảm thọ khố không 
thuộc vật chất, sáng suốt biết rõ: cảm thọ khổ không 
thuộc vật chất. Khi cảm thọ không lạc không khổ thuộc 
vật chất, sáng suốt biết rõ: cảm thọ không lạc không khổ 
thuộc vật chất; khi cảm thọ không lạc không khố không 
thuộc vật chất, sáng suốt biết rõ: cảm thọ không lạc 
không khổ không thuộc vật chất. Nhu vậy, vị ấy quán 
thọ bằng nội thọ hay ngoại thọ hoặc cả hai. Vị ấy quán 
tánh sanh khởi trên thọ, quán tánh hoại diệt trên thọ 
hoặc cả hai tánh sanh diệt trên thọ. Vị ấy quán niệm sự 
hiện hữu của thọ với hy vọng huớng đến chánh trí, 
chánh niệm. Vị ấy không ỷ lại, chấp truớc bất cứ vật gì 
ở đời. Nay các Tỳ Khuu, nhu vậy là nguời tu tập lấy thọ 
quán thọ. 

Quán tâm: Nầy các Tỳ Khuu, thế nào là quán tâm 
trên tâm? Nay các Tỳ Khuu, nguời tu tập khi ham 
muốn, biết rõ: tâm ham muốn. Khi sân hận, biết rõ: tâm 
sân hận. Khi si mê, biết rõ: tâm si mê. Khi tâm thâu 
nhiếp, biết rõ: tâm thâu nhiếp. Khi tâm tán loạn, biết rõ: 
tâm tán loạn. Khi tâm quảng đại, biết rõ: tâm quảng đại. 
Khi tâm hạn hẹp, biết rõ: tâm hạn hẹp. Khi tâm cao 
thuợng, biết rõ: tâm cao thuợng. Khi tâm tập chú, biết 
rõ: tâm tập chú. Khi tâm không định, biết rõ: tâm không 
định. Khi tâm giải thoát, biết rõ: tâm giải thoát. Khi tâm 
ràng buộc, biết rõ: tâm ràng buộc. Nhu vậy, vị ấy quán 
tâm bằng nội tâm hay ngoại tâm hoặc cả hai. Vị ấy quán 
tánh sanh khởi trên tâm, quán tánh hoại diệt trên tâm 
hoặc cả hai tánh sanh diệt trên tâm. Vị ấy quán niệm sự 
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hiện hữu của tâm với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Vị ấy không ỷ lại, chấp trước bất cứ vật gì 
ở đời. Nầy các Tỳ Khưu, như vậy là người tu tập lấy 
tâm quán tâm. 

Quán pháp - quán năm pháp ngăn ngại: Nầy các 

Tỳ Khưu, thế nào là quán pháp trên pháp? Nầy các Tỳ 
Khưu, người tu tập quán pháp qua năm ngăn ngại. Nay 
các Tỳ Khưu, khi người tu tập tâm có ham muốn, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: nội tâm có ham muốn; tâm không có 
ham muốn, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm không có 
ham muốn. Với sự ham muốn vốn không có nay sanh 
khởi, vị ấy biết rõ.Với sự ham muốn đã sanh khởi nay 
đoạn diệt, vị ấy biết rõ. Với sự ham muốn đã đoạn diệt 
tưong lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ. Khi tâm có 
sân hận, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm có sân hận; tâm 
không có sân hận, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm không 
có sân hận. Với sự sân hận vốn không có nay sanh khởi, 
vị ấy biết rõ.Với sự sân hận đã sanh khởi nay đoạn diệt, 
vị ấy biết rõ.Với sự sân hận đã đoạn diệt tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ. Khi tâm có hôn trầm 
thụy miên, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm có hôn trầm 
thụy miên; tâm không có hôn trầm thụy miên, vị ấy sáng 
suốt biết rõ: nội tâm không có hôn trầm thụy miên.Với 
sự hôn trầm thụy miên vốn không có nay sanh khởi, vị 
ấy biết rõ.Với sự hôn trầm thụy miên đã sanh khởi nay 
đoạn diệt, vị ấy biết rõ. Với sự hôn trầm thụy miên đã 
đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ. 
Khi tâm có loạn động, vị ấy sáng suốt biết rõ: nội tâm 
có loạn động; tâm không có loạn động, vị ấy sáng suốt 
biết rõ: nội tâm không có loạn động.Với sự loạn động 
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Vốn không có nay sanh khởi, vị ấy biết rõ.Với sự loạn 
động đã sanh khởi nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ.Với sự 
loạn động đã đoạn diệt tưong lai không sanh khởi nữa, 
vị ấy biết rõ. Khi tâm có nghi hoặc, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: nội tâm có nghi hoặc; tâm không có nghi hoặc, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: nội tâm không có nghi hoặc.Với sự 
nghi hoặc vốn không có nay sanh khởi, vị ấy biết rõ.Với 
sự nghi hoặc đã sanh khởi nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ. 
Với sự nghi hoặc đã đoạn diệt tưong lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy biết rõ. Như vậy, vị ấy tu tập quán pháp 
qua năm triền cái. 

Quán pháp - quán năm thủ uẩn: Lại nữa, nay các Tỳ 
Khưu, người tu tập quán pháp qua năm thủ uẩn. Vị ấy 
quán sát: đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự 
đoạn diệt của sắc; đây là thọ, đây là tập khởi của thọ, 
đây là sự đoạn diệt của thọ; đây là tưởng, đây là tập 
khởi của tưởng, đây là sự đoạn diệt của tưởng; đây là 
hành, đây là tập khởi của hành, đây là sự đoạn diệt của 
hành; đây là thức, đây là tập khởi của thức, đây là sự 
đoạn diệt của thức. Như vậy, vị ấy tu tập quán pháp qua 
năm thủ uân. 

Quán pháp - quán sáu xứ: Lại nữa, nay các Tỳ 
Khưu, người tu tập quán pháp qua sáu nội và ngoại xứ. 
Vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố mắt và 
cảnh sắc, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành tố tai và 
âm thanh, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành tố mũi 
và mùi hưong, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành tố 
lưỡi và các vị, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành tố 
thân và cảnh xúc, kiết sử sanh khởi. Do duyên hai thành 
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tố ý và cảnh pháp, kiết sử sanh khởi.Với kiết sử chưa 
sanh nay sanh khởi, vị ấy sáng suốt biết rõ.Với kiết sử 
đã sanh nay đoạn diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ.Với kiết 
sử đã đoạn diệt tưong lai không sanh khởi, vị ấy sáng 
suốt biết rõ .Như vậy, là người tu tập quán pháp qua sáu 
nội và ngoại xứ. 

Quán pháp - quán bảy giác chi: Lại nữa, nay các Tỳ 
Khưu, người tu tập quán pháp qua bảy giác chi. Này các 
Tỳ Khưu, khi tâm có niệm giác chi vị ấy biết rõ: nội tâm 
có niệm giác chi; khi tâm có trạch pháp giác chi vị ấy 
biết rõ: nội tâm có trạch pháp giác chi; khi tâm có tinh 
tấn giác chi vị ấy biết rõ: nội tâm có tinh tấn giác chi; 
khi tâm có hỷ giác chi vị ấy biết rõ: nội tâm có hỷ giác 
chi; khi tâm có tịnh giác chi vị ấy biết rõ: nội tâm có 
tịnh giác chi; khi tâm có định giác chi vị ấy biết rõ: nội 
tâm có định giác chi; khi tâm có xả giác chi vị ấy biết 
rõ: nội tâm có xả giác chi.Với các giác chi vốn không có 
nay sanh khởi, vị ấy sáng suốt biết rõ.Với các giác chi 
đã sanh nay được viên thành, vị ấy sáng suốt biết rõ. 
Như vậy, là người tu tập quán pháp qua bảy giác chi. 

Quán pháp - quán bốn thánh đế: Lại nữa, nầy các 
Tỳ Khưu, người tu tập quán pháp qua bốn thánh đế.Nầy 
các Tỳ Khưu, người tu tập sáng suốt biết rõ đây là khổ; 
sáng suốt biết rõ đây là nhân sanh khổ; sáng suốt biết rõ 
đây là sự chấm dứt khổ; sáng suốt biết rõ đây là con 
đường dẫn đến diệt khổ. Như vậy vị ấy quán pháp bằng 
pháp. Vị ấy quán tánh sanh khởi trên pháp, quán tánh 
hoại diệt trên pháp hoặc cả hai tánh sanh diệt trên pháp. 
Vị ấy quán niệm sự hiện hữu của pháp với hy vọng 
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hướng đến chánh trí, chánh niệm. Vị ấy không ỷ lại, 
chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Nầy các Tỳ Khưu, như 
vậy là người tu tập lấy pháp quán pháp. 

Quả chứng: Nầy các Tỳ Khưu, người nào tu tập bốn 
niệm xứ trong bảy năm như vậy có thê chứng một trong 
hai quả ngay trong đời hiện tại: một là vô lậu chánh trí 
nếu không thì quả bất hoàn. Nầy các Tỳ Khưu, không 
nhất thiết phải tu tập đến bảy năm, một người có thể 
chứng quả trong thời gian tu tập bốn niệm xứ trong sáu 
năm, năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm 
hoặc bảy tháng, sáu tháng, năm tháng, bốn tháng, ba 
tháng, hai tháng, một tháng, nửa tháng thậm chí bảy 
ngày có thể chứng đắc một trong hai quả vô lậu chánh 
trí hoặc quả bất hoàn. Nay các Tỳ Khưu, đây là con 
đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, 
đoạn tận khố ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết 
bàn. Đó là quán niệm bốn lãnh vực. Đức Thế Tôn thuyết 
giảng như vậy, các Tỳ Khưu hoan hỷ tín thọ lời Ngài. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 3 
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BỐ CÁO HẠNH PHÚC KINH 

Xin thaenh taát caũ chố thieân ngổỉ trong hồ khoáng 
theá giôùi, hoaẽc ngoa0i hồ khoáng theá giôùi na0y, la0 
baãc naõ coù lo0ng an tònh va0 naõ qui y Tam baũo, la0 
baãc naêng tìm caàu haỉnh phuùc. Xin thaenh taát caũ 
chồ thieân ngoi' treân Tu-di sôn vỗông, tinh anh baèng 
va0ng roàng cao thồôỉng. Xin thaenh taát caũ chồ thieân 
la0 baăc hieàn trieát, noàng cu hoăi nôi naây, naẽng 
nghe 1Ô0Ĩ va0ng cuũa Nồùc Thích Ca Maâu Ni, la0 
phaùp voâ thồôỉng, la0m cho phaùt sanh nieàu phuùc 
laỉc. 

Sổi' phỗôùc baùu ma0 chuùng con naõ la0m, coù theâ 
giuùp thapnh tồỉu caùc thỗù quaũ. Caàu xin dai' xoa, chồ 
thieân cu0ng phaỉm thieân trong caũ theá giôùi ta ba0 
neàu hoan hie thoi' laõnh phốôùc aáy. Taát caũ dai' xoa, 
chố thieân cu0ng phaỉm thieân, khi naõ thoi' laõnh 
phồôùc aáy, xin noàng taâm hoan hae trong Phaãt phaùp, 
xin dồùt lopng deã duoâi va0 tu0y phồông tieăn hoă trì 
Phaãt phaùp. Caàu xin Phaãt phaùp haèng nốôỉc sốôùng 
minh va0 chuùng sanh haèng nồôỉc taán hoaù. Caàu xin 
taát caũ chồ thieân hoã trì Phaãt phaùp va0 tieáp noã 
chuùng sanh. Caàu xin cho taát caũ chuùng sanh neàu 
nồôỉc an vui, nồôỉc voâ-khoả-cuỉ, la0 ngồôpi coù thieăn 
taâm, luoân caũ thaân baèng cupng quyeán thuoãc. 

Taát caũ nhaân loaỉi cu0ng chồ thieàn trong mồô0i 
ngapn theá giôùi ta ba0, haèng mong caàu va0 coá 
gaéng tìm xeùt trong mốô0i hai naêm, nhồõng nieàu 
haỉnh phuùc vaãn chốa tìm thaáy, tieáng xoân xao 
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thaáu neán coõi trô0i Phaỉm thieân trong khi aáy. Nồùc 
phaãt coù giaũng giaũi kinh haỉnh phuùc la0m cho caùc 
toãi loãi neàu phaũi tieâu dieãt. Chuùng sanh nhieàu 
khoáng xieát keả, naõ nghe va0 naõ nốôỉc dồùt khoũi 
caùc sồi' thoáng khoâ. 

KINH HẠNH PHÚC 

Như vầy tôi nghe 
Một thời Thế Tôn 
Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá 
Của trưởng giả Cấp-cô-độc 
Gần thành Xá-vệ 
Khi đêm gần mãn 
Có một vị trời 
Dung sắc thù thắng 
Hào quang chiểu diệu 
Sáng tỏa Kỳ-viên 
Đen nơi Phật ngự 
Đảnh lễ Thế Tôn 
Rồi đứng một bên 
Cung kính bạch Phật 
Bằng lời kệ rằng: 

“Chư thiên và nhân loại 
Suy nghĩ điều hạnh phúc, 

Hằng tầm cầu mong đợi 
Một đời sống an lành. 

Xin ngài vì bi mẫn, 

Hoan hỷ dạy chúng con 
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về phúc lành cao thượng”. 
Thế Tôn tùy lời hỏi 
Rồi giảng giải như vầy: 

“Không gần gũi kẻ ác 
Thân cận bậc trí hiên 
Dảnh lễ người đáng lễ 
Là phúc lành cao thượng. 

ơ trú xứ thích họp 
Công đức trước đã làm 
Chon chánh hướng tự tâm 
Là phúc lành cao thượng. 

Đa văn, nghề nghiệp giỏi 
Khéo huấn luyện, học tập 
Nói những lời chon chất 
Là phúc lành cao thượng. 

Hiếu thuận bậc sanh thành 
Dưỡng dục vợ và con 
Sở hành theo nghiệp chánh 
Là phúc lành cao thượng. 

Bố thí, hành đúng Pháp 
Giúp ích hàng quyến thuộc 
Giữ chánh mạng trong đời 
Là phúc lành cao thượng. 

Xả ly tâm niệm ác 
Chế ngự không say sưa 
Trong pháp không phóng dật 
Là phúc lành cao thượng. 
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Biết cung kính khiêm nhường 
Tri túc và tri ân 
Đúng thời nghe chánh pháp 
Là phúc lành cao thượng. 

Nhẫn nhục lời nhu hòa 
Yết kiến bậc sa-môn 
Tùy thời đàm luận pháp 
Là phúc lành cao thượng. 

Tự chủ, sống phạm hạnh 
Thấy rõ lý Thánh đế 
Giác ngộ quả niết-bàn 
Là phúc lành cao thượng. 

Khi xúc chạm việc đời 
Tâm không động, không sầu 
Tự tại và vô nhiễm 
Là phúc lành cao thượng. 

Những sở hành như vậy 
Không chỗ nào thối thất 
Khắp noi được an toàn 
Là phúc lành cao thượng”./. 
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KINH HỒI HƯỚNG VONG LINH 


Bổ cáo: 

Vua Bim Bí Sá Rá 
Nằm mộng thấy thân nhân 
Bị quả khổ đói lạnh 
Đến bạch hỏi Thế Tôn 
Đức Điều Ngự bi mẫn 
Chỉ dạy cách tạo phước 
Hồi hướng các vong linh 
Thoát ly mọi khổ ách. 


Chánh kỉnh: 

Các hưong linh quá vãng 
Thường đến nhà thân nhân 
Đứng ngoài vách tựa cửa 
Ngã đường hay cổng thành 
Trông chờ hưởng phước thí 
Nhưng vì kém phước duyên 
Hưong linh bị quên lãng 

Thân nhân tạo phước lành 
Do công đức bố thí 
Nên phát nguyện bằng lời: 
Idam vo nũtĩnam hotu 
Sukhitã hontu iiãtayo 
Nguyện thân nhân quá vãng 
Thượng hưởng công đức nay 
Được thọ sanh lạc cảnh 
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Những thân nhân quá vãng 
Vân tập các đạo tràng 
Nhận được phước hồi hướng 
Thường thốt lời cảm kích 
Mong ân nhân của mình 
Được trường thọ phúc lạc 
Người đã tạo công đức 
Chắc chắn được quả lành 

Trong cõi khổ ngạ quỷ 
Không có các sinh kế 
Trồng trọt hoặc chăn nuôi 
Bán buôn hay trao đổi 
Chúng sanh cảnh giới nay 
Hằng mong đợi phước báu 
Do thân nhân hồi hướng 

Như nước trên gò cao 
Chảy xuống vùng đất thấp 
Phước lành đã hồi hướng 
Có diệu năng cứu khổ 
Như trăm sông tuôn chảy 
Cùng hướng về đại dưong 
Nguyện công đức đã tạo 
Thấu đến chư hưong linh 

Khi người nhớ ân trước 
Do tình nghĩa thân bằng 
Do tưong duyên quyến thuộc 
Hãy cúng dường trai Tăng 
Hồi hướng phước đã tạo 



47 


Sự khổ sầu thương cảm 
Trước tử biệt sanh ly 
Không có lợi ích gì 
Cho thân nhân quá vãng 

Cách trai Tăng hợp đạo 

Gọi Đắc-khí-na-đa-ná (Dakkhinãdãna) 

Cúng dường vô phân biệt 

Đen đại chúng Tăng Già 

Bậc phạm hạnh giới đức 

Bậc vô thượng phước điền 

Được vô lượng công đức 

Là thắng duyên tế độ 

Hương linh trong cảnh khô. 

Do thiện sự đã làm 
Do hồi hướng đã nguyện 
Do Tăng lực đã cầu 
Xin tựu thành phúc quả (lạy). 



48 


KINH LẺ BÁI SÁU PHƯƠNG 

Singalovadasutta 

Tôi nghe như vầy, 

Một thời đức Thế Tôn trú tại chùa Trúc-Lâm gần 
thành Vương-Xá. Vào buổi sáng Ngài đắp y mang bát đi 
khất thực. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn trông thấy thanh 
niên Sin-gá-lá lễ bái sáu phưong đông, nam, tây, bắc, 
trên, dưới. Ngài hỏi, tại sao làm thế? 

Sin-gá-lá trả lời: Khi thân phụ lâm chung, nhắn nhủ 
phải thường lễ bái sáu phưong. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: Cách thức lễ bái sáu phưong 
trong đạo lý thánh hiền không giống như vậy. 

Thanh niên Sin-gá-lá thỉnh cầu đức Phật giảng dạy 
đạo lý ấy. 

Đức Phật dạy rằng: Nay gia chủ, 

Phưong đông được hiểu là cha mẹ. 

Phương nam được hiểu là thầy tổ. 

Phương tây được hiểu là người hôn phối. 

Phương bắc được hiểu là bạn bè. 

Phương dưới được hiểu là người giúp việc. 

Phương trên được hiểu là sa môn. 

Nầy gia chủ, đối với nhương đỏng tức cha mẹ, người 
con nên làm năm việc: 

Một là phụng dưỡng cha mẹ. Hai là làm công việc 
thay cha mẹ. Ba là gìn giữ gia phong. Bốn là khéo quản 
trị tài sản thừa kế. Năm là tạo phước hồi hướng. 

Đáp lại, đối với con, cha mẹ nên làm năm việc: Một 
là ngăn con không làm điều ác. Hai là dạy con làm việc 
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lành. Ba là hướng dẫn nghề nghiệp. Bốn là tác thành gia 
thất. Năm là trao tài sản thừa kế khi thích họp. 

Đó là cách lễ bái phương đông tức đạo nghĩa cha mẹ 
con cái. Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 

Nầy gia chủ, đối với phương nam tức thầy tổ, người 
học trò nên làm năm việc: Một là giữ lòng kính trọng. 
Hai là quan tâm săn sóc. Ba là chăm chỉ học hành. Bốn 
là đáp ứng khi cần. Năm là hấp thụ những gì được 
truyền dạy. 

Đáp lại, đối với trò, thầy nên làm năm việc: Một là 
dạy trò những chuyên môn của mình. Hai là dùng 
phương pháp dễ hiểu. Ba là không giấu nghề. Bốn là 
giới thiệu tiến thân. Năm là bố trí an toàn cho trò. 

Đó là cách lễ bái phương nam tức đạo nghĩa thầy trò. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 

Nầy gia chủ, đối với phương tây tức người hôn phối 
thì người chồng nên làm năm việc: Một là đối xử hoà ái. 
Hai là không bạc đãi khinh khi. Ba là một dạ thủy 
chung. Bốn là giao quyền nội chính. Năm là tùy khả 
năng mua sắm tư trang cho vợ. 

Đáp lại, đối với chồng, người vợ nên làm năm việc: 
Một là quán xuyến công việc gia đình. Hai là cư xử với 
hai họ một cách đồng đều. Ba là một lòng tiết hạnh. Bốn 
là gìn giữ tài sản. Năm là cần mẫn trong bốn phận. 

Đó là cách lễ bái phương tây tức đạo nghĩa vợ chồng. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 

Nầy gia chủ, đối với phương bắc tức bạn bè nên làm 
năm việc: Một là rộng rãi. Hai là nhã nhặn. Ba là quan 
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tâm lợi ích của bạn. Bốn là đồng cam cộng khổ. Năm là 
thành thật. 

Đáp lại, đối với một bạn tốt, nên làm năm việc: Một 
là cảnh giác bạn trước những cám dỗ. Hai là giữ hộ tài 
sản khi bạn sa ngã. Ba là làm nơi nương tựa cho bạn lúc 
sa cơ. Bốn là không bỏ bạn lúc nguy biến. Năm là cư xử 
tốt với người thân của bạn. 

Đó là cách lễ bái phương bắc tức đạo nghĩa bạn bè. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 

Nầy gia chủ, đối với phương dưới tức người giúp việc 
thì người chủ nên làm năm việc: Một là không giao việc 
quá sức. Hai là trả thù lao tương xứng. Ba là chăm sóc 
khi đau yếu. Bốn là chia sớt món ngon vật lạ.Năm là 
không bắt làm việc quá giờ. 

Đáp lại, đối với chủ, người giúp việc nên làm năm 
việc: Một là thức trước chủ. Hai là ngủ sau chủ. Ba là 
không lấy những thứ không cho. Bốn là siêng năng làm 
việc. Năm là giữ tiếng tốt cho chủ. 

Đó là cách lễ bái phương dưới tức đạo nghĩa chủ tớ. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 

Nầy gia chủ, đối với phương trẽn tức sa môn thì 
người cư sĩ nên làm năm việc: Một là cử chỉ thân thiện. 
Hai là lời nói thân thiện. Ba là tư tưởng thân thiện. Bốn 
là luôn mở rộng cửa đón tiếp. Năm là cúng dường tứ sự. 

Đáp lại, đối với cư sĩ, sa môn nên làm năm việc: Một 
là hướng dẫn cư sĩ xa điều ác. Hai là hướng dẫn cư sĩ 
làm việc lảnh. Ba là luôn cư xử với tâm từ ái. Bốn là 
giảng giải đạo lý tường tận. Năm là chỉ đường an vui 
đời sau. 
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ĐÓ là cách lễ bái phương trên tức đạo nghĩa tăng tục. 
Làm như vậy được an lạc không gì lo lắng. 

Nghe đức Thế Tôn dạy như vậy, thanh niên Sin-gá-lá 
bày tỏ niềm hoan hỷ: Thật vi diệu, bạch đức Thế Tôn, 
Chánh Pháp được giảng dạy như người lật lên những gì 
bị úp xuống, phơi bày những gì bị che phủ, chỉ đường 
cho người lạc lối, đem ánh sáng vào chồ tối. 

Con xin qui y Phật, con xin qui y Pháp, con xin qui y 
Tăng. Xin Ngài nhận biết cho con là đệ tử từ nay cho 
đến trọn đời. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 4 
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KINH CHÂU BÁU 


Bổ báo 

Chúng ta nên đem lòng từ thiện, đối với tất cả chúng 
sanh, như Đại Đức Ãnanda, đã suy tưởng đầy đủ đến 
các công đức của Phật, từ khi mới phát nguyện thành 
bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, là tu 10 pháp Pãramĩ 1 , 10 
pháp upapãramĩ 2 , 10 pháp Paramatthapãramĩ 3 , 

Năm pháp đại thí 4 , 

Ba pháp hành 5 . 

Tư cách giáng sanh vào lòng mẹ trong kiếp chót. 

Tư cách ra đời. 

Tư cách xuất gia. 

Tư cách tu khô hạnh. 

Tư cách cảm thắng Ma Vưong. 

Tư cách chứng quả Chánh Biến Tri trên bồ đoàn. 

Chín Pháp Thánh. 

Suy tưởng xong rồi, Đại Đức Ãnanda, tụng kinh châu 
báu cả đêm, trọn đủ 3 canh, tại trong 3 vòng thành 
Vesãlĩ. Tất cả chư Thiên trong mười muôn triệu thế giới 
Ta Bà, đều được thọ lãnh oai lực kinh châu báu 6 . Kinh 
châu báu đã làm cho 3 điều kinh sợ phát sanh, là Bệnh 
tật, Phi nhân, và sự Đói khát trong thành Vesãlĩ, được 
mau tiêu diệt. Chư Thiên này, nay chúng tôi tụng kinh 
châu báu ấy. 


1 Ba-la-mật. 

2 Thượng Ba-la-mật. 

3 Thắng Ba-la-mật. 

4 Thí con, thí vợ, thí của, thí chi thể, thí sanh mạng. 

5 Hành cho lợi kỷ, cho lợi thân quyến, cho lợi chúng sanh. 

6 Ám chi cho bài Kinh Châu Báu (Ratanasuttam). 
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Chánh kinh : 


Chúng thiên nhân các cõi 
Dù thiên tiên địa tiên 
Đã vân tập nơi đây 
Mong khởi lòng hoan hỷ 
Thảnh kính nghe lời nay 
Rồi với tâm bi mẫn 
Năng hộ trì nhơn loại 
Vốn đêm ngày hồi hướng 
Phước lảnh đến chư thiên 

Những vật quí trong đời 
Chốn nay hay nơi khác 
Cả châu báu cõi trời 
Không gì sánh bằng được 
Với Như Lai Thiện Thệ 
Do vậy chính đức Phật 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nay 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Pháp bất tử tối thượng 
Ly dục diệt phiền não 
Phật Thích-Ca-Mâu-Ni 
Chứng pháp ấy trong thiền 
Không gì sánh bằng được 
Pháp thiền vi diệu ấy 
Do vậy chính Chánh Pháp 
Là châu báu thù diệu 
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Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Con đuờng thanh lọc tâm 
Là tu tập thiền định 
Chứng hiện tại lạc trú 
Đức Phật hằng ngợi khen 
Không gì so sánh đuợc 
Do vậy chính Chánh Pháp 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Thánh tám vị bổn đôi 
Là những bậc ứng cúng 
Đệ tử đấng Thiện Thệ 
Đuợc trí giả tán thán 
Cúng duờng đến các ngài 
Huởng vô luợng công đức 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Bậc tu hành thiểu dục 
Với ý chí kiên trì 
Khéo chon chánh phụng hành 
Lời dạy đức Điều Ngự 
Chứng đạt quả giải thoát 
Thể nhập đạo bất tử 



56 


Lạc trú quả tịch tịnh 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Ví nhu cột trụ đá 
Khéo chôn chặt xuống đất 
Dầu bổn huớng cuồng phong 
Cũng không thể lay động 
Ta nói bậc chân nhân 
Liễu ngộ tứ Thánh đế 
Cũng tự tại bất động 
Truớc tám pháp thế gian 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nay 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Bậc Thánh Tu-đà-huòn 
Chứng tri lý Thánh đế 
Đuợc đức Gô-ta-ma 
Khéo thuyết giảng tuờng tận 
Các ngài dù phóng dật 
Thì cũng không bao giờ 
Tái sanh kiếp thứ tám 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nay 
Tựu thành muôn hạnh phúc 
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Nhờ chứng đạt chánh trí 
Đoạn trừ ba kiết sử 
Thân kiến và hoài nghi 
Luôn cả giới cấm thủ 
Thoát khỏi bốn đọa xứ 
Bậc nhập lưu không tạo 
Sáu bất thiện trọng nghiệp 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nay 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Bậc Thánh Tu-đà-huờn 
Dù vô tâm phạm lỗi 
Bằng thân, lời hay ý 
Cũng không hề che giấu 
Được xứng danh hiền Thánh 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nay 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Đức Thế Tôn thuyết giảng 
Pháp đưa đến niết-bàn 
Tịnh lạc và thù thắng 
Lợi ích chúng hữu tình 
Ví như mưa đầu hạ 
Khiến ngàn cây đâm chồi 
Do vậy chính đức Phật 
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Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Đức Phật bậc vô thuợng 
Liễu thông pháp vô thuợng 
Ban bố pháp vô thuợng 
Chuyển đạt pháp vô thuợng 
Tuyên thuyết pháp vô thuợng 
Do vậy chính đức Phật 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Nhân quá khứ đã đoạn 
Mầm tuong lai không gieo 
Với tâm không ái chấp 
Trong sanh hữu đời sau 
Bởi tham muốn đã đoạn 
Các chủng tử không còn 
Ví nhu ngọn đèn tắt 
Bậc trí chứng niết-bàn 
Do vậy chính Tăng chúng 
Là châu báu thù diệu 
Mong với chân ngôn nay 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Chúng thiên nhân các cõi 
Dù thiên tiên, địa tiên 
Đã vân tập noi đây 
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Hãy chí thành đảnh lễ 
Đức Phật bậc như lai 
Được chư thiên nhân loại 
Đảnh lễ và cúng dường 
Mong với chân ngôn nầy 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Chúng thiên nhân các cõi 
Dù thiên tiên, địa tiên 
Đã vân tập noi đây 
Hãy chí thành đảnh lễ 
Chánh Pháp đạo như chân 
Được chư thiên nhân loại 
Đảnh lễ và cúng dường 
Mong với chân ngôn nay 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Chúng thiên nhân các cõi 
Dù thiên tiên địa tiên 
Đã vân tập nơi đây 
Hãy chí thành đảnh lễ 
Tăng chúng bậc như đức 
Được chư thiên nhân loại 
Đảnh lễ và cúng dường 
Mong với chân ngôn nay 
Tựu thành muôn hạnh phúc. 



60 


KINH THẮNG HẠNH 

Đấng Đại Bi cứu khổ 
Vì lợi ích chúng sanh 
Huân tu ba la mật 
Chứng Vô thuợng chánh giác 
Mong với chân ngôn nay 
Tựu thành muôn hạnh phúc 

Đấng Pháp Vuơng vô thuợng 
Đã chiến thắng Ma Vuơng 
Trên bồ đoàn bất bại 
Địa cầu liên hoa đỉnh 
Noi chu Phật đăng quang 
Khiến dòng họ Thích Ca 
Tăng truởng niềm hoan hỷ 
Nguyện chiến thắng vẻ vang 
Nguyện khải hoàn nhu vậy 

Khi nghiệp thân, khẩu, ý 
Chân chánh và thanh tịnh 
Chính là ngày cát tuông 
Là giờ phút hanh thông 
Là thời khắc hung vuợng 
Cúng duờng bậc phạm hạnh 
Là tế tự nhiệm mầu 

Ai nói làm suy nghĩ 
Sáng suốt và thuần thiện 
Thì bổn nguyện viên thành 
Đuợc vô luợng an lạc 
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Nguyện đàn-na tín thí 
Gia đình cùng quyến thuộc 
Đuợc thiểu bệnh ít khổ 
Thuờng hạnh phúc an vui 
Tinh tiến tu Phật đạo 
Sở nguyện đuợc viên thành (lạy). 

LẺ BÁI CHƯ PHẬT 

Nhất tâm đảnh lễ: 

Nam mô đại trí Dĩpaốkaro Phật 

Nam mô đại hùng Taụhamkaro Phật 

Nam mô đại uy Medhaồkaro Phật 

Nam mô cứu thế Saraạaủkaro Phật 

Nam mô vô thuợng su Kondanno Phật 

Nam mô thuợng nhân Maốgalo Phật 

Nam mô thuờng hoan hỷ Sumano Phật 

Nam mô thuờng an lạc Revato Phật 

Nam mô viên đức Sobhito Phật 

Nam mô siêu nhân Anomadassĩ Phật 

Nam mô phổ quang Padumo Phật 

Nam mô điều ngự Nãrado Phật 

Nam mô đại đạo su Padumuttaro Phật 

Nam mô vô tỷ Sumedho Phật 

Nam mô vô thuợng tôn Sujãto Phật 

Nam mô vô thuợng sĩ Piyadassĩ Phật 

Nam mô đại bi Atthadassĩ Phật 

Nam mô vô luợng quang Dhammadassĩ Phật 

Nam mô luõng túc tôn Siddhattho Phật 
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Nam mô vô thượng trí Tisso Phật 
Nam mô vô thượng giác Pusso Phật 
Nam mô đại lực Vipassĩ Phật 
Nam mô thiên nhân sư Sikhĩ Phật 
Nam mô đại từ Vessabhũ Phật 
Nam mô cứu khô Kakusandho Phật 
Nam mô vô nhiễm Konãgamano Phật 
Nam mô đại hạnh Kassapo Phật 
Nam mô Thích tử đại giác Gotamo Phật. 
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KINH GIẢI VÈ LỬA PHIỀN NÃO 

ADITTAPARIYA YASƯTTA 

Tôi là A-nan-đa được nghe lại như vầy: Một thuở nọ 
đức Thế Tôn là đấng Giáo chủ, ngự trong nước Gá-da- 
si-sá (Gayãsĩsa) gần sông Gá-da (Gayã) cùng một ngàn 
thầy Tỳ khưu. 

Đức Thế Tôn dạy các thầy Tỳ khưu trong nước Gá- 
da-si-sá ấy phải chăm chỉ nghe lời nay: 

Nay các Thầy Tỳ khưu! Tất cả vật đều là nóng. 

Nầy các Thầy Tỳ khưu! Tất cả vật đều là nóng, ấy là 
cái chi? 

Nầy các thầy Tỳ khưu! 

Mắt là vật nóng. Các sắc là vật nóng. Thức nưong 
theo mắt là vật nóng. Sự tiếp xúc của mắt là vật nóng. 
Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ, không vui, phát sanh do sự tiếp xúc của mắt. 
Sự biết rõ cảnh giới ấy, cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, sự khổ trong thân, do sự 
khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

Tai là vật nóng. Các tiếng là vật nóng.Thức nưong 
theo tai là vật nóng. Sự tiếp xúc của tai là vật nóng. Sự 
biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui điều khổ, hoặc 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của tai. 
Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
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Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do 
sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

Mũi là vật nóng. Các mùi là vật nóng. Thức nuong 
theo mũi là vật nóng. Sự tiếp xúc của mũi là vật nóng. 
Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ, không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của 
mũi. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Nhu Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do 
sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

Lưỡi là vật nóng. Các vị là vật nóng. Thức nuong 
theo lưỡi là vật nóng. Sự tiếp xúc của lưỡi là vật nóng. 
Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của 
luõi. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do 
sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

Thân là vật nóng. Sự đụng chạm do thân thể là vật 
nóng.Thức nưong theo thân thể là vật nóng. Sự tiếp xúc 
của thân là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh 
điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, phát 
sanh bởi sự tiếp xúc của thân. Sự biết rõ cảnh giới ấy 
cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do 
lửa Sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự 
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chết; Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong 
thân, do sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

Ý là vật nóng. Các Pháp là cảnh giới phát sanh trong 
tâm là vật nóng. Thức nuong theo ý là vật nóng. Sự tiếp 
xúc của ý là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh 
điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, phát 
sanh bởi sự tiếp xúc của ý. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng 
là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Nhu Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa 
Sân, do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do 
sự khổ trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

Nầy các Thầy Tỳ Ịdiuu! Các bậc Thinh-Văn cao 
thuợng, khi đã nghe thấy nhu thế ắt sanh lòng chán nản 
trong mắt, chán nản các sắc, chán nản trong thức nuong 
theo mắt, chán nản sự tiếp xúc của mắt. Chán nản sự 
biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của mắt. 

Chán nản trong tai, chán nản các giọng nói (hoặc âm 
thanh), chán nản trong thức nuong theo tai, chán nản sự 
tiếp xúc của tai. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là 
thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, 
phát sanh bởi sự tiếp xúc của tai. 

Chán nản trong mũi, chán nản các mùi, chán nản 
trong thức nuong theo mũi, chán nản sự tiếp xúc của 
mũi. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh điều 
vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, phát sanh bởi 
sự tiếp xúc của mũi. 
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Chán nản trong lưỡi, chán nản trong các vị, chán nản 
trong thức nưong theo lưỡi, chán nản trong sự tiếp xúc 
của lưỡi. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh 
điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, phát 
sanh bởi sự tiếp xúc của lưỡi. 

Chán nản trong thân thể, chán nản các sự đụng chạm, 
chán nản trong thức nưong theo thân thê, chán nản sự 
tiếp xúc của thân thể. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, 
là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của thân thể. 

Chán nản trong ý, chán nản các pháp, chán nản trong 
thức nưong theo ý, chán nản sự tiếp xúc của ý. Chán 
nản đến sự biết rõ cảnh giới, là điều vui, điều khổ, hoặc 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của ý. 

Khi đã chán nản như vậy rồi thì dứt khỏi tình dục, 
Tâm cũng giải thoát khỏi trầm luân nhờ dứt khỏi tình 
dục. Khi Tâm giải thoát khỏi trầm luân thì Tuệ của bậc 
Thinh-Văn cao thượng ấy cũng phát sanh phân minh và 
biết rằng tâm của ta đã giải thoát khỏi trầm luân rồi. Các 
bậc Thinh-Văn cao thượng cũng rõ như vầy: Sự sanh 
của ta đã dứt, Pháp cao thượng ta đã đắc, phận sự nên 
làm ta cũng đã làm, ngoài ra ta chẳng còn phận sự gì 
khác nữa. Đức Thế Tôn là đấng Giáo-Chủ, diễn giải 
kinh nay rồi. Các thầy Tỳ khưu ấy đều phát sanh lòng 
hoan hỷ. 

Khi đức Thế Tôn giảng giải về Pháp có mẹo mực 
nầy, Tâm 1000 thầy Tỳ khưu đều được giải thoát các 
nghiệp, nhờ dứt khỏi lòng ngã chấp. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 5 
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KINH TỪ BI 

Người hằng mong an tịnh 
Nên thể hiện pháp lành 
Có khả năng, chất phác 
Ngay thẳng và nhu thuận 
Hiền hoà, không kiêu mạn. 

Sống dễ dàng, trí túc 
Tha nh đạm, không rộn ràng 
Lục căn luôn trong sáng 
Trí tuệ càng hiên minh 
Chuyên cần, không quyến niệm. 

Không làm việc ác nhỏ 
Mà bậc trí hiền chê 
Nguyện thái bình an lạc 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn phúc hạnh. 

Chúng sanh dù yếu mạnh 
Lớn nhỏ hoặc trung bình 
Thấp cao không đồng đẳng 
Hết thảy chúng hữu tình 
Lòng từ không phân biệt. 

Hữu hình hoặc vô hình 
Đã sinh hoặc chưa s inh 
Gần xa không kể xiết 
Nguyện tất cả sinh linh 
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Tròn đầy muôn phúc hạnh. 

Đừng lừa đảo lẫn nhau 
Chớ bất mãn điều gì 
Đừng mong ai đau khổ 
Vì tâm niệm sân si 
Hoặc vì nuôi oán tưởng. 

Như mẹ giàu tình thương 
Suốt đời lo che chở 
Đứa con một của mình 
Hãy phát tâm vô lượng 
Đen tất cả sinh linh. 

Từ bi gieo cùng khắp 
Cả thế gian khổ hãi 
Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không hờn giận oán thù. 

Khi đi, đứng, ngồi, nằm 
Bao giờ còn thức tỉnh 
Giữ niệm từ bi này 
Thân tâm thường thanh tịnh 
Phạm hạnh chính là đây. 

Ai xả ly kiến thủ 
Có giới hạnh nghiêm trì 
Đạt chánh tri viên mãn 
Không ái nhiễm dục trần 
Thoát ly đường sanh tử./, (lạy) 
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KINH RẢI TÂM TỪ ĐÉN CÁC LOÀI RẮN 

Ta hãy có từ tâm, với Ví-ra-pắc-khá, 

Ta hãy có từ tâm, với Ê-ra-pá-thá, 

Ta hãy có từ tâm, với Chắb-da-pút-tá, 

Ta hãy có từ tâm, với Kan-ha-gô-tá-má-ká, 

Ta hãy có từ tâm, với các loài không chân, 

Ta hãy có từ tâm, với các loài hai chân, 

Ta hãy có từ tâm, với các loài bốn chân, 

Ta hãy có từ tâm, với các loài nhiều chân. 

Mong rằng loài không chân, không có làm hại ta, 

Mong rằng loài hai chân, không có làm hại ta, 

Mong rằng loài bốn chân, không có làm hại ta, 

Mong rằng loài nhiều chân, không có làm hại ta. 

Mọi chúng sanh hữu tình, toàn thế mọi sinh vật, 

Mong chúng thấy hiền thiện, chớ đi đến điều ác. 

Đức Phật là vô luợng, 

Đức Pháp là vô luợng, 

Chúng Tăng là vô luợng. 

Có luợng là các loài bò sát, các loài rắn, các con bò cạp, 
các con một trăm chân, các loài nhện giăng tơ, các con 
thằn lằn cùng các loài chuột. 

Ta đã làm sự hộ trì, 

Ta đã làm sự che chở, 

Mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. 

Ta đảnh lễ Đức Thế Tôn, 

Ta đảnh lễ bảy vị Chánh Giác. 
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LẺ BÁI PHỤ MẪU 

Kính thưa cha mẹ tường tri 
Nghĩ suy con sợ lỗi nghi ơn trên 
Từ con hình thể có nên 
Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời 
Nặng nề cực nhọc lắm ôi! 

Chăm nom con trẻ kê thôi sao cùng 

Con xin đảnh lễ cúc cung 

Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày. 

Khi con la khóc rày tai 

Từ bi mẹ hát thương thay não nùng 

Tân dịch, đại tiểu tiện cùng 

Các vật uế trược ung dung lau chùi 

Giặt rửa cha mẹ vẫn vui 

Chang hề nhòm gớm những mùi thối tha. 

Từ bi thay! Lòng mẹ cha 

ơn tầy trời đất, khó mà đáp xong 

Cầu cho cha mẹ thảy đồng 

Đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. 
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KỆ NIỆM ÂN PHỤ MẪU 

Lạy cha mẹ nguồn ân cao cả 
Dầu muôn thân vạn thuở khôn đền 
Từ ấu thơ lầm lỗi gây nên 
Nay khôn lớn chua tròn hiếu tử 
Ần nghĩa nặng thịt xuơng huyết nhũ 
Công sâu dày chín tháng cuu mang 
Duỡng bào nhi ăn uống kiêng khem 
Lúc đi đứng nằm ngồi giữ ý 
Nỗi thống khổ làm sao kể xiết 
Tự chống chèo vuợt cạn qua sông 
Trào lệ vui tiếng khóc bên lòng 
Yêu con trẻ nâng nhu trứng mỏng. 

Lạy cha mẹ nghĩa sâu vô tận 
Suối cam lồ tắm mát đời con 
Lắm âu lo bất trắc không sờn 
Bao dơ uế nhọc nhằn cam chịu 
Nuốt mặn đắng chua cay tủi hận 
Ôi suốt đời vất vả lo toan 
Mới cảm đau uơng yếu se mình 
Đã hớt hải cầu Trời, khấn Phật 
Tình mẹ cha thấm dòng sữa mật 
Nuôi đời con đến lúc nên nguời 
Buổi khó khăn khô nhạt cầm hơi 
Miếng ngon ngọt dành phần con trẻ 
Năm canh đêm thức chừng con ngủ 
Sáu khắc ngày tần tảo nguợc xuôi 
Đủ áo cơm nở mặt với đời 
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Cho ăn học đua đòi sĩ diện. 

Lạy cha mẹ ơn thiêng hiến hiện 
Suối bi từ vô luợng nhân gian 
Nhiều khi con hu hỏng hoang đàng 
Lắm lúc lại hỗn hào tai nguợc 
Quay mặt đi dao bào cắt một 
Đánh con đau lòng lại thêm đau 
Ôi thâm ân giáo duỡng sâu mầu 
Đèn sách sáng lòng con chua đủ sáng 
Nay nhờ Phật tâm minh trí rạng 
Đuốc thiên luơng hiếu đạo soi đuờng 
Mẹ cha là sen báu ngát huơng 
Là thanh nhạc chim trời Đao-lợi 
Là bảy báu phúc lành cao vợi 
Là trăng sao sáng đẹp tuyệt vời 
Là suối tình muôn thuở về xuôi 
Là biển rộng Thái sơn cao ngất. 

Mong báo đáp ân tày trời đất 
Nguyện cúc cung hết dạ sớm hôm 
Khi ốm đau tận tụy thuốc thầy 
Lúc hữu sự ân cần công của 
Giữ hòa khí cháu con thuận thảo 
Gìn gia phong họp đạo nghĩa nhân 
Giúp mẹ cha bố thí cúng duờng 
Tu tín giới tham thiền niệm Phật. 
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Lạy cha mẹ bậc thầy trước nhất 
Là tiên nhân từ ái trong nhà 
Con nghiêm cung phủ phục thiết tha 
Mọi lầm lỡ thành tâm sám hối 
Từ tấm bé muôn lầm vạn lỗi 
Đen khi con khôn lón nên người 
Chuyện nghĩa ân thù tạc với đời 
Việc hiếu đạo chừng như bổn phận 
Có ai sống không niềm ân hận 
Ai chưa thương biết quí tình thương 
Đời phù du muôn vạn nẻo đường 
Con giong ruổi thung huyên luống tuổi 
Nhờ Phật dạy biết điều lầm lỗi 
Đã tri ân xin nguyện báo ân 
Dầu cho con làm được muôn phần 
Chưa đáp đủ ân cha nghĩa mẹ. 

Xin minh chứng tấc lòng con trẻ 

Sống chánh chon y pháp phụng hành 

Con hôm nay hội đủ duyên phần 

Hiếu và đạo tinh cần tu tập 

Vầng nhật nguyệt tam thiên toả khắp 

Vẹt vô minh hôn ám bao đời 

Cầu cho sanh loại muôn nơi 

Thọ trì hiếu hạnh rạng ngời nhân luân. 
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KỆ SÁM HỐI PHỤ MẪU 

Cúi đầu kính lạy mẹ cha 

Ngưỡng mong mở lượng hải hà bao dung 

Tội con bất hiếu muôn ngàn 

Ấu thơ cho đến thành nhân vẫn còn 

Một đời tần tảo lo toan 

Gian truân bao độ lòng son chẳng sòn 

Bút nào tả hết yêu thương 

Lời nào nói đủ đoạn trường gian lao 

Tóc xanh cho đến bạc màu 

Vì con tất cả nghĩ đâu phần mình 

Phật xưa rằng đấng sinh thành 

Là trời Phạm Đe đức lành bao la 

Thiện thần ngự trị trong nhà 

Cổ nhân thánh đức chói lòa ngàn sau 

Bậc thầy tiên khởi thanh cao 

Dạy con từng bước đi vào lón khôn 

Dù hai vai cõng song đường 

Trăm năm chưa đủ đáp ơn sâu dày 

Con từ thơ dại đến nay 

Xét ra lỗi đạo lầm sai lắm điều 

Những mong mình được nuông chiều 

Biết đâu cha mẹ bao nhiêu ưu phiền 

Lời răn của đấng từ nghiêm 

ít khi tạc dạ trọn niềm kính tin 

Àm no chỉ biết phần mình 

Mẹ cha mòn mỏi chút tình đợi mong 

Tình cha nghĩa mẹ biên đông 

Tình con đáp lại giọt sương đầu cành 
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Nhớ công giáo dưỡng sanh thành 

Sáu thời cung dưỡng ba canh phụng thờ 

Từ nay cho đến trọn đời 

Sống theo hiếu đạo nưong nhờ Phật ân. 

Ngưỡng cầu minh chứng lòng con 

Nghiêng mình kính lễ sắt son một niềm 

Cầu cha mẹ trọn phước duyên 

Nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu. 

Nguyện đem hiếu đạo làm đầu 

Nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền. 
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LỜI CHỈ GIÁO TÓM TẮT 

Tôi xin tôn kính. 

Người nào tu hành hằng ở theo lẽ chánh, hằng hành theo điều 
chánh, người ấy gọi là người hết lòng thành kính, sùng bái đức 
Như Lai, bằng cách cao thượng, vì đã được hành theo Chánh 
pháp. 

Tư cách chang làm tất cả điều dữ. Tư cách làm những việc 
lảnh. Tư cách làm cho tâm mình trong sạch. Những tư cách ấy là 
Giáo-Pháp của Chư Phật. Sự nhịn nhục là Pháp thiêu hủy cao 
thượng, Chư Phật đã giải rằng: Niết-bàn là đức cao thượng, bậc 
xuất gia mà làm khó chúng sanh, thì chang phải bậc xuất gia, 
chang phải bậc Sa-Môn. 

Tư cách không phỉ báng kẻ khác. Tư cách không làm khô kẻ 
khác. Tư cách thu thúc trong Giới Bốn. Sự biết tiết độ trong thực 
phấm. Tư cách nằm ngồi trong noi thanh vắng. Tư cách cố gắng 
trong sự tu tâm. Những điều ấy là Giáo Pháp của Chư Phật. 

Tất cả các Pháp lành ấy, hằng được tăng tiến, do nhờ sự nhịn 
nhục; Sự nhịn nhục là nguyên nhân phát sanh Giới và Định. Sự 
nhịn nhục dứt trừ được nguồn cội tất cả tội lồi, người nhịn nhục 
gọi là người đã trừ tuyệt gốc rề tội lồi, nhứt là tội phỉ báng, mắng 
nhiếc, cãi lẫy. 

Sự nhịn nhục là khí cụ của bậc Trí tuệ. Sự nhịn nhục là pháp 
thiêu hủy của người có pháp thiêu hủy. Sự nhịn nhục là khí lực 
của người hành giả. Sự nhịn nhục là đức đem đến điều lợi ích 
cùng sự an vui. Người nhịn nhục hằng có bằng hữu, có tài lợi, có 
sự an vui. Người nhịn nhục là noi yêu mến vừa lòng của Chư 
Thiên và tất cả nhân loại. Người nhịn nhục làm được nhiều điều 
lợi ích cho mình và cho kẻ khác. Người nhịn nhục là người đi 
trên đường về cõi Trời và Niết-bàn. 

Người nhịn nhục là người thật hành theo Giáo Pháp của Phật, 
người nhịn nhục là người sùng bái Đức Phật bằng cách cao 
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thượng. Phấm cách sanh ra làm người, chúng sanh khó mà sanh 
ra được. Phàm cách chứng quả Phật, chúng sanh khó mà chứng 
được. 

Phấm cách gặp thời kỳ, là sanh ra gặp Đức Phật, gặp Phật 
Pháp, chúng sanh khó mà gặp được. Pháp của bậc Thiện Trí 
Thức, chúng sanh rất khó mà học được. Phấm cách được chứng 
quả của Chư Phật, đem đến sự an vui, cách giảng giải về Pháp 
của bậc Thiện Trí Thức, đem đến sự an vui. Sự hòa họp của Chư 
Tăng, đem đến sự an vui, sự cố gắng của những người hòa họp, 
đem đến sự an vui. Sự yên tịnh của người vui trong chồ thanh 
vắng, là người đã được nghe Pháp, đã suy tưởng thấy Pháp, đem 
đến sự an vui. 

Cách không làm khó, cách thu thúc đối với chúng sanh, đem 
đến sự an vui. Phấm hạnh tránh xa tình dục, là cách thoát khỏi 
tình dục, đem đến sự an vui tuyệt đối. Cách làm cho tiêu tan ngã 
mạn, đem đến sự an vui. Cách luân hồi lại làm người là việc khó. 
Sự nuôi mạng sống của tất cả chúng sanh là việc khó, sự được 
nghe Phật Pháp, là việc khó. Cách được chứng quả của Chư Phật 
là việc khó. 

Người đã nghe Phật Pháp mà được hành theo giáo lý của Chư 
Phật, thì chang bị đọa vào ác đạo, trọn 10 ngàn kiếp. Đức Phật 
lớn hon tất cả các bậc Trí tuệ, Ngài làm trọn cả 5 phận sự: 

1. Trong buối mai, Ngài ngự đi trì bình khất thực. 

2. Trong buối chiều, Ngài thuyết pháp độ sanh. 

3. Trong lúc hoàng hôn, Ngài giáo hóa các hàng Tỳ khưu. 

4. Trong canh khuya, Ngài đáp lời vấn của Chư Thiên. 

5. Trong canh năm, Ngài xem xét đến chúng sanh, coi hạng nào 
nên giác ngộ, cùng không nên giác ngộ. 

Đức Bồ-Tát giáng sanh vào lòng Phật mẫu trong năm Dậu, 
Ngài sanh ra trong năm Tuất, Ngài lên ngôi Vua trong năm Sửu, 
Ngài xuất gia trong năm Mão. Ngài chứng quả Phật trong năm 
Dậu, Ngài chuyến “Pháp-Luân” trong năm ấy, Ngài nhập Niết- 
bàn trong năm Tỵ. Phật Pháp đủ chằn 5 ngàn năm trong năm Tý. 
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Ngài giáng sanh vào lòng Phật mẫu trong ngày thứ năm, sanh 
ra trong ngày thứ sáu, đuợc chứng quả Phật trong ngày thứ tu, 
nhập Niết-bàn trong ngày thứ ba. Ngài giáng sanh vào lòng Phật 
mầu trong ngày Rằm tháng Sáu, đản sanh trong ngày Rằm tháng 
Tư, được chứng quả Chánh-Biến-Tri trong ngày Rằm tháng Tư, 
Ngài nhập Niết-bàn trong ngày Rằm tháng Tư. 

Khi Đức Chánh-Biến-Tri là bậc cao thượng, là noi xu hướng 
của tất cả chúng sanh đã nhập Niết-bàn, Ngài đế lại trong thế 
gian, những Kim thân, Bảo tháp, cây Bồ-Đe, Xá-Lợi tháp và 8 
muôn 4 ngàn Pháp môn, đặng chúng sanh ức niệm và hành theo 
cho đặng hạnh phúc cao thượng. 

Người nên hết lòng ghi nhớ, những lời giáo huấn của đức 
Chánh-Biến-Tri, nên xu hướng theo, nên hành theo những điều 
mà đức Chánh-Biến-Tri đã chỉ dần, hành theo cho được kết quả 
hữu lậu, cùng quả vô lậu, tôi xin hết lòng hoan hỷ ghi nhớ những 
điều như thế. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 6 
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KINH THẬP Độ 

Đường tu bố thí đứng đầu 

Vị tha là tánh vô cầu là tâm 

Không vì thương ghét sơ thân 

Bàn tay ban bổ nào phân biệt gì 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 

Thiện nhân giói hạnh nghiêm trì 

Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn 

Nuôi ý lực dưỡng tâm lành 

Cắt dây kiết phược phá thành mê si 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 

Xuất gia vốn hạnh ly trần 

Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi 

Lợi danh quyến thuộc xa rời 

Độc cư thanh tịnh sống đời xả ly 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 

Đèn tâm trí tuệ sáng ngời 

Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn 

Phân minh thiện ác giả chân 
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Điều hay chuộng học bạn lảnh tuơng tri 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xua pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện buớc theo chân Đại Từ. 

Chính do nghị lực tinh cần 

Vuợt qua bể ái chứng thân đại hùng 

Kiên trì giữa cuộc lao lung 

Càng nhiều chuông nghịch thêm công tu trì 

Hy sinh ngoại vật, tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xua pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện buớc theo chân Đại Từ. 

Đức tu nhẫn nại vạn năng 

Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh 

Chông gai khéo tạo tâm thành 

Xua nay nguyện lớn hành trình gian nguy 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xua pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện buớc theo chân Đại Từ. 

Thiện hiền chân thật không ngoa 

Quí gìn lẽ thật nhu là bảo châu 

Chân tâm ấy đạo nhiệm mầu 

Nói làm nhất quán cho dù hiếm nguy 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xua pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện buớc theo chân Đại Từ. 
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Bởi do chí nguyện dẫn đường 

Biết nơi cứu cánh mà nương lối về 

Bờ kia là đạo bồ đề 

Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 

Hạnh lành từ ái bao la 

Chúng sanh bốn loại chan hoà tình thương 

Lòng như cam lộ suối nguồn 

Rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 

An nhiên hành xả giữa đời 

Khen chê đặng thất khố vui thường tình 

Điều tâm giữ ý quân bình 

Trong cơn bão loạn biết gìn chánh tri 

Hy sinh ngoại vật tứ chi 

Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 

Phật xưa pháp độ vẹn toàn 

Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 

Từ trong bể khổ cuộc đời 

Đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân 

Ba la mật hạnh vẹn toàn 

Dám quên mạng sống quyết tâm thực hành 
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Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lảnh 
Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi. 

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ngự tại Lộc 
Uyển, I-Si-Pa-Ta-Na gần thành Ba-Ra-Na-Si. Đức Phật 
giảng cho năm thầy Tỳ khưu nghe như vầy: 

Nay các Tỳ khưu, có hai cực đoan mà bậc xuất gia 
phải tránh: 

- Một là lợi dưỡng vốn hạ liệt, tục luỵ, phàm phu, 
không thánh hiện, không lợi lạc. 

- Hai là khố hạnh cũng không thánh thiện, không lợi 
lạc, lại khổ đau. 

Từ bỏ hai cực đoan nay, Như Lai thực hành Trung 
Đạo chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thắng trí, 
giác ngộ, niết bàn. Nay các Tỳ khưu, Trung Đạo đó là 
gì? Chính là thánh đạo tám chi phần: chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là thánh đạo được 
Như Lai liễu ngộ với pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thắng 
trí, giác ngộ, niết bàn. 

Nầy các Tỳ khưu, đây là diệu đế về sự khổ: sanh là 
khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu 
não là khổ, ghét phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, 
muốn không được là khố. Tóm lại năm thủ uấn là khố. 
Nầy các Tỳ khưu, đây là diệu đế về nhân sanh khổ: khát 
ái dẫn đến tái sanh, cùng với hỷ và tham, tầm cầu dục 
lạc đó đây. Chính là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nay các 
Tỳ khưu, đây là diệu đế về diệt khổ: yểm ly đoạn diệt 
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các dục, chấm dứt hệ luỵ, không còn dư y, hoàn toàn 
giải thoát mọi thằng thúc. Nầy các Tỳ khưu, đây là diệu 
đế về con đường dẫn đến diệt khổ: chính là thánh đạo 
tám chi phần tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định. 

- "Đây là sự thật về khổ" là điều mà Như Lai chưa từng 
được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác 
chứng và thấu triệt. 

"Khổ đế cần được lãnh hội" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"Khổ đế đã được lãnh hội" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

- "Đây là sự thật về nhân sanh khổ" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"Tập đế cần được đoạn diệt" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"Tập đế đã được đoạn diệt" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

- "Đây là sự thật về diệt khổ" là điều mà Như Lai chưa 
từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng và thấu triệt. 
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"Diệt đế cần được chứng ngộ" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"Diệt đế đã được chứng ngộ" là điều mà Như Lai 
chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, 
hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

- "Đây là sự thật về con đường diệt khổ" là điều mà 
Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. 

"Đạo đế cần được tu tập" là điều mà Như Lai chưa 
từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng và thấu triệt. 

"Đạo đế đã được tu tập" là điều mà Như Lai chưa 
từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng và thấu triệt. 

Nầy các Tỳ khưu, cho đến khi nào bốn diệu đế nầy 
chưa được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân, 
mười hai chuyến thì Như Lai không tự nhận cùng thiên 
giới, ma vưong giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, 
bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả 
vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

Nay các Tỳ khưu, chính khi bốn diệu đế nay được 
Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân, mười hai 
chuyển nên Như Lai tự nhận cùng thiên giới, ma vưong 
giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư 
thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Và nhận thức nay khởi lên trong 
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Như Lai: sự giải thoát của ta không lay chuyển. Đây là 
kiếp chót, không còn luân hồi nữa. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, năm thầy Tỳ 
khưu hoan hỷ tín thọ. Khi pháp thoại nay được tuyên 
thuyết, Tôn giả Kiều Trần Như - Kon Đan Nha khởi 
sanh pháp nhãn thanh tịnh vô cấu hiếu rằng: phàm vật gì 
do nhân tập khởi tất cả pháp ấy đều bị hoại diệt. 

Khi đức Phật chuyển Pháp luân nầy thì chư thiên trên 
địa cầu reo mừng: Pháp luân vi diệu! Những điều nay 
chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất cứ ai dù là sa môn, 
bà la môn, chư thiên, ma vưong, phạm thiên nay được 
Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, ở I-Si-Pa-Ta- 
Na gần thành Ba-Ra-Na-Si. Được nghe vậy chư thiên 
cõi Tứ thiên vương, Đao lợi, Dạ ma, Đấu suất, Hoá lạc, 
Tha hoá tự tại cùng các cõi phạm thiên đồng thanh vui 
mừng. 

Trong phút chốc cả mười ngàn thế giới chấn động. 
Một hào quang vô lượng vượt xa hào quang của chư 
thiên chiếu diệu cùng khắp thế giới. 

Ngay khi ấy đức Phật lên tiếng: 

Kiều-Trận-Như - Kon-Đan-Nha đã liễu ngộ, 

Kiều-Trần-Như - Kon-Đan-Nha đã liễu ngộ. 

Từ ấy Tôn giả Kiều-Trần-Như - Kon-Đan-Nha được 
gọi là An-Nha-Kon-Đan-Nha. (lạy) 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 7 
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THẬP NHỊ DUYÊN KHỞI 

Vô minh bất giác là duyên 
Sinh hành tạo tác chẳng yên chút nào 
Thức tâm dao động lao xao 
Kiếm tìm danh sắc thai bào thọ sanh 
Tháng ngày giọt máu lớn nhanh 
Sáu căn đầy đủ tượng thành ấu nhi 
Nghiệp tâm nuôi lớn từng kỳ 
Chào đời mở mắt biết đi đứng rồi 
Sáu trần đối tượng móm mồi 
Xúc sanh cảm thọ, biết mùi biết hương 
Vui buồn, khổ lạc, ghét thương 
Thế là sân dục tìm đường nổi lên 
Ái hà, dòng nước triền miên 
Lạc thì cố thủ, khổ liền cố xua 
Đầy lòng, trăm chuyện chán, ưa 
Ngàn muôn xấu, tốt chẳng vừa góp thâu 
Hạt mầm ba cõi ẩn sâu 
Tạo thành nghiệp hữu dẫn đầu tái sanh 
Có sanh, già lão sẵn dành 
Rồi tìm sự chết, mối manh có rồi 
Là sầu, bi, não không thôi 
Là ưu, hận, khố luân hồi trường miên 
Neu vô minh biết đoạn triền 
Chánh niệm, tỉnh giác thường xuyên giữ gìn 
Đâu còn tạo tác, bíu vin 
Hành diệt, thức diệt, tuệ nhìn sáng trong 
Danh sắc tìm kiếm tiêu vong 
Căn trần xúc đối giữa lòng nhẹ sao 
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Lắng nghe cảm thọ thế nào 
Buồn vui, thương ghét chẳng sao động mình 
Tham sân thấy rõ sự tình 
Ái hà, dòng chảy phiêu linh cạn rồi 
Đâu còn thủ giữ giống mồi 
Đâu còn gieo hữu sáu nơi, ba đường 
Không sanh, già lão chẳng vương 
Đâu còn sự chết tìm đường ghé thăm 
Khổ sầu từ đó biệt tăm 
Bao nhiêu ưu não tí tăn chăng còn 
Thê là kho uan tiêu mòn 
Toàn bộ duyên khởi, khoen tròn lìa tan 
Đâu còn sanh tử buộc ràng 
Giác ngộ, giải thoát thênh thang cõi bờ. 
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KINH GÍ-RÍ-MA-NAN-ĐÁ 

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Sá-vệ (Sãvatthi), tại 
Kỳ-Viên tịnh xá (Jetavana), khu vườn của ông Cấp-Cô- 
Độc (Anãthapiụdika). Lúc bấy giờ, Tôn giả Gí-rí-ma- 
nan-đá bị bịnh, khố đau, trầm kha. Rồi Tôn giả Ãnanda 
đi đen Thê Tôn; sau khi đen, đảnh le The Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ãnanda 
bạch Thế Tôn: 

Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá, bị bệnh, khổ đau, trầm 
kha. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến Tỳ khưu Gí-rí-ma- 
nan-đá, vì lòng từ mẫn. Này Ãnanda, nếu Thầy đi đến 
Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá và đọc lên mười pháp tưởng, 
thời sự kiện này có thê xảy ra: Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá 
sau khi được nghe mười pháp tưởng, bệnh của Tỳ khưu 
có thể được thuyên giảm ngay lập tức! Thế nào là 
mười? 

Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, 
tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng 
đoạn diệt, tưởng nhàm chán, tưởng pháp hành, tưởng 
niệm hoi thở. 

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng vô thường? 

Ở đây, này Ãnanda, Tỳ khưu đi đến ngôi rừng, hay 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô 
thường, hành là vô thường, thức là vô thường." Như vậy 
vị ấy trú, tùy quán vô thường, trong năm thủ uẩn này. 
Này Ănanda, đây gọi là tưởng vô thường. 
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Và này Ananda, thế nào là tưởng vô ngã? 

Ở đây, này Ãnanda, Tỳ khưu đi đến khu rừng hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các 
tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi 
là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô ngã, xúc là vô 
ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." Này Ãnanda, đây 
gọi là tưởng vô ngã. 

Và này, Ãnanda thế nào là tưởng bất tịnh? 

Ở đây, này Ãnanda, Tỳ khưu quán sát thân này từ bàn 
chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, 
đầy những vật bất tịnh sai biệt như: "Trong thân này có 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, 
thận,tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng 
ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khóp 
xương, nước tiểu". Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh 
trong thân này. Này Ãnanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng nguy hại? 

Ở đây, này Ãnanda, Tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: 
"Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại. Như vậy 
trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên. Ví như bệnh 
đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, 
bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh 
đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ 
mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau 
bụng, bất tỉnh, kiết lỵ, bệnh đau bụng, bệnh thổ tả, bệnh 
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hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng 
gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc 
lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm, bệnh đái 
đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt ung loét, 
các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm 
dịch, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các thể 
dịch sinh ra; các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do 
làm việc quá độ sanh, các bệnh do sự trùng họp các sự 
kiêng; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, 
khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy sống, quán sự 
nguy hại trong thân này. Này Ãnanda, đây gọi là các 
tưởng nguy hại. 

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng đoạn tận? 

Ở đây, này Ãnanda, Tỳ khưu, không có chấp nhận 
dục tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã 
sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; không 
có chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ 
bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Này 
Ãnanda, đây được gọi tưởng đoạn tận. 

Và này Ãnanda, thế nào là từ bỏ? 

Ở đây, này Ãnanda, Tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn. 

Và này Ãnanda, thế nào là tưởng đoạn diệt? 
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Ở đây, này Ãnanda, Tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét nhu sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn". 

Và này Ãnanda, thế nào là tuởng không ua thích 
trong tất cả thế giới? 

Ở đây, này Ãnanda, phàm ở đời có những chấp thủ 
phuong tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy miên nào, 
Tỳ khuu từ bỏ chúng, không ua thích, không chấp thủ. 
Này Ãnanda, đây gọi là tuởng không hoan hỷ đối với tất 
cả thế giới. Và này các Tỳ khuu, thế nào là tuởng vô 
thuờng trong tất cả hành? 

Ở đây, này Ãnanda, Tỳ khuu bực phiền, xấu hổ, 
nhàm chán đối với tất cả hành. Này Ãnanda, đây gọi là 
tuởng vô thucmg trong tất cả hành. 

Và này Ãnanda, thế nào là tuởng niệm hoi thở? 

Ở đây, này Ãnanda, Tỳ khuu đi đến khu rừng hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, 
lung thắng, đế niệm truớc mặt. Chánh niệm, vị ấy thở 
vô; chánh niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: 
"Tôi thở vô dài". Thở ra dài, vị ấỵ rõ biết: "Tôi thở ra 
dài", Hay thở vô ngắn, vị ấy rõ biết "Tôi thở vô ngắn"; 
hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra ngắn". "Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị 
ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra," vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, 
tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
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ra", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị 
ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
Này Ãnanda, đó là niệm hoi thở. 

Này Ãnanda, nếu Thầy đi đến Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan- 
đá và đọc lên mười pháp tưởng này, sự kiện này có xảy 
ra: Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá, sau khi nghe mười pháp 
tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập 
tức". 

Rồi Tôn giả Ãnanda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn 
mười pháp tưởng này, đi đến Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá, 
sau khi đến, nói lên với Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá mười 
pháp tưởng này. Và Tỳ khưu Gí-rí-ma-nan-đá, sau khi 
nghe mười pháp tưởng này, bệnh của Tỳ khưu được 
thuyên giảm ngay lập tức. 
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KINH TỤNG NGÀY CHỦ NHẬT 






97 


KINH VẠN PHÁP TỔNG TRÌ 


Bổ cáo : 

Xưa Phật dạy Thắng Pháp 
về bản thể chân đế 
Nhờ nghe Vi Diệu Tạng 
Phật Mầu chứng thánh quả 
Nay đệ tử chúng con 
Trì tụng Ma-Ti-Ka 
Nguyện uy đức vô cùng 
Độ chúng sanh thoát khô 

Chánh kinh : 

Bản thể pháp gồm bốn 
Tâm, tánh, sắc, niết bàn 
Phân biệt theo chức năng 
Đồng dị tùy thể loại. 

Có thiện, có bất thiện 
Có không thiện không ác 
Người trí thông lẽ đạo 
Không roi vào biên kiến. 

Có pháp tưong ưng khổ 
Có pháp tưong ưng lạc 
Có phi khố phi lạc 
Ở đời có cả ba. 

Có pháp vốn là nhân 
Có pháp vốn là quả 
Có pháp không nhân quả 
Vượt quan kiến thường tình. 
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Do chấp thủ mà sanh 
Lại sanh ra chấp thủ 
Không thủ sanh sanh thủ 
Không thủ không sanh thủ. 

Có pháp là phiền não 
Lại sanh ra não phiền 
Phi phiền sanh phiền não 
Có tâm cảnh vô phiền. 

Pháp có tầm có tứ 
Pháp có tứ không tầm 
Có pháp không tầm tứ 
Cùng hiện hữu ở đời. 

Pháp đi chung với hỷ 
Pháp đi chung với lạc 
Pháp đi chung với xả 
Hành giả cần quán sát. 

Pháp nhờ thấy mà diệt 
Pháp nhờ tu mà diệt 
Có pháp ngoài cả hai 
Bậc chân nhân biết rõ. 

Có gốc rễ kiết sử 
Đoạn diệt bởi so đạo 
Hay bởi ba đạo cao 
Không kiết sử không đoạn. 

Có pháp nhân sanh tử 
Có pháp nhân giải thoát 
Có pháp không luân hồi 
Cũng không huớng niết-bàn. 
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CÓ pháp thuộc hữu học 
Có pháp thuộc vô học 
Có pháp phi hữu học 
Cũng không thuộc vô học. 

Có pháp vốn cục bộ 
Có pháp thuộc đáo đại 
Có pháp không hạn cuộc 
Do giới vức mà phân. 

Pháp biết cảnh tầm thuờng 
Pháp biết cảnh rộng lớn 
Pháp biết cảnh vô luợng 
Tâm, cảnh vốn tuơng ung. 

Có pháp vốn hạ liệt 
Có pháp thuộc trung bình 
Có pháp tánh thù thắng 
Chức năng có sai biệt. 

Pháp cố định thuộc tà 
Pháp cố định thuộc chánh 
Cũng có pháp bất định 
Đuợc trí giả nói đến. 

Pháp lấy đạo làm cảnh 
Pháp lấy đạo làm nhân 
Pháp lấy đạo làm truởng 
Ba phạm trù đối tác. 

Có pháp vốn đã sanh 
Có pháp chua sanh khởi 
Có pháp sắp sanh khởi 
Tác động hẳn không đồng. 
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Có pháp thuộc quá khứ 
Có pháp thuộc vị lai 
Có pháp thuộc hiện tại 
Tam thế đồng thể tánh. 

Có pháp biết quá khứ 
Có pháp biết vị lai 
Có pháp biết hiện tại 
Cả ba đuợc ghi nhận. 

Có pháp thuộc nội giới 
Có pháp thuộc ngoại giới 
Có pháp gồm cả hai 
Chủ thể lẫn khách thể. 

Có pháp biết nội giới 
Có pháp biết ngoại giới 
Có pháp biết cả hai 
Bên trong lẫn bên ngoài. 

Pháp thấy và tiếp xúc 
Pháp tiếp xúc không thấy 
Pháp không thấy không xúc 
Cùng là cảnh nhung khác. 

Do thế tài mà nói 
Do chức năng mà phân 
Do góc cạnh mà nhìn 
Nên sanh ra đồng dị. 
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VÔ NGÃ TƯỚNG KINH 

Đức A-nan-đa có nghe như vầy: 

Một thuở nọ, Đức Phật ngụ trong rừng Hưu, gần 
thành Ba-la-nại (Bãrãụasĩ). Đức Phật gọi năm thầy Tỳ 
khưu trong nơi ấy mà giảng rằng: 

Nầy các Thầy Tỳ khưu! 

Sắc thân là vô ngã, chẳng phải là của ta. Nay các 
Thầy Tỳ khưu! Nếu sắc thân nầy thiệt là của ta, thì nó 
không phải chịu sự đau ốm. Lại nữa, người đời có thể 
nói: Xin cho sắc thân của ta như thế nay, xin đừng cho 
sắc thân của ta như thế kia. Nay các Thầy Tỳ khưu! sắc 
thân thiệt là vô ngã, nên nó hằng chịu sự đau ốm. Lại 
nữa, người đời không có thể nói: Xin cho sắc thân của ta 
như thế nay, xin đừng cho sắc thân của ta như thế kia. 

Thọ chẳng phải là của ta. Nay các Thầy Tỳ khưu! 
Neu Thọ thiệt là của ta. Thọ ấy cũng không phải chịu sự 
đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Thọ của 
ta như thế nay, xin đừng cho thọ của ta như thế kia. Nay 
các Thầy Tỳ khưu! Thọ thiệt là vô ngã, nên nó hằng 
chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: 
Xin cho thọ của ta như thế nay, xin đừng cho thọ của ta 
như thế kia. 

Tưởng chẳng phải là của ta. Nay các Thầy Tỳ khưu! 
Neu Tưởng thiệt là của ta, Tưởng ấy cũng không phải 
chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho 
Tưởng của ta như thế nay, xin đừng cho tưởng của ta 
như thế kia. Nầy các Thầy Tỳ khưu! Tưởng thiệt chẳng 
phải là của ta, nên nó hằng phải chịu sự đau khổ. Lại 
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nữa, người đời không có thể nói: Xin cho tưởng của ta 
như thế nay, xin đừng cho tưởng của ta như thế kia. 

Hành chẳng phải là của ta: Nay các Thầy Tỳ khưu! 
Neu Hành thiệt là của ta, hành ấy cũng chẳng phải chịu 
sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho 
Hành của ta như thế nay, xin đừng cho hành của ta như 
thế kia. Nầy các thầy Tỳ khưu! Hành thiệt chẳng phải là 
của ta, nên nó hằng phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, 
người đời không có thê nói: Xin cho Hành của ta như 
thế nay, xin đừng cho hành của ta như thế kia. 

Thức chẳng phải là của ta. Nay các Thầy Tỳ khưu! 
Neu thức thiệt là của ta. Thức ấy cũng chẳng phải chịu 
sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Thức 
của ta như thế nay, xin đừng cho thức của ta như thế 
kia. Nầy các Thầy Tỳ khưu! Thức thiệt chẳng phải là 
của ta, nên nó hằng chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời 
không có thế nói: Xin cho thức của ta như thế nay, xin 
đừng cho thức của ta như thế kia. 

Nầy các Thầy Tỳ khưu! 

Các ngưoi cho sắc thân là thường hay vô thường? 
Bạch Đức Thế Tôn, sắc thân là vô thường. Vật chi là vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy 
là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ 
thường thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân 
ta chăng? Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 

Nầy các Thầy Tỳ khưu! 

Các ngưoi cho Thọ là thường hay vô thường? Bạch 
Đức Thế Tôn, thọ là vô thường. Vật chi vô thường, vật 
ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật 
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chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? 
Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 

Nầy các Thầy Tỳ khưu! 

Các ngưoi cho Tưởng là thường hay vô thường? Bạch 
Đức Thế Tôn, tưởng là vô thường. Vật chi vô thường, 
vật ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ 
thường, thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân 
ta chăng? Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 

Nầy các Thầy Tỳ khưu! 

Các ngưoi cho Hành là thường hay vô thường? Bạch 
Đức Thế Tôn, hành là vô thường. Vật chi vô thường, vật 
ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật 
chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? 
Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 

Nầy các Thầy Tỳ khưu! 

Các ngưoi cho Thức là thường hay vô thường? Bạch 
Đức Thế Tôn, thức là vô thường. Vật chi vô thường, vật 
ấy khổ hay vui? Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật 
chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? 
Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 

Nầy các Thầy Tỳ khưu! 

Cho nên sắc nào dầu trong đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc 
quí cao. Sắc nào xa hoặc gần, các sắc ấy đều chỉ là sắc 
thôi. Các ngưoi nên xem sắc ấy bằng Trí tuệ trong sạch 
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theo chơn lý như vầy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng 
phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. 

Thọ nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quí cao. Thọ nào 
xa hoặc gần, các thọ ấy đều chỉ là thọ thôi. Các ngưoi 
nên xem thọ ấy bằng Trí tuệ trong sạch theo chon lý 
như vầy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, 
đó chăng phải là thân ta. 

Tưởng nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên 
trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quí cao. 
Tưởng nào xa hoặc gần, các tưởng ấy đều chỉ là tưởng 
thôi. Các ngưoi nên xem tưởng ấy bằng Trí tuệ trong 
sạch theo chon lý như vầy: Đó chẳng phải là của ta, đó 
chẳng phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. 

Hành nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên 
trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quí cao. 
Hành nào xa hoặc gần, các hành ấy đều chỉ là hành thôi. 
Các ngưoi nên xem hành ấy bằng Trí tuệ trong sạch 
theo chon lý như vầy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng 
phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. 

Thức nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên 
trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quá cao. 
Thức nào xa hoặc gần, các thức ấy đều chỉ là thức thôi. 
Các ngưoi nên xem thức ấy bằng Trí tuệ trong sạch, 
theo chon lý, như vầy: Đó chẳng phải là của ta, đó 
chẳng phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. 

Nầy các Thầy Tỳ khưu! 

Các bậc Thinh Văn được nghe và thấy như thế rồi, 
các Ngài chán nản trong sắc, chán nản trong thọ, chán 
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nản trong tưởng, chán nản trong hành và chán nản trong 
thức. Khi đã chán nản như thế thì được lảnh xa tình dục, 
tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, trí tuệ của 
bậc Thinh Văn phát sanh rõ rệt, mà biết rằng tâm của ta 
đã giải thoát rồi. Các bậc Thinh-Văn cũng biết rõ rằng: 
Sự sanh của ta đã chấm dứt, Pháp cao thượng ta đã đắc 
rồi, phận sự nên hành, ta cũng đã hành rồi. 

Đức Phật đã giảng giải dứt kinh nầy. Năm Thầy Tỳ 
khưu nghe được khẩu truyền của đức Thế Tôn, lấy làm 
hoan hỷ. Khi Đức Phật đang giảng kinh nay, thì tâm của 
5 thầy Tỳ khưu được giải thoát các vi tế phiền não, 
không còn chấp thủ nữa. 
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HÔI HƯỚNG 

THẬP QUÁN SA MÔN HẠNH 

Xuất gia nghi mạo khác đời, 

Sống nương đàn Việt thảnh thơi cửa thiền. 
Tư cách bổn phận cần chuyên, 

Oai nghi giới hạnh không phiền đến ai. 

Nếu đồng phạm hạnh chê bai, 

Sớm lo cảnh tỉnh miệt mài tu thân. 

Nhân vật yêu mến xa gần, 

Vô thường tan hợp xoay vần hợp tan. 
Nghiệp là tài sản đa 7 mang, 

Nghiệp là quyến thuộc lại càng chớ khinh. 

Nghiệp là sở ỷ sở sinh, 

Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm mầu. 

Ngày đêm thắt thoát bóng câu, 

Làm gì xứng hạnh tầm cầu vô sanh. 

Trong không tịnh xứ tinh cần, 

Độc cư thiền tịnh phá dần tham sân. 

Tu hành pháp bậc cao nhân, 

Ngộ thánh tri kiến giả chân tỏ tường. 

Đến khi sanh mạng vô thường, 

Các đồng phạm hạnh tư lường hỏi han. 

Xét mình tâm đã bình an, 

Ra đi chẳng thẹn cùng hàng sa môn. 


7 Đa - đây ý nói là nhiều 
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KỆ THÁNH TĂNG XUẤT HẠNH - RATTHAPÃLA 

Tôi đã thấy biết bao người giàu có 
Chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam 
vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng 
vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc 

Tôi đã thấy biết bao là vua chúa 
Chưa bao giờ an phận với giang san 
Dầu biên cưong giáp bốn biển ngút ngàn 
vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mãi 

Người thế gian, từ bần dân, vua chúa 
Trước tử thần, tâm vẫn còn tham 
Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành 
Nhưng phải bỏ, tay buông xuôi, nhắm mắt 

Quanh người chết bao người than, kẻ khóc 
“Hõi người thân! Sao vội bỏ ra đi!” 

Trong áo quan, người nằm đó im lìm 
Lửa thiêu đốt, xác thân thành tro bụi 

Mang theo gì, trên mình manh vải liệm! 

Còn lại chi, bia mộ khắc đôi hàng! 

Dầu muốn về trở lại cõi trần gian 
Nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định 

Người còn sống đang tranh giành thừa kế 
Kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo 
Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì 
Bỏ con cái, bạn đời cùng của cải. 

Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi 
Biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua 
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Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ Vô Thường 
Ngắn ngủi lắm! Kiếp người, nên ghi nhớ! 

Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết 
Phút lâm chung tâm bình thản an nhiên 
Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên 
Nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi 

Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải 
Trí tuệ giúp người đạt Đạo Quả Vô Sanh 
Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành 
Trôi nối mãi trong luân hồi vô tận 

Từ bào thai người sanh về cõi khác 
Tiếp tục hành trình đi mãi không thôi 
Còn vô minh, nghiệp quả trói thân mình 
Hết Sanh-Tử-Tái Sanh vòng luẩn quẩn 

Như kẻ cướp bị luật đời phân xử 
Nghiệp chúng sanh, luật nhân quả nghiêm minh 
Đe đời sau, nghiệp cũ bước theo mình 
Trổ quả dữ, khổ người gây ác nghiệp 

Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát 
Làm động lòng, làm xao xuyến tâm can 
Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng 
Làm ấn sĩ, tôi sống đời thanh thản. 

Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái 
Gió rung cành, trái xanh, chín, rụng rơi! 

Bởi hiểu thế, tôi đắp y cạo tóc 

Làm Tỳ khưu vui đạo sống thanh bần./. 
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KINH KHỔNG TƯỚC 

Mặt trời ánh sáng như vàng 

Chiếu trong thế giới khắp tràn bốn châu 

Tự do soi cả đâu đâu 

Là tròng con mắt hoàn cầu sanh linh 

Cho nên tôi mới nghiêng mình 

Cúi đầu cung kỉnh tỏ trình Ân cao 

Các Ngài luân chuyển cùng nhau 

Thay phiên trị nhật vị nào đêm nay 

Chúng tôi ở dưới quyền nay 

Xin nhờ ủng hộ đêm rày an vui 

Làm cho ác độc phai phui 

Cho dù oan trái mưu thù cũng hư 

Thiền tăng đạo sĩ các Sư 

Tu hành đắc pháp hoặc cư xa gần 

Từ bi soi đến kẻ cần 

Biết nay tôi kỉnh tự thân yêu cầu 

Nưong nhờ quyền lực Pháp mầu 

Đặng cho tránh khỏi nạn sầu đêm nay 

Phạm thiên, Thiên chúng các Ngài 

Thọ tôi kỉnh lạy hiện nay xin tường 

Bảo tồn khỏi sự bất lương 

Trọn đêm cho được tránh đường họa tai 

Cúi đầu lạy cả Như Lai 

Các hàng Bồ tát chư Ngài Thánh Tăng 

Với cùng Pháp bảo siêu thăng 

Đêm nay nhớ tụng để ngăn các điều. 
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RẢI TÂM TỪ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hưởng đỏng , 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hưởng đông 
nam , đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên 
vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hưởng nam , 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hưởng tây nam , 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hưởng tây, đừng 
có oan trái lẫn nhau, hãy được yên vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc , 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hưởng bắc đừng 
có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hưởng đỏng bắc , 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hưởng trẽn , đừng 
có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hưởng duởi , 
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn 

nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm 

hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, 
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đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy 
giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến 
khố rồi, xin đừng cho có khố, đến sự kinh sợ rồi, xin 
đừng cho kinh sợ, đến sự thưong tiếc rồi, xin đừng cho 
thưong tiếc, (lạy) 


TỪ BI NGUYỆN 

Nguyện cầu tám hướng mười phưong 

Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui 

Dứt trừ oan trái nhiều đời 

Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan 

Hại nhau chỉ chuốc lầm than 

Mê si điên đảo vô vàn lệ châu 

Chúng sanh vô bệnh sống lâu 

Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày 

Nguyện cho an lạc từ nay 

Dứt trừ thống khố đắng cay oán hờn 

Dứt trừ kinh sợ tai ưong 

Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly 

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri 

Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn, (lạy) 
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KỆ HỒI HƯỚNG SAU KHI TỤNG KINH 

Ngưỡng cầu các đấng chư thiên, 

Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày. 
Ngự nơi đền tháp xưa nay, 

Những nơi biệt thất nơi cây bồ đề. 

Chúng con xin hội họp về, 

Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng. 

Rồi xin hộ độ chư tăng, 

Cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa. 

Tỳ khưu chẳng luận trẻ già, 

Cao hạ trung hạ hoặc là mới tu. 

Thiện nam tính nữ công phu, 

Điều là thí chủ đồng phù trợ nhân. 

Những người trong khắp thôn lân, 

Kiều cư châu quận được phần an khương. 
Chúng sanh bốn loại thông thường, 

Noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành. 
Giải thoát pháp bảo nên hành, 

Đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đày. 
Cầu cho hưng thạnh lâu dài, 

Pháp thiện trí thức các Ngài mở mang. 
Bậc tu xin được bình an, 

Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. 
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, 

Những quả lợi ích kết mau kịp thì. 

Cầu xin Pháp bảo hộ trì, 

Cho người tu đã qui y Phật rồi. 

Xin cho cả thảy chúng con, 

Tấn hóa trong Pháp Phật roi giáo truyền. 
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HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN 

Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 

Long vương thần lực có nhiều 

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con 

Hộ trì Phật giáo Tăng bồi 

Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài 

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu 

Chúng con vui thú đạo mầu 

Tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sinh, (lạy) 
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KỆ TIỄN CHƯ THIÊN 

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo 
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo 
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo 
Xin Tam Bảo gia hộ 
Ngăn ngừa mọi tai uong 
Những hiện tuợng bất tuờng 
Những mộng mị xấu xa 
Những nghịch duyên trở ngại 
Thảy đều mau tan biến. 

Nguyện muôn loài chúng sanh 
Nguời khổ xin hết khổ 
Nguời sợ hết sợ hãi 
Nguời sầu hết sầu bi 
Biết cho với niềm tin 
Biết hộ trì giới hạnh 
Biết lạc trú trong thiền. 

Chu thiên đã vân tập 
Xin tùy hỷ phuớc lành 
Đuợc cát tuờng nhu ý 
Rồi phản hồi thiên xứ. 

Chu Toàn Giác đại lực 
Chu Độc Giác đại lực 
Thinh Văn Giác đại lực 
Nguyện tổng trì uy đức 
Cầu phúc lành phát sanh. 
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KINH HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Phước căn con đã tạo thành, 

Do thân, khâu, ý tu hành gieo nên. 

Đeu là phước báu vững bền, 

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. 

Cung trời Đao Lợi thọ nhàn, 

Chúng sanh hữu tưởng nhon gian Ta bà. 

Chư Thiên Phạm Thiên cùng là, 

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. 

Phước con hồi hướng dâng ban, 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. 
Bằng ai chưa rõ lời cầu, 

Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay. 
Có người làm phước được rày, 

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. 
Chúng sanh hoan hỉ lãnh chung, 

Hưởng được phước quí ung dung thanh nhàn. 
Chúng sanh thế giới các hàng, 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. 

Xin thâu phước báu cúng dường, 

Hóa thành thực phấm mùi hưong thỏa lòng. 
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HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI QUÁ VÃNG 

Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường; 

Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay; 

Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu; 

Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này; 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng; 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai; 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài. 

Đạt thành Thánh quả hoang khai đạo lành; 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành. 

Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian, (lạy) 
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HỒI HƯỚNG 

- Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm 
đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá 
vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. 

- Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm 
đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn 
hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên 
vui. 

- Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm 
đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô 
nhiễm, ngủ ngầm noi tâm trong ngày vị lai. (lạy) 

QUỲ GỐI LỄ BÁI PHẬT PHÁP TĂNG 

- Araham sammãsambuddho Bhagavũ Buddham 
bhagavantam abhivãdemi. 

Nhất tâm đảnh lễ đức thế Tôn bậc A la hán, Chánh 
đẳng, chánh giác, ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn 
toàn. (1 lạy) 

- Svãkhato Bhagavatã dhammo dhammam 
namassãmì 

Nhất tâm lễ bái Giáo pháp do đức Thế tôn khéo thuyết 
giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt 
thời gian. (1 lạy) 

- Suppatipanno Bhagavato sãvakasangho sangham 
namãmi. 

Nhất tâm đảnh lễ chư Thánh hiền tăng đệ tử của đức 
Thế tôn, các ngài là bậc hoang tmyền chánh pháp, xứng 
đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. (1 lạy) 

KẾT THÚC 
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PHÀN II - KINH NHẶT TỤNG 
NGUYÊN THỦY (TIẾNG PÃLĨ) 
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RA TANA TTA YAPUJA 
LỄ BÁI TAM BẢO 

BÀI THỈNH CHƯ THIÊN 

Sagge kãme ca rũ pe girisikharatate cantalikkhe vimãne 
Dĩpe rattthe ca gãme taruvanagahane gehavatthumhi 
khette Bhummã cãyantu devã jalathalavisame yak- 
khagandhabbanãgã Titthantã santike yam 
munivaravacanam sãdhavo me sunantu. 
Dhammassavanakãlo ayambhadantã. 
Dhammassavanakãlo ayambhadantã. 
Dhammassavanakãlo ayambhadantã. (lạy) 

LẺ DÂNG CÚNG TAM BẢO 

Imehi dĩpadhũ pãdisakkãrehi Buddham Dhammam 
Saồgham abhipũ jayãmi mãtã-pitãdĩnam 
gunavantãnanca mayhanca dĩgharattam atthãya hitãya 
sukhãya 



120 


BƯDDHARATANAPANÃMA 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammãsambudhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 

LẺ BÁI PHẬT BẢO 

Yo sannisinno varabodhimũ le mãram sasenam mahatim 
vijeyyo sambodhimãgacchi anantanãno lokuttamotam 
panamãmi buddham. 

Ye ca buddhã atĩtã ca Ye ca buddhã anãgatã 
paccuppannã ca ye buddhã Aham vandãmi sabbadã. 

BƯDDHA GƯNA - ÂN ĐỨC PHẬT 

Itipi so Bhagavã Araham Sammã-sambuddho 
Vijjãcarana-sampanno Sugato Lokavidũ Anuttaro 
Purisadammasãrathi Satthãdevamanussãnam Buddho 
Bhagavãti 


BƯDDHA ATT AP ATINN Ã 

Natthi me saranam annam Buddho me saranam varam 
Etena saccavajjena Hotu me jayamaốgalam. 

BƯDDHA KHAMÃPANA 

Uttamaủgena vandeham Pãdapam sum varuttamam 
Buddhe yo khalito doso Buddho khamatu tam mamarn. 
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DHAMMARATANAPANÃMA 

Atthaốgikãriyapatho janãnam 
Mokkhappavesãya ujũ ca maggo 
Dhammo ayam santikaro panĩto 
Nĩyãniko tam panamãmi dhammam . 

LẺ BÁI PHÁP BẢO 

Ye ca dhammã atĩtã ca Ye ca dhammã anãgatã 
Paccuppannã ca ye dhammã Aham vandãmi sabbadã. 

DHAMMA GƯNA - ÂN ĐỨC PHÁP BẢO 

Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo Sanditthiko Akãliko 
Ehipassiko Opanayiko Paccattam veditabbo vinnũ hĩti. 

DHAMMA ATTAPATINNÃ 

Natthi me saranam annam Dhammo me saranam varam 
Etena saccavajjena Hotu me jayamaốgalam . 

DHAMMA KHAMÃPANA 

Uttamaủgena vandeham Dhammanca duvidham varam 
Dhamme yo khalito doso Dhammo khamatu tam 
mamam . 
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SANGHARATANAPANÃMA 

Saốgho visuddho varadakkhineyyo 
Santindriyo sabbamalappahĩno 
Gunehinekehi samiddhipatto 
Anãsavo tam panamãmi Saồgham. 

Ye ca saủghã atĩtã ca ye ca saốghã anãgatã paccuppannã 
ca ye saốghã aham vandãmi sabbadã. 

SANGHA GƯNA - ÂN ĐỨC TĂNG BẢO 

Suppatipanno bhagavato sãvakasaốgho. 

Ujupatipanno bhagavato sãvakasaốgho. 

Nayapatipanno bhagavato sãvakasaốgho. 
Sãmĩcipatipanno bhagavato sãvakasaốgho. 

Yadidam cattãri purisayugãni. Attha purisa-puggalã. 

Esa Bhagavato sãvakasaủgho Ãhuneyyo Pãhuneyyo 
Dakkhineyyo Anjalikaranĩyo. Anuttaram 
punnakkhettam lokassãti. 

SANA ATTAPATINNÃ 

Natthi me saranam annam Saốgho me saranam varam 
Etena saccavajjena Hotu me jayamaốgalam. 

SANGHA KHAMÃPANA 

Uttamaủgena vandeham Saủghanca duvidhottamam 
Saồghe yo khalito doso Saồgho khamatu tam mamam. 
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Yo kappakotĩ hipi appameyyam kãlam karonto 
atidukkarãni khedam gato lokahitãya nãtho namo 
mahãkãruạikassa tassa asambuddham buddhanisevitam 
yam bhavãbhavam gacchati jĩvaloko namo avijjãdikile- 
sajãlam viddhamsino dhammavarassa tassa gunehi yo 
sĩlasamãdhipannã vimuttinãnappabhũtĩhi yutto khettan- 
janãnam kusalatthikãnam tamariyasaốgham sirisã namã- 
mi iccevamaccantanamassaneyyam namassamãno 
ratanattayam yam punnã bhisandam vipulam alattham 
tassãnubhãvena hatantarãyo./. 

BUDDHAPÃDANÃMAKKÃRAGÃTHÃDVADASAPARITTA 

Vandãmi buddham bhavapãratinnam 

Tilokaketum tibhavekanãtham yo lokasettho sakalam 
kilesam chetvãna bodhesi janam anantam yam 
nammadãya nadiyã puline ca tĩre yam saccaban- 
dhagirike sumanã ca lagge yam tattha yonakapure 
munino ca pãdam tam pãdalanchanamaham sirasãnamã- 
mi suvannamãlike suvannapabbate sumanakũte yo 
nakapure nammadãya nadiyã panca pãdavaram thãnam 
ahamvandãmi dũrato./. 

LỄ BÁI XÁ LỢI 

Vandãmi cetiyam sabbam sabbatthãmesupatitthitam 
sãrĩrikadhãtu mahãbodhim buddharũ pam sakalam sadã. 
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SAMBUDDHE 

1. Sambuddhe atthavĩsan ca dvãdasan ca sahassake 

pancasatasahassãni namãmi sirasã aham. Tesam 
dhammanca saốghanca ãdarena namãmiham 

namakãrãnubhãvena hantvã sabbe upaddave 

anekã antarãyãpi vinassantu asesato. 

2. Sambuddhe panca pannãsanca catuvĩsa tisahassake 

dasasatasahassãni namãmi sirasã aham. Tesam 
dhammanca saốghanca ãdarena namãmiham 

namakãrãnubhãvena hantvã sabbe upaddave 

anekã antarãyã pi vinassantu asesato. 

3. Sambuddhe navuttarasate atthacattãlĩ-sasahassake 

vĩsatisatasahassãni namãmi sirasã aham. Tesam 
dhammanca saồghanca ãdarena namãmiham 

namakãrãnubhãvena hantvã sabbe upaddave 

anekã antarãyã pi vinassantu asesato. 

TI SARANAM 

Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Saủgham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 

Dutiyampi saốgham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi buddham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 

Tatiyampi saốgham saranam gacchãmi. 
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QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG 


* Quán tưởng yếu tố tử yật dụng 

- Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattame- 
vetam yadidam cĩvaram tadupabhunjako ca 
puggalo dhãtumattako nissatto nijjĩvo sunno. 

- Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattame- 
vetam yadidam pindapãto tadupabhunjako ca 
puggalo dhãtumattako nissatto nijjĩvo sunno. 

- Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattame- 
vetam yadidam senãsanam tadupabhunjako ca 
puggalo dhãtumattako nissatto nijjĩvo sunno. 

- Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattame- 
vetam yadidam gilãnapaccayabhesajjaparikkãro 
tadupabhunjako ca puggalo dhãtumattako nissatto 
nijjĩvo sunno 

* Quán tưởng sự đáng chán của tứ vật dụng 

- Sabbãni panMmãni cĩvarãni ajigucchanĩyãni imam 
pũtikãyam patvã, ativiya jigucchanĩyãni jãyanti. 

- Sabbo panãyam pindapãto ajigucchanĩyo imam 
pũtikãyam patvã ativiya jigucchanĩyo jãyati. 

- Sabbãni panMmãni senãsanãni ajigucchanĩyãni 
imam pũtikãyam patvã, ativiya jigucchanĩyãni 
jãyanti. 



126 


- Sabbo panãyam gilãnapaccayabhesajjaparikkhãro 
ajigucchanĩyo imam pũtikãyam patvã ativiya 
jigucchanĩyo jãyati. 

* Quán tưởng khi đang thọ dụng tứ vật dụng 

- Patisaốkhã yoniso cĩvaram patisevãmi, yãvadeva 
sĩtassa patighãtãya, unhassa patighãtãya, 
damsamakasavãtãtapasirimsapasamphassãnam 
patighãtãya yãvadeva hirikopinapaticchãdanat- 
tham. 

- Patisaủkhã yoniso pindapãtam patisevãmi neva 
davãya na madãya na maạdanãya na vibhũsanãya 
yãvadeva imassa kãyassa thitiya yãpanãya 
vihimsuparatiyã brahmacariyãnuggahãya iti 
puraạanca vedanam patihaốkhãmi navanca 
vedanam na uppãdessãmi yãtrã ca me bhavissati 
anavajjatã ca phãsuvihãro cãti. 

- Patisaủkhã yoniso senãsanam patisevãmi, yãvade- 
va sĩtassa patighãtãya, uụhassa patighãtãya, 
damsamakasavãtãtapasirimsapasamphassãnam 
patighãtãya yãvadeva utuparissayavinodanam 
patisallãnãrãmattham. 

- Patisaủkhã yoniso gilãnapaccayabhesajjaparik- 
khãram patisevãmi yãvadeva uppannãnam 
veyyãbãdhikãnam vedanãnam patighãtãya abyã- 
pajjhaparamatãyãti 
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* Quán tưởng lại tứ vật dụng đã dùng trong ngày 

- Ajja mayã apaccavekkhitvã yam cĩvaram 
paribhuttam tam yãvadeva sĩtassa patighãtãya 
unhassa patighãtãya damsamakasavãtã tapasirim- 
sapasamphassãnam patighãtãya yãvadeva hiriko- 
pinappaticchãdanattham. 

- Ajja mayã apaccavekkhitvã yo pindapãto 
paribhutto so neva davãya na madãya na maụ- 
danãya na vibhũsanãya yãyadeva imassa kãyassa 
thitĩyã yãpanãya vihimsũparatiyã brahmacariyã- 
nuggahãya. Iti purãạanca vedanam patihaủkhãmi 
navanca vedanam na uppãdessãmi, yãtrã ca me 
bhavissati anavajjatã ca phãsuvihãro cãti. 

- Ajja mayã apaccavekkhitvã yam senãsanam 
paribhuttam, tam yãvadeva sĩtassa patighãtãya, 
uụhassa patighãtãya, damsamakasavãtã tapasirim- 
sapasamphassãnam patighãtãya, yãvadeva 
utuparissayavinodanam patisallãnãrãmattham. 

- Ajja mayã apaccavekkhitvã yo gilã-napaccayabhe- 
sajjaparikkhãro paribhutto, so yãvadeva uppan- 
nãnam veyyãbãdhikãnam vedanãnam patighãtãya, 
abyãpaj j haparamatãyãti. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 2 

KINH PHẬT Lực 
(Buddhạịayamangaỉagãthã) 


1. Bãhum sahassamabhinimmitasãvudhantam 
grĩmekhalam uditaghorasasenamãram 
dãnãdidhammavidhinã jitavã munindo 
tantejasã bhavatu te jayamaồgalãni 

2. Mãrãtirekamabhiyụìj hitasabbarattim 
ghorampanãỊavakamakkhamathaddha 
yakkham khantĩsudantavidhinã jitavã munindo 
tantejasã bhavatu te jayamaồgalãni 

3. Nãlãgirim gajavaram atimattabhũtam 
dãvaggicakkamasanĩva sudãruạantam 
mettambusekavidhinã jitavã munindo 
tantejasã bhavatu te jayamaồgalãni 

4. Ukkhittakhaggamatihatthasudãranantam 
dhãvantiyojanapathangulimãlavantam 
iddhĩbhisaủkhatamano jitavã mun in do 
tantejasã bhavatu te jayamaốgalãni 

5. Katvãna katthamudaram iva gabbhinĩyã 
cincãya dutthavacanam janakãyamajjhe 
santena somavidhinã jitavã munindo 
tantejasã bhavatu te jayamaồgalãni 
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6. Saccam vihãya matisaccakavãdaketum 
vãdãbhiropitamanam atiandhabhũtam 
pannãpadĩpajalito jitavã munindo 
tantejasã bhavatu te jayamaốgalãni 

7. Nandopanandabhujagam vibudham 
mahiddhim puttena thera bhujagena damãpayanto 
iddhũpadesavidhinã jitavã munindo 

tantejasã bhavatu te jayamaồgalãni 

8. Duggãhaditthibhujagena sudatthahattham 
brahmam visuddhijutimiddhiba kãbhidhãnam 
nãnãgadena vidhinã jitavã munindo 
tantejasã bhavatu te jayamaồgalãni 

Etãpi buddhajayamaồgalãtthagãthã 
yo vãcano dinadine sarate matandĩ 
hitvãnanekavividhãni cupaddavãni 
mokkham sukham adhigameyya naro sapanno./. 
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KINH HUÂN TẬP CÔNG ĐỨC 

(Nidhikanậasuttam ) 

Nidhim nidheti puriso 
Gambhĩre udakantike 
Atthe kicce samuppanne 
Atthãya me bhavissati. 

Rãjato vã duruttassa 
Corato pĩỊitassa vã 
Inassa vã pamokkhãya 
Dubbhikkhe ãpadãsu vã 
Etadatthãya lokasmim 
Nidhi nãma nidhĩyati. 

Tãvassunihito santo 
Gambhĩre udakantike 
Na sabbo sabbadã yeva 
Tassa tam upakappati. 

Nidhi vã thãnã cavati 
Sannã vãssa vimuyhati 
Nãgã vã apanãmenti 
Yakkhã vãpi haranti nam 

Appiyã vãpi dãyãdã 
Uddharanti apassato 
Yadã punnakkhayo hoti 
Sabbametam vinassati. 

Yassa dãnena sĩlena 
Sannamena damena ca 
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Nidhi sunihito hoti 
Itthiyã purisassa vã 

Cetiyamhi ca saủghe vã 
puggale atithĩsu vã 
Mãtari pitari vãpi 
Atho jetthamhi bhãtari 

Eso nidhi sunihito 
Ajeyyo anugãmiko 
Pahãya gamanĩyesu 
Etam ãdãya gacchati. 

Asãdhãranamannesam 
Acorãharano nidhi 
Kayirãtha dhĩro punnãni 
Yo nidhi anugãmiko. 

Esa devamanussãnam 
Sabbakãmadado nidhi 
Yam yadevãbhipatthenti 
Sabbametena labbhati. 

Suvannatã susaratã 
Susanthãnam surũpatã 
Àdhipacca parivãro 
sabbametena labbhati. 

Padesarajjam issariyam 
cakkavattisukham piyam 
Devarajjampi dibbesu 
Sabbametena labbhati. 
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Mãnusikã ca sampatti 
Devaloke ca yã rati 
Yã ca nibbãnasampatti 
Sabbametena labbhati. 

Mittasampadamãgamma 
Yonisova payunjato 
V ijj ãvimuttivasĩbhãvo 
Sabbametena labbhati. 

Patisambhidã vimokkhã ca 
Yã ca sãvakapãramĩ 
Paccekabodhi buddhabhũmi 
Sabbametana labbhati. 

Evam mahatthikã esã 
Yadidam punnasampadã 
Tasmã dhĩrã pasamsanti 
Panditã katapunnnatanti. 
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KINH TỨ NIỆM XỨ 

ị Satỉpatthãnasutta) 

Evam me sutam: ekam samayam bhagavã kurũsu 
viharati kammãsadhammam nãma kurũnam nigamo 
Tatra kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: bhikkhavoti 
Bhadanteti te bhikkhũ bhagavato paccassosum 
Bhagavã etadavoca: 

Ekãyano ayam bhikkhave maggo sattãnam visud- 
dhiyã sokaparidevãnam samatikkamãya dukkhado- 
manassãnam atthaốgamãya nãyassa adhigamãya 
nibbãnassa sacchikiriyãya yadidam cattãro satipatthãnã 
Katame cattãro? Idha bhikkhave bhikkhu kãye kãyã- 
nupassĩ viharati ãtãpĩ sampajãno satimã vineyya 
loke abhijjhãdo manassam. Vedanãsu vedanãnupassĩ 
viharati ãtãpĩ sampajãno satimã vineyya loke 
abhijjhãdomanassam. Citte cittãnupassĩ viharati 
ãtãpĩ sampajãnosatimã vineyya loke abhijjhãdo- 
manassam. Dhammesu dhammãnupassĩ viharati ãtãpĩ 
sampajãno satimã vineyya loke abhijjhãdomanassam 
Kathanca pana bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati? Idha bhikkhave bhikkhu arannagato vã 
rukkhamũ-lagato vã sunnãgãragato vã nisĩdati 
pallaủkam ãbhujitvã ujum kãyam panidhãya 
parimukham satim upatthapetvã. So satova assasati 
satova passasati. Dĩgham vã assasanto dĩgham 
assasãmĩti pajãnãti. Dĩgham vã passasanto dĩgham 
passasãmĩti pajãnãti. Rassam vã assasanto rassam 
assasãmĩti pajãnãti. Rassam vã passasanto rassam 
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passasãmĩti pajãnãti. Sabbakãyapatisamvedĩ assasis- 
sãmĩti sikkhati. Sabbakãyapatisamvedĩ passasis-sãmĩti 
sikkhati. Passambhayam kãyasaủkhãram assasis-sãmĩti 
sikkhati. Passambhayam kãyasaồkhãram passasissãmĩti 
sikkhati. 

Seyyathãpi bhikkhave dakkho bhamakãro vã 
bhamakãrantevãsĩ vã dĩgham vã anchanto dĩgham 
anchãmĩti pajãnãti, rassam vã anchanto rassam 
anchãmĩti pajãnãti, evameva kho bhikkhave bhikkhu 
dĩgham vã assasanto dĩgham assasãmĩti pajãnãti 
Dĩgham vã passasanto dĩgham passasãmĩti pajãnãti 
Rassam vã assasanto rassam assasãmĩti pajãnãti Rassam 
vã passasanto rassam passasãmĩti pajãnãti Sabbakã- 
yapatisamvedĩ assasissãmĩti sikkhati. Sabbakã- 
yapatisamvedĩ passasissãmĩti sikkhati Passambhayam 
kãyasaốkhãram assasissãmĩti sikkhati Passambhayam 
kãyasaồkhãram passasissãmĩti sikkhati. Iti ajjhattam vã 
kãye kãyãnupassĩ viharati Bahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati. Ajjhattabahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati Samudayadhammãnupassĩ vã kã- 
yasmim viharati Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati Atthi kãyoti vã panassasati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu gacchanto vã 
gacchãmĩti pajãnãti. thito vã thitomhĩti pajãnãti Nisinno 
vã nisinnomhĩti pajãnãti. Sayãno vã sayãnomhĩti 
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pajãnãti. Yathã yathã vã panassa kãyo panihito hoti 
tathã tathã nam pajãnãti. Iti ajjhattam vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati. Bahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ 
viharati Ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. 
Samudayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati 
Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati. 
Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati 
Atthi kãyoti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva 
nãnamattãya patissatimattãya anissito ca viharati. Na ca 
kinci loke upãdiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ viharati. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu abhikkante 
patikkante sampajãnakãrĩ hoti. Ãlokite vilokite 
sampajãnakãrĩ hoti Samminjite pasãrite sampajãnakãrĩ 
hoti. Saủghãtipattacĩvaradhãrane sampajãnakãrĩ hoti 
Asite pĩte khãyite sãyite sampajãnakãrĩ hoti 
Uccãrapassãvakamme sampajãnakãrĩ hoti Gate thite 
nisinne sutte jãgarite bhãsite tunhĩbhãve sampajãnakãrĩ 
hoti. Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati bahiddhã 
vã kãye kãyãnupassĩ viharati Ajjhattabahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati Atthi kãyoti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu imameva kãyam 
uddham pãdatalã adho kesamatthakã tacapariyantam 
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pũram nãnappakãrassa asucino paccavekkhati: atthi 
imasmim kãye kesã lomã nakhã dantã taco mamsam 
nahãrũ atthĩ atthiminjam vakkam hadayam yakanam 
kilomakam pihakam papphãsam antam antagunam 
udariyam karĩsam pittam semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasã kheỊo siốghãnikã lasikã muttanti. 

Seyyathãpi bhikkhave ubhatomukhã putoỊi pũrã 
nãnãvihitassa dhannassa seyyathidam: sãlĩnam vĩhĩnam 
muggãnam mãsãnam tilãnam tandulãnam, tamenam 
cakkhumã puriso muncitvã paccavekkheyya: ime sãlĩ 
ime vĩhĩ ime muggã ime mãsã ime tilã ime taạdulãti 
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kãyam 
uddham pãdatalã adho kesamatthakã tacapariyantam 
pũram nãnappakãrassa asucino paccavekkhati: 
atthi imasmim kãye kesã lomã nakhã dantã taco 
mamsam nahãrũ atthĩ atthiminjam vakkam hadayam 
yakanam kilomakam pĩhakam papphãsam antam 
antagunam udariyam karĩsam pittam semham pubbo 
lohitam sedo medo assu vasã kheỊo siốghãnikã lasikã 
muttanti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati. Bahiddhã 
vã kãye kãyãnupassĩ viharati. Ajjhat-tabahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati Samudayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati Atthi kãyoti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati. 
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Puna caparam bhikkhave bhikkhu imameva kãyam 
yathãthitam yathãpanihi tam dhãtuso paccavekkhati: 
atthi imasmim kãye pathavĩdhãtu ãpodhãtu tejodhãtu 
vãyodhãtũti. 

Seyyathãpi bhikkhave dakkho goghãtako 
vã goghãtakantevãsĩ vã gãvim vadhitvã catumahãpathe 
bilaso pativibhajitvã nisinno assa evameva kho 
bhikkhave bhikkhu imameva kãyam yathãthitam 
yathãpanihitam dhãtuso paccavekkhati atthi imasmim 
kãye pathavĩdhãtu ãpodhãtu tejodhãtu vãyodhãtũti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharat Bahiddhã vã 
kãye kãyãnupassĩ viharati. Ajjhattabahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati. Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati Atthi kãyoti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathãpi 
passeyya sarĩram sĩvathikãya chadditam ekãhamatam vã 
dvĩhamatam vã tĩhamatam vã uddhumãtakam vinĩlakam 
vipubbakajãtam, so imameva kãyam upasamharati: 
ayampi kho kãyo evam dhammo evam bhãvĩ evam 
anatĩtoti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩviharati bahiddhã vã 
kãye kãyãnupassĩ viharati. Ajjhattabahid-dhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati. Samudayadhammã-nupassĩ vã 
kãyasmim viharati. Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
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viharati Samudayavayadham mãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati Atthi kãyoti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattã-ya Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathãpi 
passeyya sarĩram sĩvathikãya chadditam kãkehi vã 
khajjamãnam kulalehi vã khajjamãnam gijjhehi vã 
khajjamãnam kaồkehi vã khajjamãnam sunakhehi vã 
khajjamãnam byagghehi vã khajjamãnam dĩpĩhi vã 
khajjamãnam singãlehi vã khajjamãnam vividhehi vã 
pãnakajãtehi khajjamãnam, so imameva kãyam 
pasamharati: ayampi kho kãyo evam dhammo evam 
bhãvĩ evam anatĩtoti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati Bahiddhã 
vãkãye kãyãnupassĩ viharati. Ajjhattabahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati. Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati. Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati. Atthi kãyoti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathãpi 
passeyya sarĩram sĩvathikãya chadditam atthikasaồ- 
khalikam samamsalohitam nahãrusam-bandham, so 
imameva kãyam upasamharati: ayampi kho kãyo evam 
dhammo evambhãvĩ etam anatĩtoti. 
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Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati. Bahiddhã 
vã kãye kãyãnupassĩ viharati. Ajjhattabahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati. Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati. Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati. Atthi kãyoti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evampi bhikkhave 
bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathãpi 
passeyya sarĩram sĩvathikãya chadditam atthikãni setãni 
saồkhavannupanibhãni, so imameva kãyam upasam- 
harati ayampi kho kãyo evam dhammo evam bhãvĩ 
evam anatĩtoti. Iti ajjhattam vã kãye kãyã- 
nupassĩviharati. Bahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. 
Ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. 
Samudayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati. 
Vayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati 
Samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati 
Atthi kãyoti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva 
nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca viharati. Na 
ca kinci loke upãdiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu 
kãye kãyãnupassĩ viharati. Kathanca kho bhikkhave 
bhikkhu vedanãsu vedanãnupassĩ viharati? 

Idha bhikkhave bhikkhu sukham vedanam 
vediyamãnosukham vedanam vediyãmĩti pajãnãti. 
Dukkham vedanam vediyamãno dukkham vedanam 
vediyãmĩti pajãnãti. Adukkhamasukham vedanam 
vediyamãno dukkhamasukham vedanam vediyãmĩti 
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pajãnãti. Sãmisam vã sukham vedanam vediyamãno 
sãmisam sukham vedanam vediyãmĩãti pajãnãti. 
Nirãmisam vã sukham vedanam vediyamãno nirãmisam 
sukham vedanam vediyãmĩti pajãnãti. Sãmisam vã 
dukkham vedanam vediyamãno sãmisam dukkham 
vedanam vediyãmĩti pajãnãti. Nirãmisam vã dukkham 
vedanamvediyamãno nirãmisam dukkham vedanam 
vediyãmĩti pajãnãti. Sãmisam vã adukkhamasukham 
vedanam vediyamãno sãmĩsam adukkhamasukham 
vedanam vediyãmĩti pajãnãti. Nirãmisam vã 
adukkhamasukham vedanam vediyamãno nirãmisam 
adukkhamasukham vedanam vediyãmĩti pajãnãti. 

Iti ajjhattam vã vedanãsu vedanãnupassĩ viharati. 
Bahiddhã vã vedanãsu vedanãnupassĩ viharati. 
Ajjhattabahiddhã vã vedanãsu vedanãnupassĩ viharati. 
Samudayadhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati. 
Vayadhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati. 
Samudayavayadhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati 
Atthi vedanãti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu vedanãsu vedanãnupassĩ viharati. 

Kathanca pana bhikkhave bhikkhu citte cittãnupassĩ 
viharati? Idha bhikkhave bhikkhu sarãgam vã cittam 
sarãgam cittanti pajãnãti. Vĩtarãgam vã cittam 
vĩtarãgam cittanti pajãnãti. Sadosam vã cittam sadosam 
cittanti pajãnãti. Vĩtadosam vã cittam vĩtadosam cittanti 
pajãnãti samoham vã cittam samoham cittanti pajãnãti. 
Vĩtamoham vã cittam vĩtamoham cittanti pajãnãti. 
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Saồkhittam vã cittam saồkhittam cittanti pajãnãti. 

Vikkhittam vã cittam vikkhittam cittanti pajãnãti. 

Mahaggatam vã cittam mahaggatam cittanti pajãnãti. 
Amahaggatam vã cittam amahaggatam cittanti pajãnãti. 
Sauttaram vã cittam sauttaram cittanti pajãnãti. Anut- 
taram vã cittam anuttaram cittanti pajãnãti. Samãhitam 
vã cittam samãhitam cittanti pajãnãti. Asamãhitam vã 
cittam asamãhitam cittanti pajãnãti. Vimuttam vãcittam 
vimuttam cittanti pajãnãti. Avimuttam vã 
cittamavimuttam cittanti pajãnãti. 

Iti ajjhattam vã citte cittãnupassĩ viharati. Bahiddhã 
vã citte cittãnupassĩ viharati. Ajjhattabahiddhã vã citte 
cittãnupassĩ viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã 
cittasmim viharati. Vayadhammãnupassĩ vã cittasmim 
viharati samudayavayadhammãnupassĩ vã cittasmim 
viharati. Atthi cittanti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu citte cittãnupassĩ viharati. 

Kathanca bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati? Idha bhikkhave bhikkhu 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati pancasu nĩvaranesu. 

Kathanca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati pancasu nĩvaranesu? 

Idha bhikkhave bhikkhu santam vã ajjhattam 
kãmacchandam atthi me ajjhattam kãmacchandoti 
pajãnãti. Asantam vã ajjhattam kãmacchandam 
natthi me ajjhattam kãmacchandoti pajãnãti. Yathã ca 
anuppannassa kãmacchandassa uppãdo hoti, tanca 
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pajãnãti. Yathã ca uppannassa kãmacchandassa 
pahãnam hoti, tanca pajãnãti. Yathã ca pahĩnassa 
kãmacchandassa ãyatim anuppãdo hoti, tanca 
pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam byãpãdam atthi me ajjhattam 
byãpãdoti pajãnãti. Asantam vã ajjhattam byãpãdam 
natthi me ajjhattam byãpãdoti pajãnãti. Yathã ca 
anuppannassa byãpãdassa uppãdo hoti, tanca pajãnãti. 
Yathã ca uppannassa byãpãdassa pahãnam hoti, 
tancapajãnãti. Yathã ca pahĩnassa byãpãdassa ãyatim 
anuppãdo ho ti, tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam thĩnamiddham atthi me 
ajjhattam thĩnamiddhanti pajãnãti. Asantam vã ajjhattam 
thĩnamiddham natthi me ajjhattam thĩnamiddhanti, 
pajãnãti. Yathã cãnup-pannassa thĩnamiddhassa uppãdo 
hoti, tanca pajãnãti. Yathã ca uppannassa thĩnamiddhas- 
sa pahãnam hoti, tanca pajãnãti. Yathã ca pahĩnassa 
thĩnamiddhassa ãyatim anuppãdo ho ti, tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam uddhaccakukkuccam atthi me 
ajjhattam uddhaccakukkuccanti pajãnãti. Asantam vã 
ajjhattam uddhaccakukkuccam natthi me ajjhattam 
uddhaccakukkuccanti pajãnãti. Yathã ca anuppannassa 
uddhaccakukkuccassa uppãdo hoti tanca pajãnãti. Yathã 
ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahãnam hoti 
tanca pajãnãti. Yathã ca pahĩnassa uddhaccakuk- 
kuccassa ãyatim anuppãdo hoti, tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam vicikiccham atthi me ajjhattam 
vicikicchãti pajãnãti. Asantam vã ajjhattam vicikiccham 
natthi me ajjhattam vicikicchãti pajãnãti. Yathã ca 
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anuppannãya vicikicchãya uppãdo hoti, tanca pajãnãti. 
Yathã ca uppannãya vicikicchãya pahãnam hoti, tanca 
pajãnãti. Yathã ca pahĩnãya vicikicchãya ãyatim 
anuppãdo ho ti, tanca pajãnãti. 

Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 
Bahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 
Ajjhattabahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã dhammesu 
viharati. Vayadhammãnupassĩ vãdhammesu viharati. 
Samudayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati. 
Atthi dhammãti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ viharati 
pancasu nĩvaranesu. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati pancasu 

upãdãnakkhandhesu. Kathanca bhikkhave bhikkhu 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati pancasu 
upãdãnakkhandhesu? Idha bhikkhave bhikkhu " iti 
rũpam, iti rũpassa samudayo, iti rũpassa atthaồgamo. Iti 
vedanã, iti vedanãya samudayo, iti vedanãya 
atthaốgamo. Iti sannã, iti sannãya samudayo, iti sannãya 
atthaủgamo. Iti saốkhãrã, iti saốkhãrãnam samudayo, iti 
saồkhãrãnam atthaủgamo. Iti vinnãnam iti vinnãnassa 
samudayo, iti vinnãnassa atthaủgamoti.Iti ajjhattam vã 
dhammesu dhammãnu passĩ viharati. Bahiddhã vã 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati. Ajjhattabahiddhã 
vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 
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Samudayadhammãnu passĩ vã dhammesu viharati. 
Vayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati. 
Samudayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati. 
Atthi dhammãti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati na ca kinci loke upãdiyati. Evam kho bhikkhave 
bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ viharati pancasu 
upãdãnakkhandhesu. Puna caparam bhikkhave bhikkhu 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati chasu 
ajjhattikabãhiresu ãyatanesu. Kathanca bhikkhave 
bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ viharati chasu 
ajjhattikabãhiresu ãyatanesu? 

Idha bhikkhave bhikkhu cakkhunca pajãnãti. Rũpe ca 
pajãnãti. Yanca tadubhayam paticca uppajjati 
samyojanam tanca pajãnãti. Yathã ca anuppannassa 
samyojanassa uppãdo hoti tanca pajãnãti. Yathã ca 
uppannassa samyojanassa pahãnam ho ti tanca pajãnãti. 
Yathã ca pahĩnassa samyojanassa ãyatim anuppãdo hoti 
tanca pajãnãti. 

Sotanca pajãnãti. Sadde ca pajãnãti yanca 
tadubhayam paticca uppajjati samyojanam tanca 
pajãnãti. Yathã ca anuppannassa samyojanassa uppãdo 
hoti tanca pajãnãti. Yathã ca uppannassa samyojanassa 
pahãnam hoti tanca pajãnãti. Yathã ca pahĩnassa 
samyojanassa ãyatim anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Ghãnanca pajãnãti. Gandhe ca pajãnãti yanca 
tadubhayam paticca uppajjati samyojanam tanca 
pajãnãti. Yathã ca anuppannassa samyojanassa uppãdo 
hoti tanca pajãnãti. Yathã ca uppannassa samyojanassa 
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pahanam hoti tanca pajanati. Yatha ca pahmassa 
samyojanassa ãyatim anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Jivhanca pajãnãti. Rase ca pajãnãti yanca tadubhayam 
paticca uppajjati samyojanam tanca pajãnãti. Yathã ca 
anuppannassa samyojanassa uppãdo hoti tanca pajãnãti. 
Yathã ca uppannassa samyojanassa pahãnam hoti tanca 
pajãnãti. Yathã ca pahĩnassa samyojanassa ãyatim 
anuppãdo ho ti tanca pajãnãti. 

Kãyanca pajãnãti. Photthabbeca pajãnãti yanca 

tadubhayam paticca uppajjati samyojanam tanca 

pajãnãti Yathã ca anuppannassa samyojanassa uppãdo 
hoti, tanca pajãnãti. Yathã ca uppannassa samyojanassa 
pahãnam hoti tanca pajãnãti. Yathã ca pahĩnassa 

samyojanassa ãyatim anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 
Mananca pajãnãti. Dhamme ca pajãnãti yanca 
tadubhayam paticca uppajjati samyojanam tanca 

pajãnãti. Yathã ca anuppannassa samyojanassa uppãdo 
hoti tanca pajãnãti. Yathã ca uppannassa samyojanassa 
pahãnamhoti tanca pajãnãti Yathã ca pahĩnassa 
samyojanassa ãyatim anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 
Bahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 
Ajjhattabahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã dhammesu 
viharati. Vayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati. 
Samudayavayadham mãnupassĩ vã dhammesu 
viharatiAtthi dhammãti vã panassa sati paccupatthitã 
hoti yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evam kho 
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bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati 
chasu ajjhattikabãhiresu ãyatanesu. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati sattasubojjhaồgesu. Kathanca 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ viharati 
sattasu bojjhaủgesu? 

Idha bhikkhave bhikkhu santam vã ajjhattam 
satisambojjhaốgam atthi me ajjhattam satisam- 
bojjhaốgoti pajãnãti. Asantam vã ajjhattam satisam- 
bojjhaốgam natthi me ajjhattam satisambojjhaốgoti 
pajãnãti. Yathã ca anuppannassa satisambojjhaốgassa 
uppãdo hoti tanca pajãnãti. Yathãca uppannassa 
satisambojjhaốgassa bhãvanãpãripũrĩ hoti tanca 
pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam dhammavicayasambojjhaốgam 
atthi me ajjhattam dhammavicayasambojjhaồgoti 
pajãnãti. Asantam vã ajjhattam dhammavicayasam- 
bojjhaốgam natthi me ajjhattam dhammavicayasam- 
bojjhaốgoti pajãnãti. Yathã ca anuppannassa 
dhammavicayasambojjhaốgassa uppãdohoti tanca 
pajãnãti. Yathã ca uppannassa dhammavicayasam- 
bojjhaồgassa bhãvanãpãripũrĩ hoti tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam viriyasambojjhaủgam atthi me 
ajjhattam viriyasambojjhaồgoti pajãnãti. Asantam vã 
ajjhattam viriyasambojjhaốgam natthi me ajjhattam 
viriyasambojjhaốgoti pajãnãti. Yathã ca anuppannassa 
viriyasambojjhaủgassa uppãdo hoti, tanca pajãnãti. 
Yathã ca uppannassa viriyasambojjhaốgassa 
bhãvanãpãripũri hoti tanca pajãnãti. 
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Santam vã ajjhattam pĩtisambojjhaồgam atthi me 
ajjhattam pĩtisambojjhaốgoti pajãnãti. Asantam vã 
ajjhattam pĩtisambojjhaồgam natthi me ajjhattam 
pĩtisambojjhaủgoti pajãnãti. Yathã ca anuppannassa 
pĩtisambojjhaủgassa uppãdo hoti tanca pajãnãti. 
Yathã ca uppannassa pĩtisambojjhaủgassa 
bhãvanãpãripũrĩ hoti tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam passaddhisambojjhaốgam atthi 
me ajjhattam passaddhisambojjhaủgoti pajãnãti. 
Asantam vã ajjhattam passaddhisambojjhaồgam natthi 
me ajjhattam passaddhisambojjhaủgoti pajãnãti. 
Yathãca anuppannassa passaddhisambojjhaốgassa 
uppãdo hoti tanca pajãnãti. Yathã ca uppannassa 
passaddhisambojjhaồgassa bhãvanãpãripũrĩ hoti 
tancapajãnãti. Santam vã ajjhattam samãdhisam- 
bojjhaốgam atthi me ajjhattam samãdhisambojjhaồgoti 
pajãnãti. Asantam vã ajjhattam samãdhisambojjhaồgam 
natthi me ajjhattam samãdhisambojjhaồgoti 
pajãnãti.Yathã ca anuppannassa samãdhisambojjhaồgas- 
sa uppãdo hoti, tanca pajãnãti. Yathã ca uppannassa 
samãdhisambojjhaồgassa bhãvanãpãripũrĩ hoti tanca 
pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam upekkhãsambojjhaốgam atthi me 
ajjhattam upekkhãsambojjhaủgoti pajãnãti. Asantam 
vã ajjhattam upekkhãsambojjhaồgam natthi me 
ajjhattam upekkhãsambojjhaồgoti pajãnãti. Yathã ca 
anuppannassa upekkhãsambojjhaồgassa uppãdo hoti 
tanca pajãnãti. Yathã ca uppannassa upekkhãsam- 
bojjhaủgassa bhãvanãpãripũri hoti tanca pajãnãti. 
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Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 
Bahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 
Ajjhattabahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã dhammesu 
viharati. Vayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati. 
Samudayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati. 
Atthi dhammãti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ viharati 
sattasu bojjhaủgesu. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati catũsu ariyasaccesu. Kathanca 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati catũsu ariyasaccesu?Idha bhikkhave bhikkhu 
idam dukkhanti yathãbhũtam pajãnãti. Ayam 
dukkhasamudayoti yathãbhũtam pajãnãti. Ayam 
dukkhanirodhoti yathãbhũtam pajãnãti. Ayam 
dukkhanirodhagãminĩ patipadã ti yathãbhũtam pajãnãti. 

Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 
Bahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. 
Ajjhattabahiddhãvã dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã dhammesu 
viharati vayadhammãnupassĩ vãdhammesu viharati. 
Samudayavaya dhammãnupassĩ vã dhammesu viharati 
Atthi dhammãti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãnamattãya patissatimattãya. Anissito ca 
viharati. Na ca kinci loke upãdiyati. Evampi kho 
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bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi 

viharati catũsu ariyasaccesu. 

Yo hi koci bhikkhave ime cattãro satipatthãne evam 
bhãveyya satta vassãni, tassa dvinnam phalãnam 
annataram phalam pãtikaồkham: dittheva dhamme annã, 
sati vã upãdisese anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave satta vassãni, yo hi koci 

bhikkhave ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya 
chabbassãni tassadvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaồkham dittheva dhamme annã, sati vã upãdisese 
anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave chabbassãni, yo hi koci 

bhikkhave ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya 
pancavassãni tassa dvinnam phalãnam annataram 
phalam pãtikaồkham: dittheva dhamme annã, sati vã 
upãdisese anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave pancavassãni, yo hi koci 

bhikkhave ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya 
cattãri vassãni tassa dvinnam phalãnam annataram 
phalam pãtikaồkham: dittheva dhamme annã, sati vã 
upãdisese anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave cattãri vassãni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya tĩni 
vassãnitassa dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaồkham dittheva dhamme annã, sati vã upãdisese 
anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave tĩni vassãni yo hi koci bhikkhave 
ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya dve vassãni 
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tassa dvinnam phalãnam annataram 

phalam pãtikaồkham: dittheva dhamme annã, sati vã 
upãdisese anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave dve vassãni yo hi koci bhikkhave 
ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya ekam vassam 
tassa dvinnam phalãnaman-nataram phalam 
pãtikaồkham: dittheva dhamme annã, sati vã upãdisese 
anãgãmitã. 

Titthatu bhikkhave ekam vassam, yo hi koci 
bhikkhave ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya satta 
mãsãni, tassa dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaồkhamdittheva dhamme annã, sati vã upãdisese 
anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave satta mãsãni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattãro sati satipatthãne evam bhãveyya 
cha mãsãni tassa dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaồkham: dittheva dhamme annã sati vã upãdisese 
anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave cha mãsãni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattãro sati satipatthãne evam bhãveyya 
panca mãsãni tassa dvinnam phalãnam annataram 
phalam pãtikaồkham: dittheva dhamme annã, sati vã 
upãdisese anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave panca mãsãni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattãro sati satipatthãne evam bhãveyya 
cattãri mãsãni tassa dvinnam phalãnam annataram 
phalam pãtikaồkham: dittheva dhamme annã, sati vã 
upãdisese anãgãmitã. 
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Titthantu bhikkhave cattãri mãsãni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattãro sati satipatthãne evam bhãveyya 
tĩni mãsãni tassa dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaồkhamdittheva dhamme annã, sati vã upãdisese 
anãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave tĩni mãsãni, yo hi koci 

bhikkhave ime cattãro sati satipatthãne evam bhãveyya 
dve mãsãni tassa dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaồkham: dittheva dhamme annã sati vã 

upãdiseseanãgãmitã. 

Titthantu bhikkhave dve mãsãni, yo hi koci 

bhikkhave ime cattãro sati satipatthãne evam bhãveyya 
mãsam tassa dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaồkham dittheva dhamme annã sati vã upãdisese 
anãgãmitã. 

Titthatu bhikkhave mãsam, yo hi koci bhikkhave ime 
cattãro sati satipatthãne evam bhãveyyãa addhamãsam 
tassa dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaồkham dittheva dhamme annã, sati vã upãdisese 
anãgãmitã titthatu bhikkhave addhamãso, yo hi koci 
bhikkhave ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya 
sattãham tassa dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaủkham: dittheva dhamme annã, sati vã upãdisese 
anãgãmitã. 

Ekãyano ayam bhikkhave maggo sattãnam 
visuddhiyã sokaparidevãnam samatikkamãya dukkhado- 
manassãnam atthaủgamãya nãyassa adhigamãya 
nibbãnassa sacchikiriyãya yadidam cattãro satipatthãnã- 
ti, iti yam tam vuttam idametam paticca vuttanti. 



153 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhu bhagavato 
bhãsitam abhinandunti. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 3 

HẠNH PHÚC KINH 
(Mangalasuttãrambho) 


Bố Cáo 

Ye santã santacittã tisaranasaranã ettha lokantare vã. 
Bhummã bhummã ca devã gunaganagahanabyãvatã 
sabbakãlam. Ete ãyantu de vã varakanakamaye merurãje 
vasanto. Santo santo sahetum munivaravacanam 
sotumaggam samaggam. 

Sabbesu cakkavãỊesu, Yakkhã devã ca brahmuno, 
Yam amhehi katam punnam, Sabbasampattisãdhakam. 
Sabbe tam anumoditvã, Samaggã sãsane ratã, 
Pamãdarahitã hontu, Ãrakkhãsu visesato. 

Sãsanassa ca lokassa, Vuddhĩ bhavatu sabbadã, 
Sãsanampi ca lokanca, Devã rakkhantu sabbadã. 
Saddhim hontu sukhĩ sabbe, Parivãrehi attano, Anĩghã 
sumanã hontu, Saha sabbehi nãtibhi. Yanca dvãdasa 
vassãni, Cintayimsu sadevakã, Cirassam cintayantãpi, 
Neva jãnimsu maồgalam, CakkavãỊasahassesu, Dasasu 
yena tattakam, Kãlam kolãhalam jãtam, Yãva 
brahmanivesanã. 

Yam lokanãtho desesi, Sabbapãpavinãsanam, Yam 
sutvã sabbadukkhehi, Muncantãsaồkhiyã narã, 
Evamãdigunũpetam, Maủgalantambhaạãma he. 
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KINH HẠNH PHÚC 

(Mangalasutta) 


Evam me sutam: 

Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. Atha kho annatarã 
devatã abhikkantãya rattiyã abhikkantavannã kevalakap- 
pam jetavanam obhãsetvã yena bhagavã tenupasaồkami 
upasaốkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
atthãsi. Ekamantam thitã kho sã devatã bhagavantam 
gãthãya ajjhabhãsi. 

Bahũ devã manussã ca 

Maốgalãni acintayum 

Ãkaồkhamãnã sotthãnam 

Brũhi maồgalamuttamam. 

1. Asevanã ca bãlãnam 
Panditãnanca sevanã 
Pũjã ca pũjaneyyãnam 
Etam maồgalamuttamam. 

2. Patirũpadesavãso ca 
Pubbe ca katapunnatã 
Attasammãpanidhi ca 
Etam maốgalamuttamam. 

3 . Bãhusaccan ca sippanca 
Vinayo ca susikkhito 
Subhãsitã ca yã vãcã 
Etam maốgalamuttamam. 
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4. Mãtãpitu upatthãnam 
Puttadãrassa saồgaho 
Anãkulã ca kammantã 
Etam maủgalamuttamam. 

5. Dãnanca dhammacariyã ca 
Nãtakãnanca saồgaho 
Anavajjãni kammãni 
Etam maồgalamuttamam. 

6. Ãratĩ viratĩ pãpã 
Majjapãnã ca sannamo 
Appamãdo ca dhammesu 
Etam maồgalamuttamam. 

7. Gãravo ca nivãto ca 
Santutthĩ ca katannutã 
Kãlena dhammassavanam 
Etam maốgalamuttamam. 

8. Khantĩ ca sovacassatã 
Samanãnanca dassanam 
Kãlena dhammasãkacchã 
Etam maồgalamuttamam. 

9. Tapo ca brahmacariyanca 
Ariyasaccãnadassanam 
Nibbãnasacchikiriyã ca 
Etam maốgalamuttamam. 

10 . Phutthassa lokadhammehi 
Cittam yassa na kampati 
Asokam virajam khemam 
Etam maốgalamuttamam. 
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Etãdisãni katvãna 
s abbatthamaparậì itã 
Sabbattha sotthim gacchanti 
Tam tesam maốgalamuttamanti. 
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KINH HỒI HƯỚNG VONG LINH 

Tirokuddesu titthanti 
Sandhisiồghãtakesu ca 
Dvãrabãhãsu titthanti 
Ãgantvãna sakam gharam. 

Pahũte annapãnamhi 
Khajjabhojje upatthite 
Na tesam koci sarati 
Sattãnam kammapaccayã. 

Evam dadanti nãtĩnam 
Ye honti anukampakã 
Sucim panĩtam kãlena 
Kappiyam pãnabhojanam 
Idam vo nãtĩnam hotu 
Sukhitã hontu nãtayo. 

Te ca tattha samãgantvã 
Nãtipetã samãgatã 
Pahũte annapãnamhi 
Sakkaccam anumodare. 

Ciram jĩvantu no nãtĩ. 

Yesam hetu labhãmase 
Amhãkam ca katã pũjã 
Dãyakã ca anipphalã. 

Na hi tattha kasĩ atthi. 

Gorakkhettha na vijjati 
Vãnijjã tãdisĩ natthi 
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Hirannena kayokayam 
Ito dinnena yãpenti 
Petã kãlakaủtã tahim. 

Unname udakam vuttham 
Yathã ninnam pavattati 
Evameva ito dinnam 
Petãnam upakappati. 

Yathã vãrivahã pũrã 
Paripũrenti sãgaram 
Evameva ito dinnam 
Petãnam upakappati. 

Adãsi me akãsi me 
Nãtimittã sakhã ca me 
Petãnam dakkhinam dajjã 
Pubbe katamanussaram. 

Na hi ruạnam vã soko vã 
yã vannã paridevanã 
Na tam petãnamatthãya 
Evam titthanti nãtayo. 

Ayam kho dakkhinã dinnã 
Saồghamhi suppatitthitã 
Dĩgharattam hitãyassa 
thãnaso upakappati. 

So nãtidhammo ca ayam nidassito 
Petãnapũjã ca katã uỊãrã 
Balanca bhikkhũnamanuppadinnam 
Tumhehi punnam pasutam anappakam 
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KINH LỄ BÁI SÁU PHƯƠNG 
ị Singalovadasutta) 

Evam me sutam - ekam samayam bhagavã rãjagahe 
viharati veịuvane kalandakanivãpe. Tena kho pana 
samayena siốgãlako gahapatiputto kãlasseva utthãya 
rãjagahã nikkhamitvã allavattho allakeso panjaliko 
puthudisã namassati - puratthimam disam dakkhinam 
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam 
disam uparimam disam. 

Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩ- 
varamãdãya rãjagaham pindãya pãvisi. Addasã kho 
bhagavã siồgãlakam gahapatiputtam kãlasseva vutthãya 
rãjagahã nikkhamitvã allavattham allakesam panjalikam 
puthudisã namassantam - puratthimam disam dak- 
khinam disam pacchimam disam uttaram disam het- 
thimam disam uparimam disam. Disvã siồgãlakam 
gahapatiputtam etadavoca - “kim nu kho tvam, 
gahapatiputta, kãlasseva utthãya rãjagahã nikkhamitvã 
allavattho allakeso panjaliko puthudisã namassasi - 
puratthimam disam dakkhinam disam pacchimam disam 
uttaram disam hetthimam disam uparimam disanti? 
“Pitã mam, bhante, kãlam karonto evam avaca - ‘disã, 
tãta, namasseyyãsĩhi. So kho aham, bhante, 
pituvacanam sakkaronto garum karonto mãnento 
pũjento kãlasseva utthãya rãjagahã nikkhamitvã 
allavattho allakeso panjaliko puthudisã namassãmi - 
puratthimam disam dakkhinam disam pacchimam disam 
uttaram disam hetthimam disam uparimam disanti. 
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“Na kho, gahapatiputta, ariyassa vinaye evam cha disã 
namassitabbã”ti. “Yathã katham pana, bhante, ariyassa 
vinaye cha disã namassitabbã? Sãdhu me, bhante, 
bhagavã tathã dhammam desetu, yathã ariyassa yinaye 
cha disã namassitabbã”ti. 

“Tena hi, gahapatiputta sunohi sãdhukam manasikarohi 
bhãsissãmĩ”ti. “Evam, bhante”ti kho siồgãlako 
gahapatiputto bhagavato paccassosi. Bhagavã etadavoca 

“Yato kho, gahapatiputta, ariyasãvakassa cattãro 
kammakilesã pahĩnã honti, catũhi ca thãnehi 
pãpakammam na karoti, cha ca bhogãnam 
apãyamukhãni na sevati, so evam cuddasa pãpakãpagato 
chaddisãpaticchãdĩ ubholokavijayãya patipanno hoti. 
Tassa ayanceva loko ãraddho hoti paro ca loko. So 
kãyassa bhedã param maraạã sugatim saggam lokam 
upapajjati. 

Cattãrokammakilesã 

“Katamassa cattãro kammakilesã pahĩnã honti? 
Pãạãtipãto kho, gahapatiputta, kammakileso, adinnãdã- 
nam kammakileso, kãmesumicchãcãro kammakileso, 
musãvãdo kammakileso. Imassa cattãro kammakilesã 
pahĩnã hontĩ”ti. Idamavoca bhagavã, idam vatvãna 
sugato athãparam etadavoca satthã - 

“Pãạãtipãto adinnãdãnam, musãvãdo ca vuccati; 
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Paradãragamananceva, nappasamsanti panditã”ti. 
Catutthãnam 

“Katamehi catũhi thãnehi pãpakammam na karoti? 
Chandãgatim gacchanto pãpakammam karoti, 
dosãgatim gacchanto pãpakammam karoti, mohãgatim 
gacchanto pãpakammam karoti, bhayãgatim gacchanto 
pãpakammam karoti. Yato kho, gahapatiputta, 
ariyasãvako neva chandãgatim gacchati, na dosãgatim 
gacchati, na mohãgatim gacchati, na bhayãgatim 
gacchati; imehi catũhi thãnehi pãpakammam na 
karotĩ”ti. Idamavoca bhagavã, idam vatvãna sugato 
athãparam etadavoca satthã - 

“Chandã dosã bhayã mohã, yo dhammam ativattati; 
Nihĩyati yaso tassa, kãỊapakkheva candimã. 

“Chandã dosã bhayã mohã, yo dhammam nãtivattati; 
Ãpũrati yaso tassa, sukkapakkheva candimã”ti. 

Cha apãyamukhãni 

“Katamãni cha bhogãnam apãyamukhãni na sevati? 
Surãmerayamaj j appamãdatthãnãnuyogo kho, 

gahapatiputta, bhogãnam apãyamukham, vikãlavisikhã- 
cariyãnuyogo bhogãnam apãyamukham, samajjã- 
bhicaraạam bhogãnam apãyamukham, jũtappamã- 
datthãnãnuyogo bhogãnam apãyamukham, pãpamittã- 
nuyogo bhogãnam apãyamukham, ãlasyãnuyogo 
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bhogãnam apãyamukham. 

Surãmerayassa cha ãdĩnavã 

“Cha khome, gahapatiputta, ãdĩnavã surãmerayamaj- 
jappamãdatthãnãnuyoge. Sanditthikã dhanajãni, 
kalahappavaddhanĩ, rogãnam ãyatanam, akittisanjananĩ, 
kopĩnanidamsanĩ, pannãya dubbalikaranĩtveva chattham 
padam bhavati. Ime kho, gahapatiputta, cha ãdĩnavã 
surãmerayamajjappamãdatthãnãnuyoge. 

Vikãlacariyãya cha ãdĩnavã 

“Cha khome, gahapatiputta, ãdĩnavã vikãlavisikhã- 
cariyãnuyoge. Attãpissa agutto arakkhito hoti, 
puttadãropissa agutto arakkhito hoti, sãpateyyampissa 
aguttam arakkhitam hoti, saủkiyo ca hoti pãpakesu 
thãnesu, abhũtavacananca tasmim rũhati, bahũnanca 
dukkhadhammãnam purakkhato hoti. Ime kho, 
gahapatiputta, cha ãdĩnavã vikãlavisikhãcariyãnuyoge. 

Samajjãbhicaranassa cha ãdĩnavã 

“Cha khome, gahapatiputta, ãdĩnavã samajjãbhicarane. 
Kva naccam, kva gĩtam, kva vãditam, kva akkhãnam, 
kva pãnissaram, kva kumbhathunanti. Ime kho, 
gahapatiputta, cha ãdĩnavã samajjãbhicarane. 


Jutappamadassa cha admava 
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“Cha khome, gahapatiputta, ãdĩnavã jũtappamãdat- 
thãnãnuyoge. Jayam veram pasavati, jino vittamanuso- 
cati, sanditthikã dhanajãni, sabhãgatassa vacanam na 
rũhati, mittãmaccãnam paribhũto hoti, ãvãhavivãhakã- 
nam apatthito hoti - ‘akkhadhutto ayam purisapuggalo 
nãlam dãrabharanãyãbi. Ime kho, gahapatiputta, cha 
ãdĩnavã jũtappamãdatthãnãnuyoge. 

Pãpamittatãya cha ãdĩnavã 

“Cha khome, gahapatiputta, ãdĩnavã pãpamittãnuyoge. 
Ye dhuttã, ye soụdã, ye pipãsã, ye nekatikã, ye 
vancanikã, ye sãhasikã. Tyãssa mittã honti te sahãyã. 
Ime kho, gahapatiputta, cha ãdĩnavã pãpamittãnuyoge. 

Ãlasyassa cha ãdĩnavã 

“Cha khome, gahapatiputta, ãdĩnavã ãlasyãnuyoge. 
Atisĩtanti kammam na karoti, atiuạhanti kammam na 
karoti, atisãyanti kammam na karoti, atipãtoti kammam 
na karoti, atichãtosmĩti kammam na karoti, atidhãtosmĩti 
kammam na karoti. Tassa evam kiccãpadesabahulassa 
viharato anuppannã ceva bhogã nuppajjanti, uppannã ca 
bhogã parikkhayam gacchanti. Ime kho, gahapatiputta, 
cha ãdĩnavã ãlasyãnuyoge”ti. Idamavoca bhagavã, idam 
vatvãna sugato athãparam etadavoca satthã - 

“Hoti pãnasakhã nãma, 

Hoti sammiyasammiyo; 

Yo ca atthesu jãtesu, 
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Sahãyo ho ti so sakhã. 

“Ussũraseyyã paradãrasevanã, 

Verappasavo ca anatthatã ca; 

Pãpã ca mittã sukadariyatã ca, 

Ete cha thãnã purisam dhamsayanti. 

“Pãpamitto pãpasakho, 

Pãpaãcãragocaro; 

Asmã lokã paramhã ca, 

Ubhayã dhamsate naro. 

“Akkhitthiyo vãrunĩ naccagĩtam, 

Divã soppam pãricariyã akãle; 

Pãpã ca mittã sukadariyatã ca, 

Ete cha thãnã purisam dhamsayanti. 

“Akkhehi dibbanti suram pivanti, 

Yantitthiyo pãnasamã paresam; 

Nihĩnasevĩ na ca vuddhasevĩ, 

Nihĩyate kãỊapakkheva cando. 

“Yo vãruạĩ addhano akincano, 

Pipãso pivam papãgato; 

Udakamiva inam vigãhati, 

Akulam kãhiti khippamattano. 

“Na divã soppasĩlena, rattimutthãnadessinã; 
Niccam mattena sondena, sakkã ãvasitum gharam. 
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“Atisitam atiuụham, atisayamidam ahu; 

Iti vissatthakammante, atthã accenti mãnave. 


“Yodha sitanca unhanca, tina bhiyyo na mannati; 
Karam purisakiccãni, so sukham na vihãyatĩ”ti. 

Mittapatirũpakã 


‘ ‘Cattãrome, 

veditabbã. 

veditabbo, 

veditabbo, 

veditabbo, 

veditabbo. 


gahapatiputta, 

Annadatthuharo 

vacĩparamo 

anuppiyabhãụĩ 

apãyasahãyo 


amittã 

amitto 

amitto 

amitto 

amitto 


mittapatirũpakã 

mittapatirũpako 

mittapatirũpako 

mittapatirũpako 

mittapatirũpako 


“Catuhi kho, gahapatiputta, thanehi annadatthuharo 
amitto mittapatirũpako veditabbo. 

“Annadatthuharo hoti, appena bahumicchati; 

Bhayassa kiccam karoti, sevati atthakãraạã. 

“Imehi kho, gahapatiputta, catũhi thãnehi annadat- 
thuharo amitto mittapatirũpako veditabbo. 

“Catũhi kho, gahapatiputta, thãnehi vacĩparamo amitto 
mittapatirũpako veditabbo. Atĩtena patisantharati, 
anãgatena patisantharati, niratthakena saồgaạhãti, 
paccuppannesu kiccesu byasanam dasseti. Imehi kho, 
gahapatiputta, catũhi thãnehi vacĩparamo amitto 
mittapatirũpako veditabbo. 
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“Catũhi kho, gahapatiputta, thãnehi anuppiyabhãnĩ 
amitto mittapatirũpako veditabbo. Pãpakampissa 
anujãnãti, kalyãnampissa anujãnãti, sammukhãssa 
vannam bhãsati, parammukhãssa avannam bhãsati. 
Imehi kho, gahapatiputta, catũhi thãnehi anuppiyabhãnĩ 
amitto mittapatirũpako veditabbo. 

“Catũhi kho, gahapatiputta, thãnehi apãyasahãyo amitto 
mittapatirũpako veditabbo. Surãmeraya majjappamãdat- 
thãnãnuyoge sahãyo hoti, vikãla visikhã cariyãnuyoge 
sahãyo hoti, samajjãbhicarane sahãyo hoti, jũtappamã- 
datthãnãnuyoge sahãyo hoti. Imehi kho, gahapatiputta, 
catũhi thãnehi apãyasahãyo amitto mittapatirũpako 
veditabbo”ti. 

Idamavoca bhagavã, idam vatvãna sugato athãparam 
etadavoca satthã - 

“Annadatthuharo mitto, yo ca mitto vacĩparo; 
Anuppiyanca yo ãha, apãyesu ca yo sakhã. 

Ete amitte cattãro, iti vinnãya pandito; 

Ãrakã parivajjeyya, maggam patibhayam yathã”ti. 

Suhadamitto 


“Cattãrome, gahapatiputta, mittã suhadã veditabbã. 
upakãro mitto suhado veditabbo, samãnasukhadukkho 
mitto suhado veditabbo, atthakkhãyĩ mitto suhado 
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veditabbo, anukampako mitto suhado veditabbo. 

“Catũhi kho, gahapatiputta, thãnehi upakãro mitto 
suhado veditabbo. Pamattam rakkhati, pamattassa 
sãpateyyam rakkhati, bhĩtassa saranam hoti, uppannesu 
kiccakaranĩyesu taddiguạam bhogam anuppadeti. Imehi 
kho, gahapatiputta, catũhi thãnehi upakãro mitto suhado 
veditabbo. 

“Catũhi kho, gahapatiputta, thãnehi samã-nasukhaduk- 
kho mitto suhado veditabbo. Guyhamassa ãcikkhati, 
guyhamassa parigũhati, ãpadãsu na vijahati, jĩvitam- 
pissa atthãya pariccattam hoti. Imehi kho, gahapatiputta, 
catũhi thãnehi samãnasukhadukkho mitto suhado 
veditabbo. 

“Catũhi kho, gahapatiputta, thãnehi atthakkhãyĩ mitto 
suhado veditabbo. Pãpã nivãreti, kalyãne niveseti, 
assutam sãveti, saggassa maggam ãcikkhati. Imehi kho, 
gahapatiputta, catũhi thãnehi atthakkhãyĩ mitto suhado 
veditabbo. 

“Catũhi kho, gahapatiputta, thãnehi anukampako mitto 
suhado veditabbo. Abhavenassa na nandati, bhavenassa 
nandati, avaụạam bhaạamãnam nivãreti, vaạnam 
bhanamãnam pasamsati. Imehi kho, gahapatiputta, 
catũhi thãnehi anukampako mitto suhado veditabbo”ti. 

Idamavoca bhagavã, idam vatvãna sugato athãparam 
etadavoca satthã - 
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“Upakaro ca yo mitto, sukhe dukkhe ca yo sakha; 
Atthakkhãyĩ ca yo mitto, yo ca mittãnukampako. 

“Etepi mitte cattãro, iti vinnãya pandito; 

Sakkaccam payirupãseyya, mãtã puttam va orasam; 
Pandito sĩlasampanno, jalam aggĩva bhãsati. 

“Bhoge samharamãnassa, bhamarasseva irĩyato; 

Bhogã sannicayam yanti, vammikovupacĩyati. 

“Evam bhoge samãhatvã, alamatto kule gihĩ; 

Catudhã vibhaje bhoge, sa ve mittãni ganthati. 

“Ekena bhoge bhunjeyya, dvĩhi kammam payojaye; 
Catutthanca nidhãpeyya, ãpadãsu bhavissatĩ”ti. 

Chaddisãpaticchãdanakandam 

“Kathanca, gahapatiputta, ariyasãvako chaddisãpatic- 
chãdĩ hoti? Cha imã, gahapatiputta, disã veditabbã. 
Puratthimã disã mãtãpitaro veditabbã, dakkhinã disã 
ãcariyã veditabbã, pacchimã disã puttadãrã veditabbã, 
uttarã disã mittãmaccã veditabbã, hetthimã disã 
dãsakammakarã veditabbã, uparimã disã samanabrãh- 
manã veditabbã. 

“Pancahi kho, gahapatiputta, thãnehi puttena purat- 
thimã disã mãtãpitaro paccupatthãtabbã - bhato ne 
bharissãmi, kiccam nesam karissãmi, kulavamsam 
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thapessãmi, dãyajjam patipajjãmi, atha vã pana petãnam 
kãlaồkatãnam dakkhinam anuppadassãmĩti. Imehi kho, 
gahapatiputta, pancahi thãnehi puttena puratthimã disã 
mãtãpitaro paccupatthitã pancahi thãnehi puttam 
anukampanti. Pãpã nivãrenti, kalyãne nivesenti, sippam 
sikkhãpenti, patirũpena dãrena samyojenti, samaye 
dãyajjam niyyãdenti. Imehi kho, gahapatiputta, pancahi 
thãnehi puttena puratthimã disã mãtãpitaro 
paccupatthitã imehi pancahi thãnehi puttam 
anukampanti. Evamassa esã puratthimã disã paticchannã 
hoti khemã appatibhayã. 

“Pancahi kho, gahapatiputta, thãnehi antevãsinã 
dakkhinã disã ãcariyã paccupatthãtabbã - utthãnena 
upatthãnena sussusãya pãricariyãya sakkaccam 
sippapatiggahanena. Imehi kho, gahapatiputta, pancahi 
thãnehi antevãsinã dakkhinã disã ãcariyã paccupatthitã 
pancahi thãnehi antevãsim anukampanti - suvinĩtam 
vinenti, suggahitam gãhãpenti, sabbasippassutam 
samakkhãyino bhavanti, mittãmaccesu patiyãdenti, 
disãsu parittãụam karonti. Imehi kho, gahapatiputta, 
pancahi thãnehi antevãsinã dakkhinã disã ãcariyã 
paccupatthitã imehi pancahi thãnehi antevãsim 
anukampanti. Evamassa esã dakkhinã disã paticchannã 
hoti khemã appatibhayã. 

“Pancahi kho, gahapatiputta, thãnehi sãmikena 
pacchimã disã bhariyã paccupatthãtabbã - sammãnanã- 
ya anavamãnanãya anaticariyãya issariyavossaggena 
alaồkãrãnuppadãnena. Imehi kho, gahapatiputta, 
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pancahi thãnehi sãmikena pacchimã disã bhariyã 
paccupatthitã pancahi thãnehi sãmikam anukampati - 
susamvihitakammantã ca hoti, saồgahitaparijanã ca, 
anaticãrinĩ ca, sambhatanca anurakkhati, dakkhã ca hoti 
analasã sabbakiccesu. Imehi kho, gahapatiputta, pancahi 
thãnehi sãmikena pacchimã disã bhariyã paccupatthitã 
imehi pancahi thãnehi sãmikam anukampati. Evamassa 
esã pacchimã disã paticchannã hoti khemã appatibhayã. 

“Pancahi kho, gahapatiputta, thãnehi kulaputtena uttarã 
disã mittãmaccã paccupatthãtabbã - dãnena peyyavajje- 
na atthacariyãya samãnattatãya avisamvãdanatãya. 
Imehi kho, gahapatiputta, pancahi thãnehi kulaputtena 
uttarã disã mittãmaccã paccupatthitã pancahi thãnehi 
kulaputtam anukampanti - pamattam rakkhanti, 
pamattassa sãpateyyam rakkhanti, bhĩtassa saranam 
honti, ãpadãsu na vijahanti, aparapajã cassa patipũjenti. 
Imehi kho, gahapatiputta, pancahi thãnehi kulaputtena 
uttarã disã mittãmaccã paccupatthitã imehi pancahi 
thãnehi kulaputtam anukampanti. Evamassa esã uttarã 
disã paticchannã hoti khemã appatibhayã. 

“Pancahi kho, gahapatiputta, thãnehi ayyirakena 
hetthimã disã dãsakammakarã paccupatthãtabbã - 
yathãbalam kammantasamvidhãnena bhattavetanãnup- 
padãnena gilãnupatthãnena acchariyãnam rasãnam 
samvibhãgena samaye vossaggena. Imehi kho, 
gahapatiputta, pancahi thãnehi ayyirakena hetthimã disã 
dãsakammakarã paccupatthitã pancahi thãnehi 
ayyirakam anukampanti - pubbutthãyino ca honti, 
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pacchã nipãtino ca, dinnãdãyino ca, sukatakammakarã 
ca, kittivannaharã ca. Imehi kho, gahapatiputta, pancahi 
thãnehi ayyirakena hetthimã disã dãsakammakarã 
paccupatthitã imehi pancahi thãnehi ayyirakam 
anukampanti. Evamassa esã hetthimã disã paticchannã 
hoti khemã appatibhayã. 

“Pancahi kho, gahapatiputta, thãnehi kulaputtena 
uparimã disã samanabrãhmanã paccupatthãtabbã - 
mettena kãyakammena mettena vacĩkammena mettena 
manokammena anãvatadvãratãya ãmisãnuppadãnena. 
Imehi kho, gahapatiputta, pancahi thãnehi kulaputtena 
uparimã disã samanabrãhmanã paccupatthitã chahi 
thãnehi kulaputtam anukampanti - pãpã nivãrenti, 
kalyãne nivesenti, kalyãnena manasã anukampanti, 
assutam sãventi, sutam pariyodãpenti, saggassa maggam 
ãcikkhanti. Imehi kho, gahapatiputta, pancahi thãnehi 
kulaputtena uparimã disã samanabrãhmanã 
paccupatthitã imehi chahi thãnehi kulaputtam 
anukampanti. Evamassa esã uparimã disã paticchannã 
hoti khemã appatibhayã”ti. 

Idamavoca bhagavã. Idam vatvãna sugato athãparam 
etadavoca satthã - 

“Mãtãpitã disã pubbã, ãcariyã dakkhinã disã; 

Puttadãrã disã pacchã, mittãmaccã ca uttarã. 

“Dãsakammakarã hetthã, uddham samanabrãhmanã; 

Etã disã namasseyya, alamatto kule gihĩ. 
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“Paạdito silasampanno, sanho ca patibhanava; 
Nivãtavutti atthaddho, tãdiso labhate yasam. 

“Utthãnako analaso, ãpadãsu na vedhati; 

Acchinnavutti medhãvĩ, tãdiso labhate yasam. 

“Saốgãhako mittakaro, vadannũ vĩtamaccharo; 

Netã vinetã anunetã, tãdiso labhate yasam. 

“Dãnanca peyyavajjanca, atthacariyã ca yã idha; 
Samãnattatã ca dhammesu, tattha tattha yathãraham; 

Ete kho saốgahã loke, rathassãnĩva yãyato. 

“Ete ca saồgahã nãssu, na mãtã puttakãraạã; 

Labhetha mãnam pũjam vã, pitã vã puttakãraụã. 

“Yasmã ca saồgahã ete, sammapekkhanti paụditã; 
Tasmã mahattam papponti, pãsamsã ca bhavanti te”ti. 

Evam vutte, siồgãlako gahapatiputto bhagavantam 
etadavoca - “abhikkantam, bhante! Abhikkantam, 
bhante! Seyyathãpi, bhante, nikkujjitam vã ukkujjeyya, 
paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam 
ãcikkheyya, andhakãre vã telapajjotam dhãreyya 
‘cakkhumanto rũpãni dakkhantĩ’ti. Evamevam 
bhagavatã anekapariyãyena dhammo pakãsito. Esãham, 
bhante, bhagavantam saraạam gacchãmi dhammanca 
bhikkhusamghanca. upãsakam mam bhagavã dhãretu, 
ajjatagge pãạupetam saraạam gatanti. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 4 

KINH CHÂU BÁU 
(Ratanasutta) 

Bố cảo 

Panidhãnato patthãya tathãgatassa dasa 
Pãramiyo dasa upapãramiyo dasa 
Paramatthapãramiyo panca mahãpariccãge 
Tisso cariyã pacchimabbhave gabbhã 
Vakkantim jãtim abhinikkhamanam 
Padhãnacariyam bodhipallaồke mãravija- 
Yam sabbannutannãnappativedham nava 
Lokuttaradhammeti sabbe pime buddhagune 
ãvajjitvã vesãliyã tĩsu pãkãrantaresu 
Tiyãmarattim parittam karonto ãyasmã 
ãnandatthero viya kãrunnacittam 
upatthapetvã kotisatasahassesu cakkavãỊesu devatã 
yassãnampatigganhanti yanca Vesãliyampure rogã 
manussadubbhikkha sambhũtantividham bhayam 
khippamantaradhãpesi parittantam bhanãma he./. 

Chánh kinh Châu báo 

Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
Bhummãni vã yãniva antalikkhe 
Sabbe va bhũtã sumanã bhavantu 
Athopi sakkacca sunantu bhãsitam 

Tasmã hi bhũtãni sãmetha sabbe 
Mettam karotha mãnusiyã pajãya 
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Diva ca ratto ca haranti ye balim 
Tasmã hi ne rakkhatha appamattã 

Yaồkinci vittam idha vã huram vã 
Saggesu vã yam ratanam panĩtam 
Na no samam atthi tathãgatena 
Idampi buddhe ratanam paụĩtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 

Khayam virãgam amatam paạĩtam 
yadajjhagã sakyamunĩ samãhito 
Na tena dhammena samatthi kinci 
idam pi dhamme ratanam paụĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 

Yam buddhasettho parivaạạayĩ sucim 
samãdhimãnantarikannamãhu 
samãdhinã tena samo na vijjati 
idam pi dhamme ratanam paụĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 

Ye puggalã atthasatam pasatthã 
cattãri etãni yugãni honti 
te dakkhiạeyyã sugatassa sãvakã 
etesu dinnãni mahapphalãni 
idam pi saủghe ratanam paụĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 

Ye suppayuttã manasã daịhena 
nikkãmino gotamasãsanamhi 
te pattipattã amatam vigayha 
laddhã mudhã nibbutim bhunjamãnã 
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idam pi saủghe ratanam panitam 
etena saccena suvatthi hotu 

Yathindakhĩlo pathavim sito siyã 
catubbhi vãtebhi asampakampiyo 
tathũpamam suppurisam vadãmi 
yo ariyasaccãni aveccapassati 
idam pi saốghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 

Ye ariyasaccãni yibhãvayanti 
gambhĩrapannena sudesitãni 
kincãpi te honti bhusappamattã 
na te bhavam atthamamãdiyanti 
idam pi saốghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 

Sahãvassa dassanasampadãya 
tayassu dhammã jahitã bhavanti 
sakkãyaditthi vicikicchitanca 
sĩlabbatam vãpi yadatthi kinci 
catũhapãyehi ca vippamutto 
cha cãbhitthãnãni abhabbo kãtum 
idam pi saủghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 

Kincãpi so kammam karoti 
pãpakam kãyena vãcãyuda cetasã vã 
abhabbo so tassa paticchadãya 
abhabbatã ditthapadassa vuttã 
idam pi saủghe ratanam pantĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 
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Vanappagumbe yathã phussitagge 
gimhãnamãse pathamasmim gimhe 
tathũpamam dhammavaram adesayi 
nibbãnagãmim paramam hitãya 
idam pi buddhe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 

Varo varannũ varado varãharo 
anuttaro dhammavaram adesayi 
Idam pi buddhe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 

Khĩnam purãnam navam natthisambhavam 
virattacittãyatike bhavasmim 
te khĩnabĩjã aviruỊhichandã 
nibbanti dhĩrã yathãyampadĩpo 
idam pi saủghe ratanam panĩtam 
etena saccena suvatthi hotu 

Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãniva antalikkhe 
tathãgatam devamanussapũjitam 
buddham namassãma suvatthi hotu 

Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãniva antalikhe 
tathãgatam devamanussapìỹitam 
dhammam namassãma suvatthi hotu 

Yanĩtha bhũtãni samãgatãni 
bhummãni vã yãniva antalikkhe 
tathãgatam devamanussapũjitam 
sangham namassãma suvatthi hotu 



179 


KINH THẮNG HẠNH 
(Jayaparỉtta) 

Mahãkãruụiko nãtho 
hitãya sabbapãninam 
pũretvã pãramĩ sabbã 
patto sambodhimuttamam 
etena saccavajjena 
hotu me jayamaồgalam. 

Jayanto bodhiyã mũle 
sakyãnam nandivaddhano 
evam tvam vijayo hohi 
jayassu jayamaốgale. 

Aparậi itapallaủke 
sĩse pathavipokkhare 
abhiseke sabbabuddhãnam 
aggappatto pamodad. 

Sunakkhattam sumaốgalam 
supabhãtam suhutthitam 
sukhano sumuhutto ca 
suyittham brahmacãrĩsu. 

Padakkhinam kãyakammam 
vãcãkammam padakkhinam 
padakkhinam manokammam 
panidhĩ te padakkhinã 
padakkhinãni katvãna 
labhantatthe padakkhine. 
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Te atthaladdha sukhita viruỊha buddhasasane 
arogã sukhitã hotha saha sabbehi nãtibhi. 

Atãnãtiyaparittam 

Namo me sabbabuddhãnam 
uppannãnam mahesinam 
Taạhaồkaro mahãvĩro 
Medhaồkaro mahãyaso 
Saraụaồkaro lokahito 
Dìpaốkaro jutindharo 
Kondanno janapãmokkho 
Maồgalo purisãsabho 
Sumano sumano dhĩro 
Revato rativaddhano 
Sobhito gunasampanno 
Anomadassĩ januttamo 
Padumo lokapajjoto 
Nãrado varasãrathĩ 
Padumuttaro sattasãro 
Sumedho appatipuggalo 
Sujãto sabbalokaggo 
Piyadassĩ narãsabho 
Atthadassĩ kãruạiko 
Dhammadassĩ tamonudo 
Siddhattho asamo loke 
Tisso ca vadatam varo 
Pusso ca varado buddho 
Vipassĩ ca anũpamo 
Sikhì sabbahito satthã 



181 


Vessabhũ sukhadãyako 
Kakusandho sattavãho 
Konãgamano rananjaho 
Kassapo sirisampanno, 
Gotamo sakyapuồgavoti./. 


KINH GIẢI VỀ LỬA PHIỀN NÃO 

(Ãdỉttapariyãyasutta) 

Evam me sutam. 

Ekam samayam Bhagavã Gayãyam viharati Gayãsĩse 
saddhim bhikkhusahassena. Tatra kho Bhagavã bhikkhu 
ãmantesi. Sabbam bhikkhave ãdittam. Kinca bhikkhave 
sabbam ãdittam. Cakkhum bhikkhave ãdittam. Rũpã 
ãdittã. Cakkhuvinnãnam ãdittam. Cakkhusamphasso 
ãditto. Yampidam cakkhusamphassapaccayã upajjati 
vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham 
vã. Tampi ãdittam. Kena ãdittam? Ãdittam rãgagginã 
dosagginã mohagginã ãdittam jãtiyã jarãmaranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upãyãsehi 
ãdittanti vadãmi. Sotam ãdittam. Saddã ãdittã. 
Sotavinnãnam ãdittam. Sotasam-phasso ãditto. 
Yampidam sotasamphassapaccayã upajjati vedayitam 
sukham vã dukkham vã aduk-khamasukham vã. 

Tampi ãdittam. Kena ãdittam? Ãdittam rãgagginã 
dosagginã mohagginã ãdittam jãtiyã jarãmaranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upãyãsehi 
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adittanti vadami. Ghanam aditttam. Gandha aditta. 
Ghãnavinnãnam ãdittam. Ghãnasamphasso ãditto. 

Yampidam ghãnasamphassapaccayã upajjati 
vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham 
vã. Tampi ãdittam. Kena ãdittam? Ãdittam rãgagginã 
dosagginã mohagginã ãdittam jãtiyã jarãmaranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upãyãsehi 
ãdittanti vadãmi. 

Jivhã ãdittã. Rasã ãdittã. Jivhãvinnãnam ãdittam. 
Jivhãsamphasso ãditto. Yampidam jivhãsamphas- 
sapaccayã upajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã. Tampi ãdittam. Kena ãdittam? 
Ãdittam rãgagginã dosagginã mohagginã ãdittam jãtiyã 
jarãmaranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upãyãsehi ãdittanti vadãmi. 

Kãyo ãditto. Photthabbã ãdittã. Kãyavinnãnam 
ãdittam. Kãyasamphasso ãditto. Yampidam 
kãyasamphas-sapaccayã upajjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã. Tampi 
ãdittam.Kena ãdittam? Ãdittam rãgagginã dosagginã 
mohagginã ãdittam j ãtiyã jarãmaranena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upãyãsehi ãdittanti 
vadãmi. 

Mano ãditto. Dhammã ãdittã. Manovinnãnam ãditto. 
Manosamphasso ãditto. Yampidam manosam- 
phassapaccayã upajjati vedayittam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã. Tampi ãdittam? Kena 
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ãdittam? Ãdittam rãgagginã dosagginã mohagginã 
ãdittam jãtiyã jarãmaranena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upãyãsehi ãdittanti vadãmi. 

Evam passam bhikkhave sutavã ariyasãvako cakkhus- 
mimpi nibbindati rũpesupi nibbindati cakkhuvinnãnepi 
nibbindati cakkhusamphassepi nibbindati. Yampidam 
cakkhusamphassapaccayã uppajjati vedayitam sukham 
vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindati. Sotasmimpi nibbindati saddesupi nibbindati 
sotavinnãnepi nibbindati sotasamphassepi nibbindati. 

Yampidam sotasamphassapaccayã uppajjati 
vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham 
vã tasmimpi nibbindati. Ghãnasmimpi nibbindati 
gandhesupi nibbin-dati ghãnavinnãnepi nibbindati 
ghãnasamphassepi nibbindati. Yampidam ghãnasam- 
phassapaccayã uppajjati vedayitam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi nibbindati. 
Jivhãyapi nibbindati rasesupi nibbindati jivhãvinnãnepi 
nibbindati jivhãsamphassepi nibbindati.Yampidam 
jivhãsamphassapaccayã uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpi nibbindati. 

Kãyasmimpi nibbindati photthabbesupi nibbindati 
kãyavinnãnepi nibbindati kãyasamphassepi nibbindati. 
Yampidam kãyasamphassapaccayã uppajjati vedayitam 
sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindati. Manasmimpi nibbindati dhammesupi 
nibbinpati manovinnãnepi nibbindati manosamphassepi 
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nibbindati. Yampidam manosamphassapaccayã uppaj- 
jati vedayitam sukham vã dukkham vã aduk- 
khamasukham vã tasmimpi nibbindati. 

Nibbindam virajjati virãgã vimuccati.Vimuttasmim 
vimuttamiti nãnam hoti. Khĩnã jãti vusitam 
brahmacariyam katam karanĩyam nãparam itthattãyãti 
pajãnãtĩti. Idamavoca Bhagavã Attamanã te bhikkhu 
Bhagavato bhãsitam abhinandum. Imasminca pana 
veyyãkaranasmim bhannamãne tassa bhikkhusahassassa 
anupãdãya ãsavehi cittãni vimuccimsũti. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 5 

BỐ CÁO KINH TỪ BI 

Yassãnubhãvato yakkhã, 

Neva dassenti bhimsanam, 

Yamhi cevãnuyunjanto, 

Rattindi vamatandito, 

Sukham supati sutto ca, 

Pãpam kinci na passati, 
Evamãdigunũpetam, 
Parittantambhanãma he./. 

KINH TỪ BI 

(Karanĩyamettasutta) 

Karanĩyamatthakusalena 
Yantam santam padam abhisamecca 
Sakko ujũ ca suhujũ ca 
Suvaco cassa mudu anatimãnĩ. 

Santussako ca subharo ca 
Appakicco ca sallahukavutti 
Santindriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu ananugiddho. 

Na ca khuddam samãcare kinci 
Yena vinnũ pare upavadeyyum 
Sukhino vã khemino hontu 
Sabbe sattã bhavantu sukhitattã 
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Ye keci pãnabhũtatthi 
Tasã vã thãvarã vã anavasesã 
Dĩghã vã ye mahantã vã 
Majjhimã rassakãnukathullã. 

Ditthã vã ye ca additthã 
Ye ca dũre vasanti avidũre 
Bhũtã vã sambhavesĩ vã 
Sabbe sattã bhavantu sukhitattã. 

Na paro param nikubbetha 
Nãtimannetha katthaci nam kinci 
Byãrosanã patighasannã 
Nãnnamannassa dukkhamiccheyya. 

Mãtã yathã niyam puttam 
ãyusã ekaputtamanurakkhe 
Evampi sabbabhũtesu 
Mãnasam bhãvaye aparimãnam. 

Mettan ca sabbalokasmim 
Mãnasam bhãvaye aparimãnam 
Uddham adho ca tiriyanca 
Asambãdham averam asapattam. 

Titthancaram nisinno vã 
Sayãno vã yãvatassa vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmametam vihãram idhamãhu. 

Ditthinca anupagamma sĩlavã 
Dassanena sampanno 
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Kamesu vineyya gedham 

Na hi jãtu gabbhaseyyam punaretĩti 


KHANDHAPARITTA GÃTHÃ 

Virũ pakkhehi me mettam 
mettam erãpathehi me 
chabyãputtehi me mettam 
mettam kanhãgotamakehi ca 
apãdakehi me mettam 
mettam dipãdakehi me 
catuppadehi me mettam 
mettam bahuppadehi me 
mãmam apãdako himsi 
mãmam himsi dipãdako 
mãmam catuppado himsi 
mãmam himsi bahuppado. 

Sabbe sattã sabbe pãnã 
sabbe bhũtã ca kevalã 
sabbe bhadrãni passantu 
mã kinci pãpamãgamã. 

Appamãno Buddho appamãno Dhammo appamãno 
Saồgho pamãna vantãni sirimsapãni ahivicchikã 
satabadĩ unnãnãbhĩ sarabũ mũ sikã katã me rakkhã katã 
me parittã patikkamantu phũtãni. So ham namo 
Bhagavato namo sattannam Sammãsambuddhãnanti. 
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KỆ SÁM HỐI PHỤ MẪU 
ịMãtãpitupanãmagãthã) 


Yadãjãto ca yo vãham 
Dukkham mãtãpitũhime 
Anubhũtam navannitum 
Hattham pagayha vandito 
Dosam khamathameyeva 
Tumhe dethãbhayampi ca 
Ruditassevame tumhe 
Sugĩtamuppagettha ve 
Nipajjãpetha mam amham 
Malamuttampi sakala 
Hatthena te gahetvã va 
Dhovitthãpi ca sabbaso 
Tumhe anãgate kãle 
Amma kãrannike have 
Puttadhĩtuttamã tãta 
Buddhãyeva bhaveyyãtha. 
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LỜI CHỈ GIÁO TÓM TẮT 
(Bhãsỉtovãdasankhepa) 


Ukãsa. 

Yo pana dhammãnudhammapatipanno viharati 
sãmĩcipatipanno anudhammacãrĩ so Tathãgatam 
sakkaroti garukaroti mãneti pũjeti paramãya pũjãya 
patipattipũjãya. 

Sabbapãpassa akaranam. 

Kusalassãpasampadã. 

Sacittapariyodapanam. 

Etam Buddhãnasãsanam. 

Khantĩ paramam tapo titikkhã, 

Nibbãnam paramam vadanti buddhã, 

Na hi pabbajito parũpaghãtĩ, 

Samano hoti param vihethayanto. 

Anũpavãdo anũpaghãto. 

Patimokkhe ca samvaro. 

Mattannutã ca bhattasmim. 

Pantanca sayanãsanam, 

Adhicitte ca ãyogo, 

Etam Buddhãnasãsanam. 

Sĩlasamãdhigunãnam, 

Khantĩ padhãnakãranam, 

Sabbepi kusaladhammã, 

Khantyãyeva vaddhanti te. 

Kevalãnampi pãpãnam, 

Khanti mũlam nikantati, 

Garahakalahãdĩnam, 

Mũlam khanati khantiko. 
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Khantĩ dhĩrassalaồkãro. 

Khantĩ tapo tapassino. 

Khantĩ balam va yatĩnam. 
Khantĩ hitasukhãvahã. 
Khantiko mettavã lãbhĩ, 
Yasassĩ sukhasĩlavã, 

Piyo devamanussãnam, 
Manãpo hoti khantiko. 
Attanopi paresanca, 
Atthãvahova khantiko, 
Saggamokkhagamam maggam 
ÃruỊho hoti khantiko. 

Satthuno vacanovãdam, 
Karotiyeva khantiko, 
Paramãya ca pũjãya, 

Jinam pũjeti khantiko. 
Dullabhanca manussattam, 
Buddhuppãdo ca dullabho, 
Dullabhã khanasampatti, 
Saddhammo paramadullabho. 
Sukho buddhãnamuppãdo, 
Sukhã saddhammadesanã, 
Sukhã saồghassa sãmaggĩ, 
Samaggãnam tapo sukho. 
Sukho viveko tutthassa, 
Sutadhammassa passato. 
Abyãpajjham sukham loke 
Pãnabhũtesu sannamo. 

Sukhã virãgatã loke, 

Kãmãnam samatikkamo, 
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Asmimãnassa vinayo, 

Etam ve paramam sukham. 
Kiccho manussapatilãbho. 
Kiccham maccãna jĩvitam. 
Kiccham saddhammassavanam. 
Kiccho buddhãnamuppãdo. 
Satthuno saddhammam sutvã, 
Sabbasmim jinasãsane, 

Kappãni satasahassãni, 
Duggatim so na gacchati. 
Pubbanhe pindapãtanca, 
Sãyanhe dhammadesanam, 
Padose bhikkhu ovãdam, 
Addharatte devapanhanam, 
Paccũseva gate kãle, 
Bhabbãbhabbe vilokanam, 

Ete pancavidhe kicce, 

Visodheti munipuồkavoti. 
Kukkute gabbhavãso ca, 

Sone cudaranikkhami, 

Usabhe rãjasampatti, 

Sase pabbajito jino. 

Kukkute sabbannũ buddho, 
Tattha cakkam pavattayi, 
Nibbãnagamanam sappe, 
Sahassam panca mũsike. 
Okkanto ca guruvãrasmim, 
Sukkavãre ca nikkhami, 
Sambuddho buddhavãrasmim, 
Aồgãre parinibbuto. 
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ÃsaỊhapunnamokkanto, 

Visãkhe yeva nikkhami, 

Visãkhapunnamĩ sambuddho, 

Visãkhe parinibbuto. 

Nibbute Iokanãthamhi, 

Sambuddhe aggapuggale, 

Patimã bodhirukkhã ca, 

Thũpã ca jinadhãtuyo, 

Caturãsĩtisahassa, 

Dhammakkhandhã sudesitã, 
Aggappavattanatthãne, 

Thapitã honti pãninam. 

lti sammãsambuddhena desitam ovãdam citte 
thapetvã sammãsambuddhena vuttappakãrena 
patipattipũjãya pũjam karontena lokiyalokuttara 
sampattisiddham kãtabbam. 

Ukãsa ãrãdhanam karomi. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 6 

KINH ĐÁO BỈ NGẠN 
(Dasapãramĩ) 


Itipi so bhagavã dãnaparãmĩ sampanno 

Itipi so bhagavã dãnaupapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã dãnaparamatthapãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavã sĩlapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã sĩlaupapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã sĩlaparamatthapãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavã nekkhammapãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã nekkhammaupapãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã nekkhammaparamatthapãramĩ 
sampanno. 

Itipi so bhagavã pannãpãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã pannãupapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã pannãparamatthapãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavã viriyapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã viriyaupapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã viriyaparamatthapãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavã khantĩpãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã khantĩupapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã khantĩparamatthapãramĩ sampanno. 
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Itipi SO bhagavã saccapãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavã saccaupapãramĩ sampanno 
Itipi so bhagavã saccaparamatthapãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavã adhitthãnapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã adhitthãnaupapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã adhitthãnaparamatthapãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavã mettãpãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã mettãupapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã mettãparamatthapãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavã upekkhãpãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã upekkhãupapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã upekkhãparamatthapãrami sampanno. 

Itipi so bhagavã dasapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã dasaupapãramĩ sampanno 

Itipi so bhagavã dasaparamatthapãramĩ sampanno. 

Itipi so bhagavãti. 
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KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 
ị Dhammacakkappavattanasutta) 

Evam me sutam. 

Ekam samayam bhagavã bãrãnasiyam viharati 
isipatane migadãye. Tatra kho bhagavã pancavaggiye 
bhikkhũ ãmantesi. 

Dve me bhikkhave antã pabbajitena na sevitabbã. 
Katame dve? 

- Yo cãyam kãmesu kãmasukhallikãnuyogo hĩno, 
gammo, pothujjaniko, anariyo, anatthasanhito. 

- Yo cãyam attakilamathãnuyogo dukkho, anariyo, 
anatthasanhito. 

Ete te kho bhikkhave ubho ante anupagamma 
majjhimã patipadã tathãgatena abhisambuddhã 
cakkhukaranĩ nãnakaranĩ upasamãya abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Katamã ca sã bhikkhave majjhimã patipadã 
tathãgatena abhisambuddhã, cakkhukaranĩ nãnakaranĩ 
upasamãya abhinnãya sambodhãya nibbãnãya 
samvattati? 

Ayameva ariyo atthaồgiko maggo. Seyyathĩdam? 
Sammãditthi, sammãsaồkappo, sammãvãcã, sammã- 
kammanto, sammããjĩvo, sammãvãyãmo, sammãsati, 
sammãsamãdhi. 

Ayam kho sã bhikkhave majjhimã patipadã tathã- 
gatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ 
upasamãya abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvat- 
tati. 
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Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam: 
jãtipi dukkhã jarãpi dukkhã byãdhipi dukkhã 
maranampi dukkham appiyehi sampayogo dukkho 
piyehi vippayogo dukkho yampiccham na labhati. 
Tampi dukkham saủkhittena pancupãdãnakkhandhã 
dukkhã. 

Idam kho pana bhikkhave dukkhasamudayo 
ariyasaccam yãyam tanhã ponobbhavikã nandirã- 
gasahagatã. Tatratatrãbhinandinĩ seyyathĩdam 
kãmatanhã bhavatanhã vibhavatanhã. 

Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodham ariyasac- 
cam yo tassãyeva tanhãya asesavirãganirodho cãgo 
patinissaggo mutti anãlayo. 

Idam kho panabhikkhave dukkhanirodhagãminĩ 
patipadã ariyasaccam ayameva ariyo atthaốgiko maggo 
seyyathĩdam? Sammãditthi, sammãsankappo, sammã- 
vãcã, sammãkammanto, sammããjĩvo, sammãvãyãmo, 
sammãsati, sammãsamãdhi. 

Idam dukkham ariyasaccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi nãnam 
udapãdi paíìnã udapãdi vijjã udapãdi ãloko udapãdi. 

Tam kho panidam dukkham ariyasaccam parinney- 
yanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi nãnam udapãdi pannã udapãdi vijjã 
udapãdi ãloko udapãdi. 

Tam kho panidam dukkham ariyasaccam parinnãtanti 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi nãnam udapãdi pannã udapãdi vijjã udapãdi 
ãloko udapãdi. 
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Idam dukkhasamudayam ariyasaccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi 
nãnam udapãdi pannã udapãdi vijjã udapãdi ãloko 
udapãdi. 

Tam kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahãtabbanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi nãnam udapãdi pannã 
udapãdi vijjã udapãdi ãloko udapãdi. 

Tam kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahĩnanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi nãnam udapãdi pannã udapãdi vijjã 
udapãdi ãloko udapãdi. 

Idam dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesucakkhum udapãdi nãnam 
udapãdi pannã udapãdi vijjã udapãdi ãloko udapãdi. 

Tam kho panidam dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikãtabbanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi nãnam udapãdi pannã 
udapãdi vijjã udapãdi ãloko udapãdi. 

Tam kho panidam dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikatanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi nãnam udapãdi pannã 
udapãdi vijjã udapãdi ãloko udapãdi. 

Idam dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasaccanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi nãnam udapãdi pannã udapãdi vijjã udapãdi 
ãloko udapãdi. 

Tam kho panidam dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam bhãvetabbanti me bhikkhave pubbe 
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ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi nãnam 
udapãdi pannã udapãdi vijjã udapãdi ãloko udapãdi. 

Tam kho panidam dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam bhãvitanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi nãnam 
udapãdi pannã udapãdi vijjã udapãdi ãloko udapãdi. 

Yãvakĩvancame bhikkhave imesu catũsu ariyasacce- 
su evanti parivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam 
nãnadassanam na suvisuddham ahosi. 

Ne va tãvãham bhikkhave sadevake loke samãrake 
sabrahmake sassamanabrãhmaniyã pajãya sade- 
vamanussãya anuttaram sammãsambodhim abhisam- 
buddho paccãnnãsim. 

Yato ca kho me bhikkhave imesu catũsu ariyasacce- 
su evanti parivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam 
nãnadassanam suvisuddham ahosi. 

Athãham bhikkhave sadevake loke samãrake sabrah- 
make sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya 
anuttaram sammãsambodhim abhisambuddho 
paccãnnãsim. 

Nãnanca pana me dassanam udapãdi akuppã me 
vimutti ayamantimã jãti natthidãni punabbhavoti. 

Idamavoca bhagavã attamanã pancavaggiyã bhikkhũ 
bhagavato bhãsitam abhinandum imasminca pana 
veyyãkaranasmim bhannamãne ãyasmato kondannassa 
virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi yaốkinci 
samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti. 

Pavattite ca bhagavatã dhammacakke bhummã devã 
saddamanussãvesum etam bhagavatã bãrãnasiyam 
isipatane migadãye anuttaram dhammacakkam 
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pavattitam appativattiyam samanena vã brãhmanena vã 
devena vã mãrena vã brãhmunã vã kenaci vã lokasminti. 

Bhummãnam devãnam saddam sutvã cãtummahãrã- 
jikã devã saddamanussãvesum. 

Cãtummahãrãjikãnam devãnam saddam sutvã 
tãvatimsã devã saddamanussãvesum. 

Tãvatimsãnam devãnam saddam sutvã yãmã de vã 
saddamanussãvesum 

Yãmãnam devãnam saddam sutvã tusitã devã 
saddamanussãvesum. 

Tusitãnam devãnam saddam sutvã nimmãnaratĩ devã 
saddamanussãvesum. 

Nimmãnaratĩnam devãnam saddam sutvã paranim- 
mitavasavattĩ devã saddamanussãvesum. 

Paranimmitavasavattĩnam devãnam saddam sutvã 
brahmakãyikã devã saddamanussãvesum etam 
bhagavatã bãrãnasiyam isipatane migadãye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena vã 
brãhmanena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã 
kenaci vã lokasminti. 

Itiha tena khanena tena muhuttena yãva brahmalokã 
saddo abbhuggachi ayanca dasasahassĩ lokadhãtu 
saốkampi sampakampi sampavedhi. 

Appamãno ca uịãro obhãso loke pãturahosi 
atikkammeva devãnam devãnubhãvanti. 

Atha kho bhagavã udãnam udãnesi annãsi vata bho 
kondanno annãsi vata bho kondannoti. 

Iti hidam ãyasmato kondannassa annãkondanno tveva 
nãmam ahosĩti. /. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ 7 

KINH DUYÊN SINH 
(Paticcasam uppãda) 


Avijjãpaccayã saốkhãrã 
Sankhãrapaccayã vinnãnam 
Vinnãnapaccayã nãmarũpam 
Nãmarũpapaccayã saỊãyatanam 
SaỊãyatanapaccayã phasso 
Phassapaccayã vedanã 
Vedanãpaccayã tanhã 
Tanhãpaccayã upãdãnam 
upãdãnapaccayã bhavo 
Bhavapaccayã jãti 
Jãtipaccayã jarãmaranam 

Sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã sambhavanti 
Evame tassa kavalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti 

Avijjãya tveva asesa virãganirodhã 
Sankhãranirodho saủkhãranirodhã 
Vinnãnanirodho vinnãnanirodhã 
Nãmarũpanirodho nãmarũpanirodhã 
SaỊãyatananirodho saỊãyatananirodhã 
Phassanirodho phassanirodhã 
Vedanãnirodho vedanãnirodhã 
Tanhãnirodho tanhãnirodhã 
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upãdãnanirodho upãdãnanirodhã 
Bhavanirodho bhavanirodhã 
Jãtinirodho jãtinirodhã 

Jarãmaranam sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã 
nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
nirodho hoti./. 
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KINH GIRIMÃNANDA 

ị Girimãnandasutta) 

Evam me sutam. 

Ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapindikassa ãrãme. 

Tena kho pana samayena ãyasmã girimãnando ãbã- 
dhiko hoti dukkhito bãỊhagilãno. 

Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã tenupasaố- 
kami upasaồkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekaman- 
tam nisĩdi ekamantam nisinno kho ãyasmã ãnando 
bhagavantam etadavoca 

Ãyasmã bhante girimãnando ãbãdhĩko hoti dukkhito 
bãỊhagilãno. Sãdhu bhante bhagavã yenãyasmã 
girimãnando tenupasaốkamatu anukampam upãdãyã ti. 

Sace kho tvam ãnanda girimãnandassa bhikkhuno 
upasaồkamitvã dasa sannã bhãseyyãsi. Thãnam kho 
panetam vijjatti yam girimãnandassa bhikkhuno dasa 
sannã sutvã so ãbãdho thãnaso patippassambheyya. 

Katamã dasa ? 

Aniccasannã, anattasannã, asubhasannã, 

ãdĩnavasannã, pahãnasannã, virãgasannã, nirodhasannã, 
sabbaloke anabhiratasannã, sabbasaủkhãresu anic- 
casannã, ãnãpãnassati. 

Katamã cãnanda aniccasannã? Idhãnanda bhikkhu 
arannagato vã rukkhamũlagato vã sunnãgãragato vã 
itipatisancikkhati rũpam aniccam vedanã aniccã sannã 
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aniccã saồkhãrã aniccã vinnãnam aniccanti Iti imesu 
pancasu upãdãnakkhandhesu aniccãnupassĩ viharati 
Ayam vuccatãnanda aniccasannã. 

Katamã cãnanda anattasannã? Idhãnanda bhikkhu 
arannagato vã rukkhamũlagato vã sunnãgãragato vã 
itipatisancikkhati cakkhum anattã rũpã anattã sotam 
anattã saddã anattã, ghãnam anattã gandhã anattã jivhã 
anattã rasã anattã kãyo anattã photthabbã anattã mano 
anattã dhammã anattãti. Iti imesu chasu ajjhattikabã- 
hiresu ãyatanesu anattãnupassĩ viharati ayam vuccatã- 
nanda anattasannã. 

Katamã cãnanda asubhasannã? Idhãnanda bhikkhu 
imameva kãyam uddham pãdatalã adho kesamatthakã 
tacapariyantam pũrannãnappakarassa asucino paccavek- 
khati atthi imasmim kãye kesã lomã nakhã dantã taco 
mamsam nahãrũ atthĩ atthiminjam vakkam hadayam 
yakanam kilomakam pihakam papphãsam antam 
antagunam udariyam karĩsam pittam semham pubbo 
lohitam sedo medo assu vasã kheỊo siồghãnikã lasikã 
muttanti. Iti imasmim kãye asubhãnupassĩ viharati ayam 
vuccatãnanda asubhasannã. 

Katamã cãnanda ãdĩnavasannã? Idhãnanda bhikkhu 
arannagato vã rukkhamũlagato vã sunnãgãragato vã 
itipatisancikkhati bahudukkho kho ayam kãyo bahu 
ãdĩnavoti. Iti imasmim kãye vividhã ãbãdhã uppajjanti. 
Seyyathĩdam cakkhurogo sotarogo ghãnarogo jivhãro- 
gokãyarogo sĩsarogo kannarogo mukharogo dantarogo 
kãso sãso pinãso dãho jaro kucchirogo mucchã 
pakkhandikã sulã visũcikã kuttham gando kilãso soso 
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apamãro dandu kandu kacchu rakhasã vitacchikã 
lohitam pittam madhumeho amsã piỊakã bhagandalã 
pittasamutthãnã ãbãdhã semhasamutthãnã ãbãdhã 
vãtasamutthãnã ãbãdhã sannipãtakã ãbãdhã utuparinã- 
majã ãbãdhã visamaparihãrajã ãbãdhã opakkamikã 
ãbãdhã kammavipãkajã ãbãdhã sĩtam unham jighacchã 
pipãsã uccãro passãvoti. Iti imasmim kãye ãdĩnavã- 
nupassĩ viharati. Ayam vuccatãnanda ãdĩnavasannã. 

Katamã cãnanda pahãnasannã? Idhãnanda bhikkhu 
uppannam kãmavitakkam nãdhivãseti pajahati 
vinodetibyantĩkaroti anabhãvam gameti uppannam 
byãpãdavitakkam nãdhivãseti pajahati yinodeti byantĩ- 
karoti anabhãvam gameti. uppannam vihimsãvitakkam 
nãdhivãseti pajahati vinodeti byantĩkaroti anabhãvam 
gameti. uppannuppanne pãpake akusale dhamme 
nãdhivãseti pajahati vinodeti byantĩkaroti anabhãvam 
gameti ayam vuccatãnanda pahãnasannã. 

Katamã cãnanda virãgasannã? Idhãnanda bhikkhu 
arannagato vã rukkhamũlagato vã sunnãgãragato vã 
itipatisancikkhati etam santam etam panĩtam yadidam 
sabbasaốkhã-rasamatho sabbũpadhipatinissaggo 

tanhakkhayo virãgo nibbãnanti ayam vuccatãnanda 
virãgasannã. 

Katamã cãnanda nirodhasannã? Idhãnanda bhikkhu 
arannagato vã rukkhamũlagato vã sunnãgãragato vã iti 
patisancikkhati etam santam etam panĩtam yadidam 
sabbasaốkhãrasamatho sabbũpadhipatinissaggo tanhak- 
khayo nirodho nibbãnanti ayam vuccatãnanda niro- 
dhasannã. 
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Katamã cãnanda sabbaloke anabhiratasan-nã ? 
Idhãnanda bhikkhu ye loke upãyupãdãnã cetaso 
adhitthãnãbhinivesãnusayã te pajahanto viramati na 
upãdiyanto ayam vuccatãnanda sabbaloke 
anabhiratasannã. 

Katamã cãnanda sabbasaồkhãresu aniccasannã? 
Idhãnanda bhikkhu sabbasaồkhãrehi attiyati harãyati 
jigucchati ayam vuccatãnanda sabbasaồkhãresu 
aniccasannã. 

Katamã cãnanda ãnãpãnassati? Idhãnanda bhikkhu 
arannagato vã rukkhamũlagato vã sunnãgãragato vã 
nisĩdati pallaồkam ãbhujitvã ujum kãyam panidhãya 
parimukham satim upatthapetvã so sato vã assasati sato 
passasati dĩgham vã assasanto dĩgham ssasãmĩtipajãnãti 
dĩgham vã passasanto dĩgham passasãmĩti pajãnãti 
rassam vã assasanto rassam assasissãmĩti pajãnãti 
rassam vã passasanto rassam passasãmĩti pajãnãti. 
Sabbakãyapatisamvedĩ assasissãmĩti sikkhati sabbakã- 
yapatisamvedĩ passasissãmĩti sikkhati. Passambhayam 
kãyasaồkhãrãm assasissãmĩtisikkhati passambhayam 
kãyasaốkhãrãm passasissãmĩti sikkhati. Pĩtipatisamvedĩ 
assasissãmĩti sikkhati pĩtipatisamvedĩ passasissãmĩti 
sikkhati Sukhapatisamvedĩ assasissãmĩti sikkhati 
sukhapati samvedĩ passasissãmĩti sikkhati 
Cittasaủkhãrapatisamvedĩ assasissãmĩti sikkhati 

cittasaốkhãrapatisamvedĩ passasissãmĩti sikkhati 

passambhayam cittasaủkhãram assasissãmĩti sikkhati 
Passambhayam cittasaốkhãram passasissãmĩti sikkhati. 
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Cittapatisamvedĩ assasissãmĩti sikkhati cittapatisam- 
vedĩ passasissãmĩti sikkhati Abhippamodayam cittam 
assasissãmĩti sikkhati abhippamodayam cittam 
passasissãmĩti sikkhati Samãdaham cittam assasissãmĩti 
sikkhati samãdaham cittam passasissãmĩti sikkhati 
Vimocayam cittam assasissãmĩti sikkhati vimocayam 
cittam passasissãmĩti sikkhati Aniccãnupassĩ 
assasissãmĩti sikkhati aniccãnupassĩ passasissãmĩti 
sikkhati Virãgãnupassĩ assasissãmĩti sikkhati virãgã- 
nupassĩ passasissãmĩti sikkhati Nirodhãnupassĩ 
assasissãmĩti sikkhati nirodhãnupassĩ passasissãmĩti 
sikkhati Patinissaggãnupassĩ assasissãmĩti sikkhati 
patinissaggãnupassĩ passasissãmĩti sikkhati ayam 
vuccatãnanda ãnãpãnassati. 

Sace kho tvam ãnanda girimãnandassa bhikkhuno 
upasaốkamitvã imã dasa sannã bhãseyyãsi thãnam kho 
panetam vijjati yam girimãnandassa bhikkhuno imã 
dasa sannã sutvã so ãbãdho thãnaso patippassambheyyã- 
ti.Athakho ãyasmã ãnando bhagavato santike imã dasa 
sannã uggahetvã yenãyasmã girimãnando tenupasaồ- 
kami upasaốkamitvã ãyasmato girimãnandassa imã dasa 
sannã abhãsi. 

Atha kho ãyasmato girimãnandassa imã dasa sannã 
sutvã so ãbãdho thãnaso patippassambhi vutthahi 
cãyasmã girimãnando tamhã ãbãdhã tathã-pahĩno ca 
panãyasmato girimãnandassa so ãbãdho ahosĩti. 
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KINH TỤNG NGÀY CHỦ NHẬT 

KINH VẠN PHÁP TÔNG TRÌ 
(Dh am m asangin ĩ) 


1 . Kusalã dhammã, 

Akusalã dhammã, 

Abyãkatã dhammã 

2 . Sukhãya vedanãya sampayuttã dhammã, 

Dukkhãya vedanãya sampayuttã dhammã, 
Adukkhamasukhãya vedanãya sampayuttã dhammã. 

3. Vipãkã dhammã, 

V ipãkadhammadhammã, 
Nevavipãkanavipãkadhammadhammã, 

4. upãdinnupãdãniyã dhammã, 

Anupãdinnupãdãniyã dhammã, 
Anupãdinnãnupãdãniyã dhammã, 

5. Saồkilitthasaồkilesikã dhammã 
Asaồkilitthasaủkilesikã dhammã 
Asaồkilitthãsankilesikã dhammã 

6. Savitakkasavicãrã dhammã 
Avitakkavicãramattã dhammã 
Avitakkãvicãrã dhammã 

7. Pĩtisahagatã dhammã, 

Sukhasahagatã dhammã 
upekkhãsahagatã dhammã 
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8. Dassanena pahãtabbã dhammã 
Bhãvanãya pahãtabbã dhammã 
Nevadassanena na bhãvanãya pahãtabbã dhammã 

9. Dassanena pahãtabbahetukã dhammã, 

Bhãvanãya pahãtabbahetukã dhammã, 
Nevadas-sanena na bhãvanãya pahãtabbahetukã 
dhammã 

10 . Ãcayagãmino dhammã, 

Apacayagãmino dhammã 
Nevãcayagãmino nãppacayagãmino dhammã 

11 . Sekkhã dhammã, 

Asekkhã dhammã, 

Nevasekkhãnãsekkhã dhammã 

12 . Parittã dhammã, 

Mahaggatã dhammã, 

Appamãạã dhammã 

13. Parittãrammaạã dhammã, 

Mahaggatãrammaạã dhammã, 
Appamãạãrammanã dhammã 

14. Hĩnã dhammã, 

Majjhimã dhammã, 

Paụĩtã dhammã 

15. Micchattaniyatã dhammã, 

Sammattaniyatã dhammã, 

Aniyatã dhammã 

16 . Maggãrammaạã dhammã, 

Maggahetukã dhammã, 
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Maggadhipatino dhamma. 

17. uppannã dhammã, 

Anuppannã dhammã, 
ưppãdino dhammã. 

18 . Atĩtã dhammã, 

Anãgatã dhammã, 

Paccuppannã dhammã. 

19. Atĩtãrammanã dhammã, 

Anãgatãrammanã dhammã, 
Paccuppannãrammanã dhammã. 

20 . Ajjhattã dhammã, 

Bahiddhã dhammã, 

Ajjhattabahiddhã dhammã. 

21 . Ajjhattãrammanã dhammã, 

Bahiddhãrammanã dhammã, 
Ajjhattabahiddhãrammanã dhammã. 

22 . Sanidassanasappatighã dhammã, 
Anidassanasappatighã dhammã, 
Anidassanãppatighã dhammã. 

Bãvĩsatĩtikamãtikã dhamma saồganĩpakaranam 

nãma samattam./. 
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KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
(Anattalakkhanasutta) 


Evam me sutam. 

Ekam samayam bhagavã bãrãnasiyam viharati 
isipatane migadãye. Tatra kho Bhagavã pancavaggiye 
bhikkhũ ãmantesi bhikkhavoti. Bhadante’ti te bhikkhũ 
bhagavato paccassosum. Bhagavã etadavoca. 

Rũpam bhikkhave anattã. Rũpanca hidam bhikkhave 
attã abhavissa nayidam rũpam ãbãdhãya samvatteyya. 
Labbhetha ca rũpe evam me rũpam hotu evam me 
rũpam mã ahosĩti. Yasmã ca kho bhikkhave rũpam 
anattã tasmã rũpam ãbãdhãya samvattati. Naca labbhati 
rũpe, evam me rũpam hotu evam me rũpam mã ahosĩti. 

Vedanã anattã. Vedanã ca hidam bhikkhave attã 
abhavissa nayidam. Vedanã ãbãdhãya samvatteyya. 
Labbhetha ca vedanãya, evam me vedanã hotu evam me 
vedanã mã ahosĩti. Yasmã ca kho bhikkhave vedanã 
anattã, tasmã vedanã ãbãdhãya samvattati na ca 
labbhati vedanãya evam me vedanã hotu evam me 
vedanã mã ahosĩti. 

Sannã anattã. Sannã ca hidam bhikkhave attã 
abhavissa nayidam sannã ãbãdhãya samvatteyya 
labbhetha ca sannãya evam me sannã hotu evam me 
sannã mã ahosĩti. Yasmã ca kho bhikkhave sannã anattã, 
tasmã sannã ãbãdhãya samvattati na ca labbhati sannãya 
evamme sannã hotu evam me sannã mã ahosĩti. 
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Sankhãrã anattã. Saồkhãrã ca hidam bhikkhave attã 
abhavissamsu nayidam saốkhãrã ãbãdhãya samvat- 
teyyum. Labbhetha ca saủkhãresu evam me saủkhãrã 
hontu evarn me saốkhãrã mã ahesunti. Yasmã ca kho 
bhikkhave saồkhãrã anattã tasmã saồkhãrã ãbãdhãya 
samvattanti na ca labbhati saốkhãresu evarn me 
saồkhãrã hontu evam me saồkhãrã mã ahesunti. 

Vinnãọam anattã. Vinnãnanca hidarn bhikkhave attã 
abhavissa nayidam vinnãnam ãbãdhãya samvatteyya. 
Labbhetha ca vinnãne evam me vinnãnam hotu evam 
me vinnãnam mã ahosĩti. Yasmã ca kho bhikkhave 
vinnãnam anattã tasmã vinnãnam ãbãdhãya samvattati. 
Na ca labbhati vinnãne evam me vinnãnam hotu evam 
me vinnãnam mã ahosĩti. 

- Tam kim mannatha bhikkhave rũpam niccam vã 
aniccam vã ti? Aniccam bhante. 

- Yampanãniccam dukkham vã tam sukham vã ti ? 
Dukkham bhante 

- Yampanãniccam dukkham viparinãmadhammam 
kallam nu tam samanupassitum etam mama 
esohamasmi eso me attãti ? No hetam bhante. 

- Tam kim mannatha bhikkhave vedanã niccã vã aniccã 
vã ti? Aniccam bhante 

- Yampanãniccam dukkham vã tam sukham vã ti ? 
Dukkham bhante. 

- Yampanãniccam dukkham vipariạãmadhammam 
kallam nu tam samanupassitum etarn mama 
esohamasmi eso me attãti ? No hetam bhante 

- Tam kim mannatha bhikkhave sannã niccã vã aniccã 
vã ti? Aniccam bhante. 
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- Yampanãniccam dukkham vã tam sukham vã ti ? 
Dukkham bhante. 

- Yampanãniccam dukkham viparinãmadhammam 
kallam nu tam samanupassitum etam mama eso 
hamasmi eso me attãti ? No hetam bhante. 

- Tam kim mannatha bhikkhave sankhãrã niccã vã 
aniccã vãti? Aniccam bhante. 

- Yampanãniccam dukkham vã tam sukham vã ti ? 
Dukkham bhante. 

- Yampanãniccam dukkham viparinãma dhammam 
kallam nu tam samanupassitum etam mama 
esohamasmi eso me attãti ? No hetam bhante. 

- Tam kim mannatha bhikkhave vinnãnam niccam vã 
aniccam vã ti? Aniccam bhante. 

- Yampanãniccam dukkham vã tam sukham vã ti ? 
Dukkham bhante. 

- Yampanãniccam dukkham vipariạãmadhammam 
kallam nu tam samanupassitum etarn mama eso 
hamasmi eso me attãti ? No hetam bhante. 

Tasmã tiha bhikkhave yaốkinci rũpam atĩtãnã- 
gatapaccuppannam ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam 
vã sukhumam vã hĩnam vã panĩtam vã yarn dũre santike 
vã sabbarn rũpam. Netarn mama neso hamasmi na meso 
attãti evametam yathãbhũtam sammappannãya 
datthabbam. 

Yã kãci vedanã atĩtãnãgatapaccuppannam ajjhattam 
vã bahiddhã vã oịãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã 
paụĩtam vã yandũre santike vã sabbã vedanã. Netam 
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mama neso hamasmi na meso attati evametam 

yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 

Yã kãci sannã atĩtãnãgatapaccuppannam ajjhattam vã 
bahiddhã vã oỊãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã 
panĩtam vã yandũre santike vã sabbã sannã. Netam 
mama neso hamasmi na meso attãti evametam 

yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 

Ye keci saốkhãrã atĩtãnãgatapaccuppannam ajjhattam 
vã bahiddhã vã oịãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã 
paụĩtam vã yandũre santike vã sabbe saồkhãrã. Netam 
mama neso hamasmi na meso attãti evametam 

yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 

Yaủ kinci vinnãụam atĩtãnãgatapaccuppannam 
ajjhattam vã bahiddhã vã oịãrikam vã sukhumam vã 
hĩnam vã paụĩtam vã yandũre santike vã sabbam 
vinnãạam. Netam mama nesohamasmi na meso attãti 
evametam yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 

Evam passam bhikkhave sutvã ariyasãvako 
rũpasmimpi nibbindati vedanãyapi nibbindati sannãsupi 
nibbindati saồkhãresupi nibbindati vinnãụasmimpi 
nibbindati. Nibbindam virajjati virãgã vimuccati 
vimuttasmim vimuttamĩti nãạam ho ti. Khĩụã jãti 
vusitam brahmacariyam katam karaạĩyam nãparam 
itthattãyãti pajãnãtĩti. 

Idamavoca bhagavã. Attamanã pancavaggiyã bhikkhũ 
bhagavato bhãsitam abhinandum. 
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Imasminca pana veyyãkaranasmim bhannamãne 
pancavaggiyãnam bhikkhũnam anupãdãya ãsavehi 
cittãni vimuccimsũti. 
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HÒI HƯỚNG 

DASADHAMMASUTTAM 8 

Dasa-ime bhikkhave dhammã pabbajitena abhinham 

paccavekkhitabbã. Katame dasa? 

1. ‘ Vevanniyamhi ajjhupagato'ú pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

2. ‘Parapatibaddhã me jĩvỉka > ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

3. ‘Anno me ãkappo karanĩyo^ú pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

4. ‘Kacci nu kho me attã sĩlato na upavadatV ti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 

5. ‘Kacci nu kho mam anuvicca vinnũ sabrahmacãrĩ 
sĩlato na upavadantVti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

6. ‘Sabbehi me piyehi manãpehi nãnãbhãvo 

vinãbhãvo’ ti pabbajitena abhinham 

paccavekkhitabbam./. 


Pabbaj ita-abhinhasuttam, Aủguttaranikãya. 
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RATTHAPÃLA-GÃTHÃ 9 

1. “Passãmi loke sadhane manusse, 
Laddhãna vittam na dadanti mohã; 
Luddhã dhanam sannicayam karonti, 
Bhiyyova kãme abhipatthayanti. 

2. Rãjã pasayhã pathavim vijitvã, 
Sasãgarantam mahimãvasanto; 

Oram samuddassa atittarũpo, 

Pãram samuddassapi patthayetha. 

3. Rãjã ca anne ca bahũ manussã, 
Avĩtatanhã maranam upenti; 
ũnãva hutvãna jahanti deham, 
Kãmehi lokamhi na hatthi titti. 

4. Kandanti nam nãtĩ pakiriya kese, 
Ahovatã no amarãti cãhu; 

Vatthena nam pãrutam nĩharitvã, 
Citam samãdãya tatodahanti. 

5. So dayhati sũlehi tujjamãno, 

Ekena vatthena pahãya bhoge; 

Na mĩyamãnassa bhavanti tãạã, 
Nãtĩdha mittã atha vã sahãyã. 

6. Dãyãdakã tassa dhanam haranti, 
Satto pana gacchati yena kammam; 
Na mĩyamãnam dhanamanveti kinci, 
Puttã ca dãrã ca dhananca rattham. 


9 Majjhimanikãya, MajjhimapannãsapãỊi, Rãjavaggo, 82. Ratthapãlasuttam. 
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7. Na dĩghamãyum labhate dhanena, 

Na cãpi vittena jaram vihanti; 

Appam hidam jĩvitamãhu dhĩrã, 
Asassatam vipparinãmadhammam. 

8. Addhã daliddã ca phusanti phassam, 

Bãlo ca dhĩro ca tatheva phuttho; 

Bãlo ca bãlyã vadhitova seti, 

Dhĩro ca na vedhati phassaphuttho. 

9. Tasmã hi pannãva dhanena seyyo, 

Yãya vosãnamidhãdhigacchati; 
Abyositattã hi bhavãbhavesu, 

Pãpãni kammãni karonti mohã. 

10. Upeti gabbhanca paranca lokam, 
Samsãramãpajja paramparãya; 
Tassappapanno abhisaddahanto, 
upeti gabbhanca paranca lokam. 

11. Coro yathã sandhimukhe gahito, 
Sakammunã hannati pãpadhammo; 

Evam pajã pecca paramhi loke, 
Sakammunã hannati pãpadhammo. 

12. Kãmãhi citrã madhurã manoramã, 
Virũparũpena mathenti cittam; 

Ãdĩnavam kãmagunesu disvã, 

Tasmã aham pabbajitomhi rãja. 

13. Dumapphalãneva patanti mãnavã, 

Daharã ca vuddhã ca sarĩrabhedã; 

Etampi disvã, etam viditvã pabbajitomhi rãja, 
Apannakam sãmannameva seyyoti./. 
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MORAPARITTA 

Pũrentam bodhisambhãre, nibbattam morayoniyam; 
Yena samvihitãrakkham, mahãsattam vanecarã. 
Cirassam vãyamantãpi, neva sakkhimsu ganhitum; 
“Brahmamantan”ti akkhãtam, parittantambhanãma he. 

udetayancakkhumã (Apetayancakkhumã) ekarãjã 

harissavanno pathavippabhãso tam tam namassãmi 

harissavannam pathavippabhãsam 

Tayajja guttã viharemu divasam (rattim) 

ye brahmanã vedagu sabbadhamme 

te me namo te camam palãyantu 

namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyã 

namo vimuttãnam namo vimuttiyã 

imam so parittam katvã moro carati esanã. 

(vãsamakappayĩti) 
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RẢI TÂM BÁC ÁI 
(Sabbadisãsu mettãpharanam) 

Sabbe puratthimãyã disãya sattã averã sukhĩ hontu. 
Sabbe puratthimãyã anudisãya sattã averã sukhĩ hontu. 
Sabbe dakkhinãya disãya sattã averã sukhĩ hontu. 

Sabbe dakkhinãya anudisãya sattã averã sukhĩ hontu. 
Sabbe pacchimãya disãya sattã averã sukhĩ hontu. 

Sabbe pacchimãya anudisãya sattã averã sukhĩ hontu. 
Sabbe uttarãya disãya sattã averã sukhĩ hontu. 

Sabbe uttarãya anudisãya sattã averã sukhĩ hontu. 

Sabbe uparimãya disãya sattã averã sukhĩ hontu. 

Sabbe hetthimãya disãya sattã averã sukhĩ hontu. 

Sabbe sattã averã hontu, sukhitã hontu niddukkhã hontu 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu dĩghãyukã hontu, arogã 
hontu, sampattĩhi samijjhantu sukhĩ attãnam pãriharan- 
tu, dukkhappattã ca niddukkhã, bhayappattã ca nib- 
bhayã, sokappattã ca nissokã hontu sabbepi pãnino. 



220 


PATIDÃNAGÃTHÃ 

KỆ HỒI HƯỚNG QUẢ BỐ THÍ ĐÉN CHƯ THIÊN 

Yã devatã santi vihãravãsinĩ, Thũpe ghare bodhighare 
tahim tahirn. Tã dhammadãnena bhavantu pũjitã. Sot- 
thirn karontedha vihãramandale. Therã ca majjhã 
navakã ca bhikkhavo, Sãrãmikã dãnapatĩ upãsakã, 
Gãmã ca desã nigãmã ca issarã, Sappãnabhũtã sukhitã 
bhavantute. 

Jalãbujã ye pica andasambhavã, Samsedajãtã athavo- 
papãtikã, Niyyãnikam dhammavaram paticcate, Sabbepi 
dukkhassa karontu samkhayam, Thãtu ciram satam 
dhammo. Dhammaddharã ca puggalã. Saốgho ho tu 
samaggo va, Atthãya ca hitãya ca. Amhe rakkhatu sad- 
dhammo, Sabbepi dhammacãrino. Vuddhim sampã- 
puneyyãma, Dhammãriyappavedite. 
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Kinh Vô Úy 
Abhayaparittagãthã 

Yandunnimittam avamaồgalanca 
yo cãmanãpo sakunassa saddo 
pãpaggaho dussupinam akantam 
buddhãnubhãvena vinãsamentu 
Yandunnimittam avamaốgalanca 
yo cãmanãpo sakunassa saddo 
pãpaggaho dussupinam akantam 
dhammãnubhãvena vinãsamentu 
Yandunnimittam avamaồgalanca 
yo cãmanãpo sakunassa saddo 
pãpaggaho dussupinam akantam 
saồghãnubhãvena vinãsamentu 

Dukkhappattã ca niddukkhã 
bhayappattã ca nibbhayã 
sokappattã ca nissokã 
hontu sabbepi pãnino 
ettãvatã ca amhehi 
sambhatam punnasampadam 
sabbe devãnumodantu 
sabbasampattisiddhiyã 
dãnam dadantu saddhãya 
sĩlam rakkhantu sabbadã 
bhãvanãbhiratã hontu 
gacchantu devatãgatã 

Sabbe buddhã balappattã 
paccekãnanca yam balam 
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arahantananca tejena 
rakkham bandhãmi sabbaso 

HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN 

Akãsatthã ca bhummatthã 
Devãnãgã mahiddhikã 
Punnam no anumodantu 
Ciram rakkhantu 

1. Sãsanam 

2. Nogarũ (Ratthake) 

3. Nãtayo 

4. Pãnino 

5. No sadã. 
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KINH HỒI HƯỚNG 

Yam kinci kusalakammam, 
kattabbam kiriyam mama, 
kãyena vãcãmanasã, 
tidase sugatam katam, 
ye sattã sannino atthi, 
ye ca sattã asannino, 
katam punnaphalam mayham 
sabbe bhãgĩ bhavantute, 
ye tam katam, 

suviditam dinnam punnaphalam mayã, 

ye ca tattha najãnanti, 

devã gantvã nivedayum, 

sabbe lokamhi ye sattã, 

jĩvantãhãrahetukã, 

manunnam bhojanam 

sabbe labhantu mama cetasãti. 

Idam no nãtĩnam hotu sukhitã hotu nãtayo. 


Idam vattame punnam asavakkhayo vaham hotu./. 
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PHÀN III - KINH CẦU SIÊU 


Ngỗôõng baỉch chỗ Naỉi Nốùc Taêng, caàu xin chồ 
Naỉi Nốùc Taêng, tỗ0 bi tuỉng kinh caàu sieâu neả 
hỏông linh Phaăt tỏũ ... phaùp danh ... nỏôĩc cao sieâu 
laỉc caũnh. 

(laàn thõù nhì, laàn thõù ba) 
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KỆ ĐỘNG TÂM 

1. Pháp nào cỏ tên goi lả vỏ Thưởng, là p há p cỏ trang 
thái thay đổi không thường , pháp ấy chẳng phải chỉ 
để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải 
chỉ đế riêng cho những người trong một xóm, chang 
phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc 
đâu, pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn 
đến Chư Thiên, Ma Vưong cùng Phạm Thiên cả thảy. 

Pháp nào cỏ tên goi lả Khổ Não, là pháp cỏ trang thái 
đau đớn buồn rầu, pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng 
cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xóm, chăng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, 
pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn đến 
chư Thiên, Ma Vưong cùng Phạm Thiên cả thảy. 

Pháp nào cỏ tên gpi là Vô Ngã, lả pháp cỏ trang thái 
không phải là của ta , pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng 
cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xóm, chang phải 
chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, 
Pháp ấy để chung cho nhon loại, súc sanh, luôn đến 
chư Thiên, Ma Vương cùng Phạm Thiên cả thảy. 

2. Thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa 
bỏ rồi, thì nằm đế trên mặt đất, như đống tro tàn, tìm 
sự lợi ích chẳng có. 

3. Tuổi thọ, chất lửa, hoặc tâm thức, khi lìa bỏ thân này 
trong giờ nào rồi, thân này không nên hoàn đế trong 
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nhà, người đời họ đem liệng bỏ nằm trên mặt đất 
trong giờ ấy, như đống tro tàn tìm sự lợi ích chang có. 

4. Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để chịu chết đều nhau 
cả, vì sanh mạng của tất cả chúng sanh chỉ có sự chết 
là noi cuối cùng. Tất cả chúng sanh, đều phải chịu 
quả phước cùng quả tội, vừa theo cái nghiệp của 
mình đã tạo rồi đi thọ sanh trong kiếp sau, chúng 
sanh nào làm việc dữ, phải chịu khổ trong cõi địa 
ngục. Chúng sanh nào, làm việc lành, được thọ vui 
trong cõi thiên đàng. Cho nên người đời cần phải hối 
hả, làm việc phước đức, mà các bậc trí tuệ hằng thân 
thiết, cho đặng làm của để dành, dính theo trong đời 
vị lai, vì các việc phước đức là noi nưong nhờ của tất 
cả chúng sanh trong ngày vị lai. 

5. Các Pháp Hữu Vi thật không bền vững, nó có tánh 
sanh diệt là thường, vì nhon sanh rồi diệt, diệt rồi 
sanh (nên thường hay có sự khố não) chỉ có Niết Bàn 
là Pháp tịch diệt, dứt cả Pháp Hữu Vi ấy được, mới 
có sự an vui tuyệt đối. (ba lần) 


(3 laàn hoaẽc 7 laàn, 1 laĩy neáu tõĩ caàu sỉeâu) 



QUAUN TOOUNG 


Thế Tôn lời dạy tỏ tường 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra 

Ta đây phải có sự già 

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn 

Ta đây bịnh tật phải mang 

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lảnh 

Ta đây sự chết sẵn dành 

Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ 

Ta đây phải chịu phân ly 

Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà 

Ta đi với nghiệp của ta 

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình 

Theo ta như bóng theo hình 

Ta thọ quả báo phân minh kết thảnh. 

Nhìn ta bọt nước cành sương 
Lầu sò, chợ bể vô thường biến thôi. 

Mắt kia nhìn thấu lẽ đời 

Tử thần khỏi sợ, sống vui nếp hiền. 

Một khi thần chết hiện về, 

Nào ai có thê chở che cho mình. 

Vợ, con, quyến thuộc chí tình, 

Ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn buồn thôi. 

Già nua gẫm cái hình hài 

Rừng đau thương có lâu dài được đâu. 

Họp tan đã thấy liền nhau 
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Khi vui phải có lúc sầu đó ai 

Nhìn ta thân thể mỹ miều 

Đống xương chồng chất bao nhiêu khổ sầu. 

Bận tâm trang điếm, dồi trau, 

Thật không bền vững bấy lâu tưởng lầm 

Cho dù bay vút lưng trời 

Cho dù đáy biển trốn thời được đâu. 

Cho dù núi thẳm hang sâu, 

Tử thần đã đến bôn đào thoát sao. 

Đời người như lá héo, 

Diêm xứ chực chờ ngươi. 

Đang đứng trước cửa chết, 

Đường trường thiếu tư lương. 

Đời người nay sắp tàn, 

Tiến gần đến cõi chết 
Dọc đường không quán trọ 
Dậm trường thiếu tư lương. 

Người đời hay sát sanh, 

Nói láo, không chon thật, 

Lấy của người không cho, 

Qua lại với vợ người, 

Uống rượu men rượu nấu. 

Dam mê những thứ ấy, 

Là tự chôn đời mình, 

Là bứng đào gốc thiện. 
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“Con tôi, tài sản tôi”, 

Nghĩ quấy người ngu khổ, 
Thân ta còn không có, 

Con đâu tài sàn đâu ? 

Trước kia lõ dể duôi 
Sau này không phóng dật 
Rực sáng giữa cõi đời 
Thoát mây trăng vằng vặc. 

Khéo dụng các hạnh lành 
Xóa tan các nghiệp ác 
Rực sáng giữa cõi trần, 
Thoát mây trăng chiếu mát. 

Bát chánh: đường thù thắng, 
Tứ đế, lý thù thắng, 

Ly tham, pháp thù thắng, 
Pháp nhãn, người thù thắng. 

Hãy nói thật, không giận, 
Hãy bố thí chút ít, 

Nhờ ba việc lành này, 

Người đến gần thiên giới. 

Hiền nhân không hại ai, 
Thân thường được chế ngự, 
Đạt được cảnh bất tử, 

Đen đây không ưu sầu. 
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Khát ái không sầu ưu, 

Khát ái sinh sợ hãi, 

Giải thoát được khát ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi. 

Khách lâu ngày ly hương, 
An ổn từ xa về, 

Bà con cùng thân hữu, 

Hân hoan đón chào mừng. 
Cũng vậy các phước lành 
Đón rước người làm phước 
Sau khi bỏ đời này 
Như rước người thân vậy. 

Chớ sống gần người yêu, 
Cũng đừng gần người ghét, 
Yêu phải xa là khổ 
Ghét phải gặp cũng đau. 

Lửa nào bằng lửa tham 
Tội nào bằng tội sân 
Khô nào băng khô uân 
Lạc nào bằng tịnh lạc 

Hiền nhân bỏ tất cả 
Tịnh giả không bàn dục 
Dù cảm thọ lạc, khô 
Bậc trí không vui buồn 
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Nếu thấy bậc hiền trí, 

Chỉ lỗi và khiển trách, 

Như chỉ chỗ chôn vàng. 

Hãy thân cận người trí, 

Thân cận người như vậy, 

Chỉ tốt chó' không xấu. 

Những người hay khuyên dạy, 
Ngăn người khác làm ác, 
Được người hiền kính yêu, 

Bị người khác không thích. 

Ai sống một trăm năm, 

Không thấy pháp sanh diệt, 
Tốt hơn sống một ngày, 

Thấy được pháp sanh diệt. 

Ai sống một trăm năm, 

Không thấy đạo bất tử, 

Tốt hơn sống một ngày, 

Thấy được đạo bất tử. 
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KINH HỒI HƯỚNG VONG LINH 


Bổ cáo 

Vua Bim Bí Sá Rá 
Nằm mộng thấy thân nhân 
Bị khổ quả đói lạnh 
Đến bạch hỏi Thế Tôn 
Đức Điều Ngự bi mẫn 
Chỉ dạy cách tạo phước 
Hồi hướng các vong linh 
Thoát ly mọi khổ ách. 

Chánh kỉnh Hồi hưởng 

Các hưong linh quá vãng 
Thường đến nhà thân nhân 
Đứng ngoài vách tựa cửa 
Ngã đường hay cổng thành 
Trông chờ hưởng phước thí 
Nhưng vì kém phước duyên 
Hưong linh bị quên lãng 

Thân nhân tạo phước lảnh 
Do công đức bố thí 
Nên phát nguyện bằng lời: 
Idam vo ĩíãtĩnam hotu 
Sukhitã hontu iỉãtayo 
Nguyện thân nhân quá vãng 
Thượng hưởng công đức nay 
Được thọ sanh lạc cảnh 
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Những thân nhân quá vãng 
Vân tập các đạo tràng 
Nhận được phước hồi hướng 
Thường thốt lời cảm kích 
Mong ân nhân của mình 
Được trường thọ phúc lạc 
Người đã tạo công đức 
Chắc chắn được quả lành 

Trong cõi khổ ngạ quỷ 
Không có các sinh kế 
Trồng trọt hoặc chăn nuôi 
Bán buôn hay trao đổi 
Chúng sanh cảnh giới nay 
Hằng mong đợi phước báu 
Do thân nhân hồi hướng 

Như nước trên gò cao 
Chảy xuống vùng đất thấp 
Phước lành đã hồi hướng 
Có diệu năng cứu khổ 
Như trăm sông tuôn chảy 
Cùng hướng về đại dương 
Nguyện công đức đã tạo 
Thấu đến chư hương linh 

Khi người nhớ ân trước 
Do tình nghĩa thân bằng 
Do tương duyên quyến thuộc 
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Hãy cúng dường trai Tăng 
Hồi hướng phước đã tạo 

Sự khổ sầu thưong cảm 
Trước tử biệt sanh ly 
Không có lợi ích gì 
Cho thân nhân quá vãng 

Cách trai Tăng họp đạo 

Gọi Đắc khí na đa ná(Dakkhinãdãna) 

Cúng dường vô phân biệt 

Đen đại chúng Tăng Già 

Bậc phạm hạnh giới đức 

Bậc vô thượng phước điền 

Được vô lượng công đức 

Là thắng duyên tế độ 

Hương linh trong cảnh khô 

Do thiện sự đã làm 
Do hồi hướng đã nguyện 
Do Tăng lực đã cầu 
Xin tựu thành phúc quả (lạy) 



KẸ KHUYÊN Tư 


Việc trần thế khuyên ai phải gẫm: 

Danh mà chi, lợi lắm mà chi, 

Bả công danh bọt nước ra gì, 

Mùi phú quý, như vần mây tan họp. 

Sang cho mấy cũng rồi một kiếp, 

Giàu đến đâu cũng hưởng một đời. 

Lẽ tử-sanh đeo đuổi kiếp người, 

Thân tứ đại lấy đâu làm chắc, 

Kìa sanh-tử thấy liền trước mắt, 

Nấm cô phần đa thị thiếu niên nhân. 

Tấm thân này vốn thật giả thân, 

Nay còn đó, mai chưa chắc được. 

Phần nỗi bịnh, nỗi già thúc phược, 

Sống trên đời sống được bao lâu. 

Mới mày xanh, kế đã bạc đầu. 

Rồi lại đến hoang khâu 10 một nấm. 

Ôi! Tam thốn 11 khí tại thiên 12 năng dụng, 
Nhất đán 13 vô thường vạn sự hưu. 14 - 
Muôn việc đều nưong mấy tất hoi, 

Hoi vừa dứt, việc đời cũng dứt. 

Nào sự việc, thân nhân, tài vật, 

Nhắm mắt rồi lại nắm tay không. 

Sinh giả không hề tử giả không, 


10 hoang khâu - tức là "gò hoang" (theo từ điển Hán-Việt của Thiều Chửu). 

11 Thốn - có nghĩa là tấc (10 cm) 

12 Thiên - đây có nghĩa là rất (rất mực) 

13 Nhất đán — đây có nghĩa là "một mai" 

14 Hưu - đây có nghĩa là "bỏ, ngưng, nghi." 
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Đời vật chất hết mong tồn tại. 

Rồi tử sinh luân hồi mãi mãi, 

Nổi trôi theo bể khổ trầm luân. 

Gầm ngán thay định lý vô thuòng, 
Khuyên nhân thế tầm đuờng giải thoát. 
Neu chí nguyện thanh cao mong đạt, 
Cầu nuong theo giáo pháp phật đà. 

Dốc một lòng tự giác giác tha, 

Hành bát chánh, huớng về đạo quả. 

Kịp thức tỉnh mê đồ tốc xả 
Thôi đắm say huyễn hóa hồng trần 
Ly não phiền, phật cảnh cao đăng 
Thành chánh quả vô sanh bất diệt. 
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KỆ TỈNH THỨC 

Lẽ tô sanh xưa nay thường sự 
Khố biệt ly muôn thuở đương nhiên 
Khách hồng trần trăm nỗi đảo điên 
Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy 
Cuộc trầm luân khởi từ vô thủy 
Nước mắt nhiều hon bổn đại dương 
Đã bao đời dâu bể tang thương 
Xương trắng trải phủ đầy đại địa 
Dù một kiếp trọn vui không dễ 
Những phù du hưng phế đổi thay 
Tuổi thanh xuân gẫm có bao ngày 
Già đau chết hỏi ai tránh khỏi 
Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi 
Những nhục vinh kết nối liền nhau 
Khi qua rồi còn lại niềm đau 
Gió đời thôi phàm tâm xao động 
Kìa yêu thương buồn vui huyễn mộng 
Tình thân nhân bằng hữu phu thê 
Thương phải xa ghét phải gần kề 
Ai trọn kiếp không điều ngang trái 
Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải 
Đố mồ hôi nước mắt dựng xây 
Vật ở đời tay lại qua tay 
Buông tất cả khi tàn hơi thở 
Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở 
Bao tị hiềm cùng chuyện can qua 
Lắm đối dời trong mỗi sát na 
Hạnh phúc đó não phiền cũng đó 
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Người trí hiểu căn nguyên thống khổ 
Tìm hướng đi thoát ngõ quẩn quanh 
Ngược dòng mê chánh đạo thực hành 
Chứng thánh quả đoạn mầm sanh tử 

Nương Phật Đà chí tôn chí thánh 
Nương Pháp mầu đại hạnh đại duyên 
Nương Tăng Già vô thượng phước điền 
Nguyện uy đức cao dầy phổ độ 

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 
Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. 
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THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 

Vô minh bất giác là duyên 
Sinh hành tạo tác chẳng yên chút nào 
Thức tâm dao động lao xao 
Kiếm tìm danh sắc thai bào thọ sanh 
Tháng ngày giọt máu lớn nhanh 
Sáu căn đầy đủ tượng thành ấu nhi 
Nghiệp tâm nuôi lớn từng kỳ 
Chào đời mở mắt biết đi đứng rồi 
Sáu trần đối tượng móm mồi 
Xúc sanh cảm thọ, biết mùi biết hương 
Vui buồn, khổ lạc, ghét thương 
Thế là sân dục tìm đường nổi lên 
Ái hà, dòng nước triền miên 
Lạc thì cố thủ, khổ liền cố xua 
Đầy lòng, trăm chuyện chán, ưa 
Ngàn muôn xấu, tốt chẳng vừa góp thâu 
Hạt mầm ba cõi ẩn sâu 
Tạo thành nghiệp hữu dẫn đầu tái sanh 
Có sanh, già, lão sẵn dành 
Rồi tìm sự chết, mối manh có rồi 
Là sầu, bi, não không thôi 
Là ưu, hận, khố luân hồi trường miên 
Neu vô minh biết đoạn triền 
Chánh niệm, tỉnh giác thường xuyên giữ gìn 
Đâu còn tạo tác, bíu vin 
Hành diệt, thức diệt, tuệ nhìn sáng trong 
Danh sắc tìm kiếm tiêu vong 
Căn trần xúc đối giữa lòng nhẹ sao 
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Lắng nghe cảm thọ thế nào 

Buồn vui, thương ghét chẳng xao động mình 

Tham sân thấy rõ sự tình 

Ái hà, dòng chảy phiêu linh cạn rồi 

Đâu còn thủ giữ giống mồi 

Đâu còn gieo hữu sáu nơi, ba đường 

Không sanh, già lão chẳng vương 

Đâu còn sự chết tìm đường ghé thăm 

Khổ sầu từ đó biệt tăm 

Bao nhiêu ưu não tí tăn chăng còn 

Thê là kho uan tiêu mòn 

Toàn bộ duyên khởi, khoen tròn lìa tan 

Đâu còn sanh tử buộc ràng 

Giác ngộ, giải thoát thênh thang cõi bờ. 

QUÁN TƯỞNG THÂN TỨ ĐẠI 

Thân người hiện tại đây, ví như lá cây chín có màu 
vàng.Tay sai của Diêm chúa, là sự chết đã đến tìm 
người. Người là nguồn cội của sự vô ngã. Lộ phí là việc 
lành của người cũng chẳng có. Người chỉ có nương nhờ 
nơi mình. Người mau cố gắng cho ra bậc thông minh 
“chẳng nên chịu tối mê nữa”.“Khi đã làm như thế” thì 
được dứt khỏi trần lao “nhứt là tình dục” chẳng còn 
phiền não, và đến Thánh-vức, là nơi có Pháp huyền 
diệu. 
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HỒI HƯỚNG ÂN NHÂN 

Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh 
nào, trước hết phải tưởng đến cha mẹ đã quá vãng. Phải 
tưởng đến Chư Thiên ngự trong các nơi, nhứt là ngự 
trong nhà, mà chang nên bỏn xẻn, nên làm việc phước 
thí. Lại phải tưởng đến Tứ Đại Thiên-Vương hộ trì 4 
châu thiên hạ: 

Một là đức Vua Kuvera. 

Hai là đức Vua Dhatarattha. 

Ba là đức Vua Virũpakkha 

Bốn là đức Vua VirũỊhaka. 

Là chúa cả Chư Thiên, có đủ sự sang cả. Chúa Chư 
Thiên ấy, nếu được người cúng dường do Pháp hồi 
hướng, người làm đặng phước lành đã hồi hướng ấy, 
chẳng phải không hiệu quả, mà chắc thật được sự quả 
báo. Còn như các sự than khóc, uất ức, hoặc thương 
tiếc, thảy đều vô ích. Nhứt là sự than khóc chẳng ích chi 
cho người quá vãng. Khi người khóc lóc, thương tiếc, 
uất ức, ăn năn, sau nay đều là sự vô ích không không. 
Vì người quá vãng chẳng được nghe và biết những điều 

r 

A 

ây. 

Neu Dakkhiụadana mà người đã cúng dường rồi, là 
phước thí đến Chư Tăng. Dakkhiụãdãna ấy, mới được 
kết quả lợi ích lâu dài, đến những quyến thuộc đã quá 
vãng do nhờ hiệp theo duyên cớ. 
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PHÀN IV- CÁC NGHI LỄ 
THÔNG THƯỜNG 
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NGHI LẺ THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI 

Nếu một Phật tử quy y thì đọc 
Accayo (Accayã) mam bhante accagamã yathã bãlam 
yathã mũịham yathã akusalam . Yo (yã) ham Bhante 
kãyena vã vãcãya vã manasã vã Bhagavato 
Buddhassa vã Dhammassa vã agãravam akãsỉm 
tassa(tassã) me bhante Bhagavã, Ayyo (ayyã) 
patigganhãtu (patigganhantu) ãyatim sam varãya. 

Nếu nhiều Phật tử quy y thì đọc: 

Accayo no bhante accagamã yathã bãle [bãlã] yathã mũ 
Ịhe [mũ Ịhã] yathã akusale [akusalã] Ye [Yã] mayam 
bhante kãyena vã vãcãya vã manasã vã Bhagavato 
Buddhassa vã Dhammassa vã Sanghassa vã agãravạm 
akasimhã tesam [tãsam] no bhante Bhagavã, Ayyo 
[Ayya, Saốgho] accaya m accayato patiggaốhãtu 
[patiggaủhantu] ãyatim samvarãya. 

Di ch nghĩa : 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, vì con là người lầm 
lạc và không biết chánh đạo, nên đã phạm các tội lỗi. 
Kính bạch chư tăng, sợ e con đã dể duôi, không đem 
lòng thành kính, do thân khấu, ý của con bất tịnh mà 
phạm đến Phật, Pháp, Tăng. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, cầu xin quý ngài xá 
các tội lỗi ấy cho tôi, bởi các tội lỗi ấy là quấy thật, 
đặng cho con làm những việc lành từ nay về sau. 

Chư Tăng chứng minh nói "Sãdhu" nghĩa là: "Hoan 
hỷ, tùy hỷ". 
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Nếu một người quy y đọc: 

Esãham bhante suciraparinibbutampi tam 
bhagavantam saranam gacchãmỉ dhammanca 
bhỉkkhusanghanca. 

ưpãsakam [ưpãsikam] mam, Ayyo [Ayyã, Sangho] 
dhãretu [dhãrentu], ajjatãgge pãọupetam saraụam 
gatam. 


Nếu nhiều nhiều người quy y đọc: 

Ete [Etã] mayam bhante suciraparinibbutampi tam 
bhagavantam saranam gacchãma dhammanca 
bhikhusaốghanca. 

upãsake [Upãsikãyo] no, Ayyo [Ayyã, Saồgho] dhãretu 
[dhãrentu], ajjatãgge pãnupete saranam gate. 

Dich nghĩa : 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con cầu xin thọ 
Pháp quy y Phật đã nhập Niết Bàn, cầu xin thọ Pháp qui 
y Pháp, cầu xin thọ Pháp qui y Tăng. Xin chư Đại Đức 
Tăng, nhận biết cho con là người cận sự Nam, (cận sự 
Nữ) đã qui y Tam Bảo kể từ ngày nay cho đến trọn đời. 


Chư tăng nhận bằng tiếng "Sadhu". 



245 


PHÉP THỌ TRÌ TAM QUY 

ưkãsa, Aham (Mayam) bhante visum visum 
rakkhanatthãya tisaranena saha pancasĩlãni yãcãmi 
(ma). Dutiyampi, Tatiyampi. 

Kính bạch Ngài (Chư tăng), Chúng con xin thọ trì Tam 
Quy và Ngũ Giới, nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, lần thứ ba. 

Chư tăng đọc: 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa". 
Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavã đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy." 

Phật tử quy y lặp lại: 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa". 
Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavã đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy." 

Chư tăng đọc và Phật tử lặp lại 

Buddham saraụam gacchãmỉ. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Phật. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Pháp. 

Saiigham saraụam gacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Tăng. 

Dutiyampi Buddham saraụam gacchãmi. 
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Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Phật, lần thứ 
nhì. 

Dutiyampi Dhammam saraụam gacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thảnh kính xin Quy y Pháp, lần thứ 
nhì. 

Dutiyampi Sangham saraụam gacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thảnh kính xin Quy y Tăng, lần thứ 
nhì. 

Tatiyampi Buddham saraụam gacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thảnh kính xin Quy y Phật, lần thứ ba. 
Tatiyampi Dhammam saraụam gacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Pháp, lần thứ ba. 
Tatiyampi Sangham saraụam gacchãmi. 

Tôi đem hết lòng thành kính xin Quy y Tăng, lần thứ ba. 
Chư tăng đọc: 

"Tisaranaggahanam paripunnam": "Phép Quy y Tam 
Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu". 

Phật tử Trả lời: 

"Ãma bhante". "Dạ xin vâng" 
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PHÉP THỌ TRÌ NGŨ GIỚI 

1. Pãnãtipãtã veramaọĩ sỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự SÁT 
SANH. 

2. Adỉnnãdãnã veramaọĩ sỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự TRỘM 
CẤP. 

3. Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdỉyãmỉ. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự TÀ 
DÂM. 

4. Musãvãdã veramanĩ sỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự NÓI 
DỐI. 

5. Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramaọĩ 
sỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự DÊ 
DUÔI UỐNG RƯỢU VÀ CÁC CHẤT SAY. 

Chư tăng đọc: 

"Imãni panca sỉkkhãpadãnỉ sãdhukam katvã 
appamãdena nỉccakãlam sammãrakkhitabbam". 

Chu phật tử sau khi thọ trì Tam quy và Ngũ Giới nơi 
Tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho đuợc trong 
sạch, đến trọn đời, chẳng nên dể duôi". 

Phật tử đọc: "Ãma bhante - Dạ, xin vâng". 
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Chư tăng đọc: 

Sĩlena sugatim yanti, 

Sĩlena bhogasampadã, 

Sĩlena nibbutim yanti, 

Tasmã sĩlam visodhaye. 

Các chúng sanh được sanh về cõi Trời cũng nhờ giữ 
giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, 
các chúng sanh được giải thoát nhập Niết-Bàn cũng nhờ 
giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên Chư Phật tử phải ráng thọ 
trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lấm nho. 

Phật tử trả lời "Sãdhu - Lành thay". 
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CHÚC NGƯỜI MỚI QUY Y 

Ngưỡng cầu Đức Phật ban ơn 

Độ người chánh kiến tầm chơn đạo thiền 

Ngưỡng cầu Đức Pháp vô biên 

Độ người hữu chí cần chuyên đạo hành. 

Ngưỡng cầu hai bậc Tăng lành 

Độ người mộ đạo tâm thành quy y 

Cầu xin Thiên chúng hộ trì 

Giúp người giới luật luôn khi giữ tròn 

Chúc cho bạn mới lòng son 

Tu hành tinh tấn dạ mong Niết bàn 

Thiện nam Tín nữ lưỡng ban 

Xin cùng đồng đạo bạn vàng nhận thâu 

Phước lành đào tạo bấy lâu 

Đồng xin hồi hướng nguyện cầu quả cao 

Đạo mầu gắng chí dồi trau 

Thoát đường tội lồi trần lao dứt lần 

Tìm người trí thức xa gần 

Gặp người đạo đức ân cần hỏi han 

Ngày đêm tụ tập đoan trang 

Công phu hành đạo tìm đường siêu sinh 

Dọn thân khẩu ý trọn lành 

Kịp thời thoát tục thực hành đạo cao 

Tìm đường Bát chánh lần vào 

Siêu phàm nhập Thánh tiêu dao Niết Bàn. 


Thầy truyền giói: 

- Giải thích ý nghĩa và lợi ích của sự Quy y Tam bảo 
để phật tử hoan hỷ. 

- Đặt pháp danh * 



250 


PHÉP THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 

Có 8 ngày Bát quan: mùng 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 
30. Thời gian thọ thông thường 1 ngày và 1 đêm. Có thể 
thọ 3 tháng, 1 năm tùy hỷ. Phước báu thọ Bát quan rất 
thù thắng, tương tương như người xuất gia 1 ngày. 

Trước kim thân Phật phát nguyện: 

Ajja uposatho imanca rattim imanca divasam 
uposathiko (kã) bhavissãmi. 

Ngày nay là ngày Bát Quan Trai, con nguyện thọ trì 
giới Bát Quan Trai, trọn ngày nay và đêm nay. 

Trước Chư tăng phát nguyện : 

Ưkãsa aham (mayam) bhante visum visum 
rakkhanatthãya tisaranena saha atthanga- 
samannãgatam uposatham yãcãmi (ma). Dutiyampi, 
Tatidampi 

Kính bạch Chư Đại đức tăng, chúng con xin thọ trì 
Tam quy và Bát Quan Trai giới, để vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích . Lần thứ nhì, lần thứ ba. 

Chư tăng đọc: 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa". 
Tôi đem hết lòng thảnh kính làm lễ Đức Bhagavã đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy." 

Phật tử quy y lặp lại: 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa". 
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Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavã đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy." 

Chư tăng đọc: 

1. Pãnãtipãtã veramaọĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự SÁT 
SANH. 

2. Adỉnnãdãnã veramaọĩ sỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự TRỘM 
CẤP. 

3. Abrahmacariyã veramanĩ sỉkkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
THÔNG DAM. 

4. Musãvãdã veramanĩ sỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự NÓI 
DỐI. 

5. Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramaọĩ 
sỉkkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự DÊ 
DUÔI UỐNG RƯỢU VÀ CÁC CHẤT SAY. 

6. Vikãlabhojanã veramaọĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ĂN 
SÁI GIỜ. 

7. Naccagĩtavãditavisũkadassanamãlãgandha - 
vilepanadhãraụamandanavibhũsanatthãnã - Tôi 

xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự MÚA 
HÁT, THOI DỜN KÈN, XEM MÚA HAT, NGHE 
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DỜN KÈN, TRANG ĐIỂM, THOA VẬT THƠM, 
DỒI PHẤN VÀ ĐEO TRÀNG HOA. 

8. ưccãsayanamahãsayanã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdỉyãmỉ. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa CHÔ 
NẰM NGỒI NƠI QUÁ CAO VÀ XINH ĐẸP. 

Xong rồi, người xin thọ giới đọc: 

Imam atthangasamannãgatam buddhap-pannattam 
uposatham ỉmanca rattỉm ỉmanca divasam 
sammadeva abhỉrakkhỉtum samãdiyãmi. 

Tôi xin thọ trì Bát Quan Trai giới trọn đủ tám điều của 
Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho 
đuợc trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu 
gieo đuợc giống lành để thấy rõ Niết-Bàn trong ngày vị 
lai. 

Chư tăng đọc khích lệ: 

Imãnỉ attha sỉkkhãpadãnỉ uposathasĩla-vasena 
ỉmanca rattim ỉmanca divasam sãdhukam katvã 
appamãdena sammãrakkhỉtabbam. 

Chu Phật tử nên thọ trì Bát Quan Trai giới cho trong 
sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên dể duôi. 

Phật tử đọc: "Ãma bhante - Dạ, xin vâng". 

Chư tăng đọc: 

Sĩlena sugatim yanti, 

Sĩlena bhogasampadã, 
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Sĩlena nibbutim yanti, 

Tasmã sĩlam yisodhaye. 

Các chúng sanh được sanh về cõi Trời cũng nhờ giữ 
giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, 
các chúng sanh được giải thoát nhập Niết-Bàn cũng nhờ 
giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên Chư Phật tử phải ráng thọ 
trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lấm nhơ. 

Phật tử trả lời "Sãdhu - Lành thay" 



254 


KỆ TỤNG KHI NHIỄU PHẬT 

Ca sa oai đức chi bằng 

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn 

Noi gưong từ phụ Thế Tôn 

Hoang khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn 

Ngày nay Thiện tín các hàng 

Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành 

Dâng y với tấm lòng thành 

Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu 

Chu Tăng hoan hỷ lãnh thâu 

Căn lành gieo giống để hầu mai sau 

Nguyện mau thoát khỏi trần lao 

Tu hành tinh tấn tiêu dao đạo mầu 

Chúc cho Phật pháp bền lâu 

Thấm nhuần trăm họ năm châu thạnh hành 

Chúc cho cả thảy chúng sanh, 

Hồi đầu hucmg thiện tâm thành quy y 
Noi theo guơng đấng Từ bi, 

Xuất gia hành đạo mang y ngồi kề 
Tu tâm duõng tánh mọi bề, 

Tham sân đoạn tuyệt Bồ đề đến nơi. 
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THỈNH PHÁP Sư 

Thuở Phật mới đạt thành quả vị, 

Có Xá-ham-bá-tí Phạm thiên, 

Cả trong thế giới các miền, 

Thanh cao quán chúng cần chuyên đạo mầu. 
Hiện truớc Phật đê đầu đảnh lễ, 

Bạch xin Ngài tế thế độ nhon, 

Chúng sanh trong khắp cõi trần, 

Tối mê điên đảo không phân tội tình. 

Cầu Phật Tổ cao minh ái truất, 

Hiến oai linh tỉnh thức dắt dìu, 

Hoang khai đạo pháp cao siêu, 

Tu hành theo đặng kết nhiều thiện duyên. 
Thế Tôn đuợc mãn viên đạo quí, 

Tôi hết lòng hoan hỉ tán duong, 

Nhung vì hoàn cảnh đáng thuong, 

Không đành bỏ mặc, lạc đuờng làm thinh. 
Chúng sanh vốn đa tình lắm bậc, 

Không thông đâu chon thật giả tà, 

Vô thuờng, Khổ não, chấp Ta, 

Ngày nay so ngộ thiết tha nhờ Ngài. 

Xin mở luợng cao dày răn dạy, 

Chuyển Pháp Luân diễn giải diệu ngôn, 
Chúng sanh nghe đặng pháp môn, 

Thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu. 

Giải thoát những nguồn sầu câu thúc, 

Diệt tham lam, ái dục bao vòng, 

Tối tăm sẽ đuợc sáng trong, 

Phát sanh trí tuệ hiếu thông tinh tuờng. 
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Thông thấu lẽ vô thường dắng dỏi, 

Ba tướng trong ba cõi mỏng manh, 

Vô minh quả của nhân Hành, 

Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi. 

Biến trần khố nối trôi chìm đắm, 

Bị Ngũ Ma vày nắm chuyển di, 

Vậy nên cầu đấng Từ Bi, 

Tạo thuyền Bát nhã trải đi vớt người. 

Đưa qua chốn tốt tưoi yên tịnh, 

Bờ Niết-Bàn chang dính trần ai, 

Như đèn rọi suốt trong ngoài, 

Chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan. 

Pháp ví trống khải hoàn rầm rộ, 

Luật ví như đại cổ hoang dưong, 

Kinh như dây buộc trên rường, 

Luận như mặt trống vẹt đường vô minh. 

Tứ Diệu Đế có hình dùi trống, 

Gióng khua tan giấc mộng trần gian, 

Chúng sanh tất cả bổn hàng, 

Như sen trong nước minh quang luống chờ. 
Trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng, 

Trổ hoa lành rải tản mùi hưong, 

Pháp mầu ánh sáng phi thường, 

Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. 

Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản, 
Phật nhậm lời nhưng chăng dĩ hoi, 

Quyết lòng mở đạo dạy đời, 

Nhắm vườn Lộc Giả Ngài dời chon sang. 
Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử, 
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CÓ năm Thầy thính dự Pháp từ, 

Đó là nhóm Kiều Trần Như, 

Được nếm hương vị Hữu dư Niết bàn. 
Rồi từ đó mở mang Giáo Pháp, 

Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn, 

Một lòng chang thối không mòn, 
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm. 
Cả tam giới thừa ân phổ cập, 

Đám mưa lành rưới khắp thế gian, 

Bởi nhân cớ, tích rõ ràng, 

Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàng từ bi. 
Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, 

Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn, (lạy) 
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THỈNH TỤNG KINH CẦU AN 

Namo tassa bhagavato arahato ammãsambuddhassa. 
(đọc ba lần) 

V ipattipatibãhãya, 

Sabbasampattisiddhiyã, 
s abbadukkhavinãsãya, 

Parittam brũtha maồgalam. 

Dutiyampi. 

Tatỉdampi. 

Kính bạch Chư tôn đức Tăng, cầu xin quý Ngài, hoan 
hỷ khai kinh cầu an, cho toàn thế Phật tử chúng con, 

nhất là gia đình (Tên thí chủ.), ngưỡng 

mong oai lực Tam bảo, Chư thiên, gia hộ cho toàn thể 
phật tử chúng con, để ngăn ngừa tránh khỏi, những điều 
rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc, 
khiến cho tất cả sự khố não, kinh sợ và bịnh hoạn thảy 
đều tiêu tan. (lạy) 
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TÁC BẠCH DÂNG THựC PHẨM CÚNG DƯỜNG 

Ayam no bhante pindapãto dhammiko dhammaladdho 
dhammeneva uppãdito mãtãpitu- ãdike guạavante 
uddissa imam (...) saparikkhãram buddhappamukkhassa 
saốghassa dema te guạavantãdayo imam (...) attano 
santakam viya mannamãnã anumodantu anumoditvãna 
yathicchitasampattĩhi samijjhantu sabbadukkhã 
pamuncantu iminã nissandena. 

Dich nghĩa : 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, những lễ phẩm này của 
chúng con làm, hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ 
đạo, chúng con thành tâm cúng dường đến chư đại đức 
tăng. Ngưỡng mong Quý ngài hoan hỷ thọ dụng, để 
chúng con hồi hướng phần phước thanh cao hôm nay, 
đến Cửu huyền thất tổ, các vị ân nhân của chúng con, 
nhứt là (Ông, bà.) đã quá vãng. 

Chúng con xin dâng những thực phẩm này, gọi là lễ 
Trai tăng, Đặt bát có cả các món ăn phụ tùng, xin thảnh 
tâm dâng cúng đến Chư Tăng. Ngưỡng mong quý ngài 
dụng nạp, để gia đình chúng con xin hồi hướng đến 
quyến thuộc và thầy tổ đã quá vãng. 

Hay biết rằng, phước báu của lễ trai tăng này, phát 
sanh đến quyến thuộc của chúng con. Khi thọ hưởng 
rồi, thì được thoát khỏi những điều lao khổ, và được kết 
quả làm người, quả trời cùng quả Niết-Bàn. Lần thứ nhì, 
lần thứ ba. (lạy) 
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Imam bhante saparivãram kathina-cĩvaradussam 
bhikkhusaủghassa onojayãma sãdhu no bhante 
bhikkhusaủgho imam saparivãram kathinacĩvaradussam 
patiggaạhãtu patiggahetvã ca iminã dussena kathinam 
attharatu amhãkam dĩgharattam hitãya sukhãya. 

Dich nghĩa : 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng tôi xin thảnh 
kính, dâng y cùng với những vật phụ tùng này đến Tỳ- 
khưu Tăng. Bạch Đại Đức Tăng, cầu xin Tỳ-khưu Tăng 
nhận lãnh và thọ dụng y Kathỉna cùng với những vật 
phụ tùng này, cho chúng con được sự lợi ích, sự yên vui 
lâu dài. (lạy) 

TÁC BẠCH CẦU SIÊU 

Kính bạch Chư Đại đức tăng, cầu xin quý ngài hoan 

hỷ khai kinh cầu siêu, đến hưong linh Ông. (Bà), 

ngưỡng mong oai lực Tam bảo, Chư thiên, thùy từ gia 
hộ hưong linh cao đăng lạc cảnh, tỉnh mê khai ngộ, tinh 
tấn tu hành, sớm thảnh tựu Phật đạo. Lần thứ nhì, lần 
thứ ba, thành tâm tác bạch. 
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NGHI LẺ SÁM HỐI 

(Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng) 

Cúi đầu lại trước Bửu Đài 
Con xin sám hối từ rày ăn năn. 

Xưa nay lỡ phạm điều răn, 

Do thân, khấu, ý bị màn vô minh. 

Gây ra nghiệp dữ cho mình, 

Sát sanh hại vật chang tình xót thưong. 

Giết ăn hoặc bán không lường, 

Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. 
Oan oan tưong báo cõi trần, 

Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. 

Xét ra nhon vật khác nào 

Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vai. 

Lại thêm trộm sản cưóp tài, 

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra. 
Lòng tham tính bảy lo ba, 

Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân. 

Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, 

Làm cho người phải lắm lần than van. 

Tà Dâm tội nặng muôn ngàn, 

Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay. 
Vợ con người phải lầm tay, 

Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời. 

Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời, 

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. 

Vọng ngôn giả dối ngoài môi, 
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Chuyện không nói có, có rồi nói không. 
Dụng lời đâm thọc hai dòng, 

Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em. 
Mắng nhiết chửi rủa pha gièm, 

Xóm làng cô bác chị em không chừa. 

Nói lời vô ích dây dua, 

Phí giò' quí báu, hết trua đến chiều. 

Uống ruợu sanh hại rất nhiều, 

Ham ăn mê ngủ nói điều chang kiêng. 

Say sua ngã gió đi xiên, 

Nằm bò' té bụi nhu điên khác nào. 

Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 

Nhiều nguời vì ruợu biết bao hu nhà. 

Xan tham những của nguời ta, 

Mong sang đoạt đuợc lòng tà mới ung. 

Net sân nóng giận không chừng, 

Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. 
Si mê tin chạ chẳng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. 
Chẳng tin Phật Pháp cao xa, 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời. 

Neu con cố y phạm lời, 

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn. 

Hoặc xúi kẻ khác bảo tàn, 

Hoặc nghe thấy ác, lòng hoang vui theo. 
Phạm nhằm ngũ giới thập điều, 

Vì nhân thân, khẩu, ý, nhiều lần sai. 

Lỗi từ kiếp truớc lâu dài 

Đen kiếp hiện tại miệt mài lắm phen. 

Hoặc vì tà kiến đã quen, 
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Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chắng tin. 
Cho rằng người chết hết sinh, 

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. 
Hoặc phạm thường kiến tội dày, 

Sống sao đến thác, sanh lai như thường. 
Tội nhiều kể cũng không lường, 

Vì con ngu dốt, không tường phân minh. 
Dê duôi Tam Bảo, hại mình, 

Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà. 
Cho nên chon tánh mới là, 

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu. 

Hóa nên khờ dạy đã lâu, 

Đe cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. 
Khác nào bèo bị gió quay, 

Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông. 

Xét con tội nặng chập chồng. 

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. 
Con xin sám hối từ đây, 

Nguyện cho Tam Bảo đức dầy độ cho. 
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, 

Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào. 
Tâm lành dốc chí nâng cao, 

Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn. 

Cho con khỏi chốn mê hồn, 

Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề. 

Thoát vòng khổ não tối mê, 

Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi. 
Ngày nay dứt bỏ việc đời, 

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu. 
Mặc ai danh lợi bôn xu, 
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Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần. 
Trước là độ lấy bổn thân, 

Sau giúp quyển thuộc được phần tiêu diêu. 
Sám hối tội lỗi đủ điều, 

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. 

Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. 
Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay. 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu lại lãnh thâu quả này. 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng. 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. 

Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, 

Đạt thành thánh quả hoang khai đạo lành. 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, 

Năm ngàn năm chang phước lảnh thế gian. 
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SÁM NGUYỆN 

Cúi đầu kính lễ 

Ba ngôi Tam Bảo 

Vô thượng tôn Phật 

Vi diệu Chánh Pháp 

Thánh đức Tăng Già 

Đệ tử bao đời sanh tử trầm luân 

Bởi không thông lẽ thật 

Khổ tập diệt đạo 

Chẳng hiểu đường ngay 

Tam học bát chánh 

Nên từ lâu lầm lạc 

Vô minh bao phủ 

Ái dục buộc ràng 

Sở hành bất thiện 

Ba nghiệp tội dày 

Nhân quả oan khiên 

Sát sinh hại vật 

Trộm đạo tà dâm 

Nói sai sự thật 

Hiếm độc rẽ chia 

Buông lung phiếm luận 

Tham lam sân ác 

Tà kiến chấp sai 

Lắm lúc si mê ngu dại 

Mạn khinh Tam Bảo 

Chẳng tin nghiệp báo 

Lần lộn chánh tà 

Giao du bạn ác gần xa 
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Sống vong ơn tự mãn 

Xem thường thầy tổ 

Bất kỉnh sa môn 

Không màng đại nghĩa 

Quên nỗi khổ tha nhân 

Chẳng nghĩ tình đồng loại 

Nhiều lần vô tâm bất hiếu 

Không nhớ công sinh dưỡng 

Phụ rẫy mẹ cha 

Hỗn hào phạm thượng 

Bao kiếp phóng túng loạn tâm 

Say đắm dục trần 

Sáu căn buông thả 

Không tin đạo cả 

Thiếu chí tu hành 

Rơi vào sa đọa 

Nay nhò' pháp Phật soi đường 

Tự biết bao điều lầm lỗi 

Thành tâm sám hối 

Chân thật dọn lòng 

Quyết tìm về nẻo sáng 

Làm lành bỏ dữ 

Thanh lọc tâm ý 

Thương vật thương người 

Dưỡng tánh từ bi 

Tu đức hỉ xả 

Nguyện hiếu kính mẹ cha 

Học làm con thảo 

Trọn đời gìn lòng ngay thẳng 

Suốt kiếp hướng Tam Bảo tựa nương 
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